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Anekajatỉ Paịỉ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. (3) 

Anekajãtisamsãram, sandhãvissam anibbisam; 
gahakãram gavesanto, dukkhã jãti punappunam. 

gahakãraka ditthosi, puna geham na kãhasi; 
sabbã te phãsukã bhaggã, gahakũtam visankhatam; 
visankhãragatam cittam, taụhãnam khayamajjhagã 

Iti imasmim sati idam hoti, imassuppãdã idam uppajjati, 
yadidam- avijjãpaccayã saủkhãrã, sankhãrapaccayã vinnãọam, 
vinnãọapaccayã nãmarũpam, nãmarũpapaccayã saỊãyatanam, 
saỊãyatanapaccayã phasso, phassapaccayã vedanã, vedanãpaccayã 
taọhã, taụhãpaccayã upãdãnam, upãdãnapaccayã bhavo, bhava- 
paccayã jãti, jãtipaccayã jarãmaranaĩn sokaparidevadukkha- 
domanassupãyãsã sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhak- 
khandhassa samudayo hoti. 

Yadã have pãtubhavanti dhammã; 
ãtãpino jhãyato brãhmaọassa; 
athassa kaủkhã vapayanti sabbã; 
yato pajãnãti sahetudhammam. 

Iti imasmiĩn asati idam na hoti, imassa nirodhã idam 
nirujjhati, yadidam- avijjãnirodhã saủkhãranirodho, saủkhãra- 
nirodhã vinnãọanirodho, vinnãọanirodhã nãmarũpanirodho, nãma- 
rũpanirodhã saỊãyatananirodho, saỊãyatananirodhã phassanirodho, 
phassanirodhã vedanãnirodho, vedanãnirodhã taụhãnirodho, 
taọhãnirodhã upãdãnanirodho, upãdãnanirodhã bhavanirodho, 
bhavanirodhã jãtinirodho, jãtinirodhã jarãmaraọam sokaparideva- 
dukkhadomanassupãyãsã nirujjhanti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 
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KỆ KHẢI HOÀN 


Đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A la hán, Đấng Chánh Đẳng Giác (3) 

Này kẻ đã làm nên ngôi nhà “thân” 

Ta đã cố tìm ngươi mà không gặp 
Nên tử sanh luân hồi vô số kiếp 
Mãi sanh lai trong tam giới là khổ. 

Này “tham ái” kẻ đã xây nhà kia! 
diện mạo ngươi Như lai thấy rõ rồi, 
cột kèo “phĩên não” ta hủy sạch, 
nóc nhà “vô minh” ta phá tan, 

Ngươi không thể xây nhà thêm được nữa, 

Tâm Như lai đã chứng pháp “Vô vi 1 .” 

Diệt vong hết thảy mọi tham ái. 

Do cái này có, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh. 
Tức là - duyên vô minh, có các hành; duyên các hành, có thức; duyên 
thức, có danh sắc; duyên danh sắc, có sáu xứ; duyên sáu xứ, có xúc; 
duyên xúc, có thọ; duyên thọ, có ái; duyên ái, có thủ; duyên thủ, có 
hữu; duyên hữu, có sanh; duyên sanh, có già, chết, sầu bi khổ ưu 
não. Như vậy là sự tập khởi của khổ uẩn này. 

Thật sự, khi các pháp, Có mặt, hiện khởi lên, 

Đối vị Bà-la-môn, Nhiệt tâm hành thiền định, 

Khi ấy, với vị ấy, Các nghi hoặc tiêu trừ, 

Vì quản tri hoàn toàn, Pháp cùng với các nhân. 

Do cái này không có, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, 
cái kia diệt. Tức là - do vô minh diệt nên hành diệt; do hành diệt, 
nên thức diêt; do thức diệt, nên danh sắc diệt; do danh sắc diệt nên 
sáu xứ diệt; do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do 
thọ diệt, nên ái diệt; do ái diệt, nên thủ diệt; do thủ diệt, nên hữu 
diệt; do hữu diệt, nên sanh diệt; do sanh diệt, nên già, chết, sầu, bi, 
khổ, ưu não diệt. Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này. 


1 - Niết bàn 
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Yadã have pãtubhavanti dhammã; 
ãtãpino jhãyato brãhmaọassa; 
athassa kaủkhã vapayanti sabbã; 
yato khayam paccayãnam avedi. 

Iti imasmim sati idam hoti, imassuppãdã idam uppajjati, 
imasmim asati idam na hoti, imassa nirodhã idam nirựjjhati, 
yadidam- avijjãpaccayã saủkhãrã, saủkhãrapaccayã vinnãọam, 
vinnãọapaccayã nãmarũpam, nãmarũpapaccayã saỊãyatanam, 
saỊãyatanapaccayã phasso, phassapaccayã vedanã, vedanãpaccayã 
taọhã, taọhãpaccayã upãdãnam, upãdãnapaccayã bhavo, 
bhavapaccayã jãti, jãtipaccayã jarãmaraọam sokaparidevadukkha- 
domanassupãyãsã sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhak- 
khandhassa samudayo hoti. 

Avijjãya tveva asesavirãganirodhã saủkhãranirodho, saủkhãra- 
nirodhã vinnãọanirodho, vinnãnanirodhã nãmarũpanirodho, 
nãmarũpanirodhã saỊãyatananirodho, saỊãyatananirodhã phassa- 
nirodho, phassanirodhã vedanãnirodho, vedanãnirodhã taọhã- 
nirodho, taụhãnirodhã upãdãnanirodho, upãdãnanirodhã bhava- 
nirodho, bhavanirodhã jãtinirodho, jãtinirodhã jarãmaraọam 
sokaparidevadukkhadomanassupãyãsã nirựjjhanti. Evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 

Yadã have pãtubhavanti dhammã; 
ãtãpino jhãyato brãhmaọassa; 
vidhũpayaĩn titthati mãrasenam; 
sũriyova obhãsayamantalikkham. 

Hetupaccayo, ãrammaọapaccayo, adhipatipaccayo, 
nantarapaccayo, samanantarapaccayo, sahajãtapaccayo, 
annamannapaccayo, nissayapaccayo, upanissayapaccayo, 
purejãtapaccayo, pacchãjãtapaccayo, ãsevanapaccayo, 
kammapaccayo, vipãkapaccayo, ãhãrapaccayo, 
indriyapaccayo, jhãnapaccayo, maggapaccayo, 
sampayuttapaccayo, vippayuttapaccayo, atthipaccayo, 
natthipaccayo, vigatapaccayo, avigatapaccayoti. 
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Thật sự khi các pháp, Có mặt, hiện khởi lên, 

Đối với vị Bà-la-môn, Nhiệt tâm, hành thiền định, 

Khi ấy, với vị ấy, Các nghi hoặc tiêu trừ, 

Vì đã biết hoàn toàn, Sự tiêu diệt các duyên. 

Do cái này có, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh. 
Do cái này không có, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cái kia 
diệt. Tức là - duyên vô minh, có các hành; duyên các hành, có thức; 
duyên thức, có danh sắc; duyên danh sắc, có sáu xứ; duyên sáu xứ, 
có xúc; duyên xúc, có thọ; duyên thọ, có ái; duyên ái, có thủ; duyên 
thủ, có hữu; duyên hữu, có sanh; duyên sanh, có già, chết, sầu bi khổ 
ưu não. Như vậy là sự tập khởi của khổ uẩn này. 


Khi viên li mọi dục tham và vô minh diệt, nên hành diệt; do 
hành diệt, nên thức diêt; do thức diệt, nên danh sắc diệt; do danh 
sắc diệt nên sáu xứ diệt; do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên 
thọ diệt, do thọ diệt, nên ái diệt; do ái diệt, nên thủ diệt; do thủ diệt, 
nên hữu diệt; do hữu diệt, nên sanh diệt; do sanh diệt, nên già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu não diệt. Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này. 


Thật sự khi các pháp, có mặt, hiện khởi lên, 

Đối với vị Bà-la-môn, nhiệt tâm hành thiền định, 
Quét sạch các ma quân, Vị ấy đứng, an trú, 

Như ánh sáng mặt trời, Chói sáng khắp hư không. 


Nhân Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng duyên, 

Vô Gián Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên, Đồng Sinh Duyên, 
Hô Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Cận Y Duyên, 

Tiền Sinh Y Duyên, Hậu Sinh Duyên, Tập Hành Duyên, 
Nghiệp Duyên, Dị Thục Duyên, Vật Thực Duyên, 

Căn Quyền Duyên, Thiền Na Duyên, Đạo Duyên, 

Tương Ưng Duyên, Bất Hợp Duyên, Hiện Hữu Duyên, 

Vô Hữu Duyên, Ly Khứ Duyên, Bất Ly Duyên. 
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Jayanto bodhiyã mũle, 

Sakyãnam nandivaddhano, 

Evameva j ayo hotu, 
jayassu jayamaủgale. 

Aparãjitapallanke, 

sĩse puthuvỉpukkhale 2 , Abhỉseke sabbabuddhãnam, 
aggappatto pamodati. 


(Yasmỉm dỉvase tayo sucarỉtadhamme parỉpủrentỉ sodỉvaso ) 

Sunakkhattam sumaủgalam 

suppabhãtam suhutthitam; 

sukhaọo sumuhutto ca, 

suyittham brahmacãrisu. 

(Tasmỉm dỉvase ) 

Padakkhiọam kãyakammam 
vãcãkammaĩn padakkhinain 
Padakkhiọam manokammam 
panĩdhi te padakkhiọe. 

Padakkhiọãni katvãna, 
labhantatthe padakkhiọe. 

Te atthaladdhã sukhitã viruỊhã Buddhasãsane; 

Arogã sukhitã hotha, saha sabbehi nãtibhi. 

Bhavatu sabbamaủgalam, rakkhantu sabbadevatã; 
Sabba-Buddhãnubhavena, sadã sukhĩ bhavantu te. 

Bhavatu sabbamaủgalam, rakkhantu sabbadevatã; 
Sabba-Dhammãnubhavena, sadã sukhĩ bhavantu te. 

Bhavatu sabbamaủgalam, rakkhantu sabbadevatã; 
Sabba-Samghãnubhavena, sadã sukhĩ bhavantu te. 


2 - Sise pathavipokkhare 
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Vị đạt đến tối thắng, khiến vương tộc Thích ca, 
tăng trưởng niềm hoan hỷ; đã đại thắng binh Ma, 

1 /\ A • A T-»'A 4'A 

bên cội cay Bô đê, 
trên bồ đoàn bất thối, 

nơi Chư Phật lên ngôi, địa cầu Liên Hoa đỉnh. 

Mong người cũng chiến thắng, và khải hoàn như vậy. 

Ngày nào hành thập thiện 3 , ba hạnh nghiệp thanh tịnh 

Ngày ấy ngày phúc lành 
ngày tinh tú cát tường, 
là ban mai tươi đẹp, 
là sáng trong thức giấc, 
mỗi giờ phút hưng thịnh, 
mỗi giây khắc hanh thông, 
cúng dường bậc phạm hạnh 
là tế tự nhiệm mầu. 

trong những ngày như vậy 
có hành động chân chánh, 
có lời nói an lành, 
trong sáng là ý nghĩ, 
ba nghiệp được tốt đẹp, 
thực hành điều tốt đẹp, thời đạt nhiều lợi ích. 

Nguyện cầu đến cho người - cùng thân bâng quyến thuộc 
đạt lợi ích an vui - vô bệnh được an lạc - tấn tu trong Pháp Phật. 

Nguyện người trọn hạnh phúc, và chư thiên che chở 
Nhờ tất cả Uy Phật, mong người hâng an lành. 

Nguyện người trọn hạnh phúc, và chư thiên che chở 
Nhờ tất cả Uy Pháp, mong người hàng an lành. 

Nguyện người trọn hạnh phúc và chư thiên che chở 
Nhờ tất cả Uy Tăng, mong người hàng an lành. 


3 - Ba thân nghiệp: Không sát hại, không lấy của không cho, không tà hạnh 

- Bốn khẩu nghiệp: Nói dối, nói xấu, nói thô lỗ - cay độc, nói phù phiếm 

- Ba Ý nghiệp: không tham, không sân hại, có chánh kiến 
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Paccavekkhana 


Patisaủkhã yoniso cĩvaram patisevãmi- ‘yãvadeva sĩtassa 
patighãtãya, uụhassa patighãtãya, damsa-makasa-vãtãtapa- 
sarĩmsapa-samphassãnam patighãtãya, yãvadeva hirikopĩnap- 
paticchãdanattham’. 


Patisaủkhã yoniso piọdapãtaĩn patisevãmi- ‘neva davãya, na 
madãya, na maọdanãya, na vibhũsanãya, yãvadeva imassa kãyassa 
thitiyã yãpanãya, vihiĩnsũparatiyã, brahmacariyãnuggahãya, iti 
purãọanca vedanam patihankhãmi navanca vedanain na 
uppãdessãmi, yãtrã ca me bhavissati anavajjatã ca phãsuvihãro ca’. 


Patisaủkhã yoniso senãsanam patisevãmi- ‘yãvadeva sĩtassa 
patighãtãya, uọhassa patighãtãya, damsa-makasa-vãtãtapa- 
sariĩnsapa-samphassãnam patighãtãya, yãvadeva utuparissaya- 
vinodana-patisallãnãrãmattham’. 


Patisaủkhã yoniso gilãnappaccaya bhesajjaparikkhãram 
patisevãmi- yãvadeva uppannãnam veyyãbãdhikãnam vedanãnam 
patighãtãya, abyãpajjhaparamatãya’. 
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QUÁN TƯỞNG (TỨ VẬT DỤNG) 


Chân chánh quán tưởng ràng: Ta thọ dụng y phục, 
để ngăn ngừa nóng lạnh, bảo vệ khỏi muỗi mòng, 
gió sương và mưa nắng, cùng rắn rít côn trùng, 

Và chỉ để che thân, tránh những điều hổ thẹn. 


Chân chánh quán tưởng ràng: Ta thọ dụng vật thực 
không phải để vui đùa, không ham mê vô độ 
không phải để trang sức, không tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này, được bảo trì mạnh khỏe, 
để tránh sự tổn thương, để trợ duyên phạm hạnh, 
cảm thọ cũ được trừ, thọ mới không sinh khởi, 
và không bị chê trách, ta sống được an lành. 


Chân chánh quán tưởng ràng: ta thọ dụng liêu thất, 
để ngăn ngừa nóng lạnh, bảo vệ khỏi muỗi mòng, 
gió sương và mưa nắng, cùng rắng rít côn trùng, 
để giải trừ nguy hiểm, do phong thổ tứ thời, 
và chỉ với mục đích, sống độc cư an tịnh. 


Chân chánh quán tưởng ràng: Ta thọ dụng y dược, 
dành cho người bệnh dùng, để ngăn ngừa cảm thọ, 
tàn hại đã phát sanh, được hoàn toàn bình phục. 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa 


Mahãnamakkãrapãịỉ 

01 . 

Sugatam sugatam settham, 
kusalamkusalam jaham; 
Amatam amatam santam, 
asamam asamam dadam. 
Saraọam saraạam lokam, 
araọam araạam karam; 
Abhayam abhayam thãnam, 
nãyakam nãyakam name. 


02 . 

Nayanasubhagakãyaủgam, 
Madhuravarasaropetam; 
Amitaguọagaọãdhãram, 
Dasabalamatulam vande. 


Yo buddho dhitimãnnadhãrako 4 , 
Samsãre anubhosi kãyikam; 
Dukkham cetasikanca lokato, 
Tam vande naradevamaủgalam. 


Bãttimsatilakkhaọacitradeham 5 , 
Dehajjutiniggatapajj alantam 4 5 6 ; 
Pannãdhitisĩlaguọoghavindam, 
Vande munimantimajãtiyuttam. 


4 - Anííadhãrakoti arahattaphalahãrako. Vimuttisankhãtam 
arahattaphalasetacchattam dhãrento vã 

5 - Bãttimsati mahãpurisalakkhaụehi citrarn vicitrarn deham 

6 - bhagavato rũpakãyato nikkhantehi chabbaọọaramsĩsankhãtehi obhãsehi 
parisamantato vijjotavantaĩn 
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Kính lẽ Đức Thế Tôn, Bậc ứng Cúng, Đấng Chánh Đẳng Giác 


ĐẠI THI LẼ KỆ 

01 . 

Đức Thiện thệ 7 - Đấng Bảo ngôn 8 , tối thượng, 

đã từ bỏ thiện cùng bất thiện; 

đạt tịnh lạc bất diệt, là Vị bất tử Pháp thân 9 , 

Bậc Vô song, đã ban bố Pháp vô song 10 , 

Vị Bảo hộ, cho thế gian nương tựa, 

Vị Vô nhiễm, khiến hữu tình vô nhiễm; 

Đấng Vô úy, đưa chúng sanh về nơi vô úy, 

Đức Thế Tôn, Đấng siêu thế Pháp chủ 11 , 

(dẫn đầu hữu tình đến Đạo Quả và giải thoát) con kính lễ. 


02 . 

Vị mãn nhãn người nhìn bàng sáng ngời thân trượng, 
và giọng nói Phạm vương làm khả ái người nghe, 

Bậc đã tích lũy vô lượng công đức chẳng ai bàng, 
xin kính lễ Đấng Thập lực vô tỷ. 


Phật-đà ấy, Người dương cao lọng trắng 12 , 
trong luân hồi, cam thọ mọi khổ thân, 
vì thế gian, nhẫn bao cảnh trầm luân, 

Ngài, Phúc lành của Thiên nhân, xin kính lễ. 


Bậc toàn mỹ ba mươi hai Đại Nhân tướng, 

chói sáng bàng sáu sắc ánh hào quang, 

con kính lễ Đức Munỉ * 3 , trong kiếp sống cuối cùng, 

đã tột đỉnh viên thành công đức Giới Định Tuệ. 


7 - Có thể dịch là Thiện Lai (đến chỗ tốt đẹp, đến bằng phương tiện tốt đẹp) (nd) 

8 - Có thể dịch là Thiện ngôn, Thiện ngữ, Kim ngôn (khéo nói, khéo thuyết), chữ Bảo ngôn 
vừa có nghĩa là lời qúy, vừa có nghĩa là nói và làm, làm và nói như nhau, (nd) 

9 - Nibbãna 

10 - Công đức lạc, Thiền lạc, Minh sát lạc, Đạo lạc, Quả lạc, Niết Bàn lạc (Tĩkã) 

11 - Ngài làm chủ lần lượt: thần thông - thẳng trí, 4 Đao, 4 Quả, Niết Bàn, Toàn giác trí 

12 _ Yị Thánh quả Arahan đã mang (Annadhãrakoti arahattaphalahãrako) (Tĩkã) 

!3 - Muni nghĩa là Hiền Triết, Hiền Sĩ, (Hán âm phiên là Mâu-ni) 
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05 . 


Pãtodayam bãladivãkaramva L 4 , 

Majjhe yatĩnam lalitam sirĩhi; 
Puạnindusankãsamukham anejam, 
Vandãmi sabbannumaham munindam. 


06. 

Upetapunno varabodhimũle, 
Sasenamãram^ sugato jinitvã; 

Abojjhi bodhim aruọodayamhi, 

Namãmi tam mãrajinam abhaủgam. 

07. 

Ragadichedamalanaọakhaggaĩn, 
Satĩsamannãphalakãbhigãham; 16 
Sĩloghalankãravibhũsitam tam, 
Namãmibhinnãvaramiddhupetam. 

08. 

Dayãlayam sabbadhi dukkaram karam, 
Bhavanọavãtikkamamaggatam gatam; 
Tilokanãtham susamãhitam hitain, 
Samantacakkhuĩn panamãmi tammitaĩn. 

09. 

Tahim tahiĩn pãramisancayaĩn cayam, 
Gatam gatam sabbhi sukhappadam padain; 
Narãnarãnam sukhasambhavam bhavain, 
Namãnamãnaĩn jinapuủgavam gavam. 

10. 

Maggaủganãvam munidakkhanãviko, 
Ịhãphiyam nãọakarena gãhako; 

Aruyha yo tãya bahũ bhavaọọavã, 

Tãresi tam buddhamaghappaham name. 


!4 - Bãladivãkaram vãti niggatãbhinavasũriyam viya. 

x 5 -Devaputta kilesãbhi sankhãrakhandha-maccusankhãte paíicamãre jinãti 

16 - Satĩsamannãphalakãbhigãham 
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05 . 


Như vầng dương huy hoàng buổi sớm mai, 
giữa chúng thánh hiền, oai linh Ngài hiển minh; 
gương mặt tợ trăng ràm viên dung không ái nhiễm, 
con kính lễ Đấng Toàn tri, Đấng Hiền vương Munỉ. 


Bên cội Bồ-đề qúy, Ngài viên thành Thánh phúc, 
Đức Thiện Thệ đã toàn thắng bọn binh Ma, 
lúc hửng đông, đạt quả vị Phật-đà. 
con kính lễ Đấng Thắng ma - bất bại ấy. 


Dùng niệm làm khiên, dùng trí làm gươm bén, 
trở thành Bậc Vô nhiễm nhờ đoạn sạch dục tham,... 
Giới hạnh là tràng phang điểm châu qúy vô vàng, 
con kính lễ Đấng thần thông thắng trí tối thượng. 


Đức Đại Bi, Người đã thực hành bao hạnh khó, 
vượt qua biển sanh hữu, đạt tối thắng huyền vi; 

Bậc Định lực phi phàm, là Chúa tể lợi lạc cho ba cõi. 
con cúi mình đảnh lễ Đấng Biến mãn toàn tri V 


Tam Thập Đáo Bỉ Ngạn, trùng trùng kiếp tích lũy, 
đạt đến vị Tịch tịnh, vĩnh viễn lạc - Niết bàn 18 
Cho trời, người..., Ngài tuyên thuyết Pháp bình an, 
Đấng Điều ngự trượng phu của thiên nhân, xin thi lễ. 


Đại Hiền! Vị chèo thuyền thuần thục, lên thuyền nan Bát Thánh, 
mái chèo là tinh tấn, toàn giác trí là đôi tay, 
kiên trì đưa bao người vượt thoát biển tử sanh. 

Phật-đà ấy, Bậc đoạn khổ chúng sanh, xin kính lễ. 


17 - buddhacakkhu, dhammacakkhu, nãọa cakkhu, samantacakkhu, dibbacakkhu (Tĩkã). 
Samantacakkhu được HT Minh Châu dịch là Biên Nhẫn (trong Kinh tập). 

18 - accantasukha 
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11 . 


Samatimsatipãramisambharanam, 
Varabodhidume catusaccadasam; 
Varamiddhigatam naradevahitam, 
Tibhavũpasamam paọamãmi jinam. 


Satapunnaj alakkhaọikam viraj am, 
Gaganũpamadhim dhitimerusamam; 
Jalajũpamasĩtalasĩlayutam, 
Pathavĩsahanam paọamãmi jinam. 


Yo buddho sumati dive divãkarova, 
Sobhanto ratijanane silãsanamhi; 
Ãsĩno^ sivasukhadaĩn adesi dhammam, 
Devãnain tamasadisam namãmi niccam. 


Yo pãdapankajamuduttalarặjikehi 20 , 

Lokehi tĩhivikalehi nirãkulehi; 

Sampãpuọe nirupameyyatameva nãtho, 

Tam sabbalokamahitam 21 asamam namãmi. 


Buddham narãnarasamosaraọam dhitattam, 
Pannãpadĩpajutiyã vihatandhakãraĩn; 
Atthãbhikãmanaradevahitãvaham tam, 

V andãmi kãruọikamaggamanantanãnam. 


- ãsinno 

20 - Pãdapankajamuduttalarãjikehĩti pãdasankhãtapadumassa sanha tale jãtehi 
atthasatacakkalakkhanarãjikehi padati gacchati etenãti pãdo. 

21 -Sabbalokamahitanti sabbalokena pũjitam. 
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11 . 


Với Ba-la-mật tích lũy (từ thời Phật Dipankara ), 

Bên cội bồ đề nguy nga Ngài chứng ngộ Tứ Thánh Đế, 
đạt thắng trí tối thượng, (làm) lợi ích Thiên nhân, 
con đảnh lễ Đấng Chiến Thắng, Bậc Tịch tịnh tam giới. 


Hàng trăm qúy tướng 22 bởi phúc báu huân sanh vô ái nhiễm, 
Toàn Giác trí rộng lớn tợ trời không, 

Siêu Thánh Định như Meru núi chúa; 

Tuyền Giới tợ hoa Sen, nhẫn nại đồng Địa Đại, 

Đấng Huy hoàng chiến thắng ấy, năm vóc con đảnh lễ. 


13. _ _ _ _ _ .. 

Ôi Phật-đà! Đại trí Tuệ như vầng dương giữa ngọ, 
Ngài ngự trên hòn đá kanậukambalã sanh thiên lạc, 
thuyết Pháp vi diệu 2 3 (cho thiên tử - ân mẫu xưa), 
và ban bố cát tường phỷ lạc đến vô số Phạm thiên, 
con thường kính lễ Đấng Tam học vô song ấy. 


Vị Chân-sen có hàng trăm tướng tròn nơi bàn chân mềm mại, 
Giữa tam thế rối tinh đã khéo giải thoát, thanh tịnh hoàn toàn; 
đạt được vậy, Ngài trở thành vị Bảo hộ 2 4 vô biên, 

Đấng Toàn thê kính ngưỡng vô song ấy con kính lễ. 


Bậc Định lực thù thắng, Người cho nhân-phi nhân gặp mặt, 
Là ngọn Tuệ đăng chói sáng xua tan bóng vô minh, 
thấy và nói lên sự thật lợi ích cho thiên nhân hàng hy nguyện, 
con thi lễ Phật-đà, Đấng Vô biên Trí, Vô lượng Bi mẫn ấy. 


22 - 32 Hảo tướng nỗi bậc, 80 hảo tướng chi tiết, 108 chỉ tướng ở lòng bàn chân... 

2 3 - Abhidhamma (được dịch là Vi Diệu Pháp, hay Thẳng Pháp, hay Vô tỷ Pháp) 

2 4 - Bảo hộ bằng Tứ Vô Lượng Tâm (Tứ Bảo hộ tâm) và những lời dạy lợi ích 
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16. 


Akhilaguạanidhãno yo munindopagantvã, 
Vanamisipatanavham sannatãnain niketam; 
Tahimakusalachedam dhammacakkam pavatto, 
Tamatulamabhikantam vandaneyyam namãmi. 


Suciparivãritam surucirappabhãhi rattam, 
Sirivisarãlayam gupitamindriyehupetam; 
Ravisasimaọdalappabhutilakkhaọopacittaĩn, 
Suranarapũjitam sugatamãdaram namãmi. 


MaggoỊumpena muhapatighãsãdiullolavĩciĩn, 

Samsãroghaĩn tari tamabhayam pãrapattain pajãnain; 
Tãụaĩn leụam asamasaranam ekatittham patitthaĩn, 
Punnakkhettam paramasukhadam dhammarãjam namãmi. 


Kaọdambammũle parahitakaro yo munindo nisinno, 
Accheram sĩgham nayanasubhagam ãkulaọọaggijãlaĩn; 
Dujjãladdhamsam munibhijahitam pãtiheram akãsi, 

Vande tam settham paramaratiiam iddhidhammehupetam. 
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1Ỏ. 


Với toàn bộ công đức đã tích lũy, Bậc Đại Thánh thẳng đến 
khu vườn có tên Isỉpatana, nơi trú của những vị khổ hạnh; 
tại nơi ấy, Ngài chuyển vận bánh xe Pháp đoạn trừ bất thiện 
(khiến chư thiên trong mười ngàn thế giới tán thán tung hô). 
Con kính lễ Đấng Mãn Chí 2 5 Vô song đáng kính lễ! 


Khi đêm xuống, kim thân Ngài tỏa hào quang sáng dịu, 

Oai nghiêm giữa các vị thanh tịnh Thánh đệ tử xung quanh, 
Đấng vô vàng quang vinh - Bậc đầy đủ hộ căn an tĩnh; 

Dưới bàn chân là tướng Manậala 26 tợ Nhật Nguyệt dị thường - 

(Đại hảo tướng của Đức Chuyển Luân Vương), 

con kính lễ Đức Thiện thệ, Đấng được thiên nhân kính phụng. 


Lũ luân hồi hiểm nguy bao cuồng phong sóng dữ, 

Ngài, bàng bè Thánh đạo, phi thường đã vượt qua, 
an toàn cập bờ kia là bến bờ độc nhất, là ruộng nương công đức, 
chỗ an cư, nương náu không gì bàng (của biết bao hữu tình). 
Con kính lễ Đấng Pháp Vương, Bậc cho lạc tối thượng. 


Đức Munỉ vương ấy, đã làm điều lợi ích đến chúng sanh; 

ngồi bên cây Kanậamba thị hiện song thông 2 7 

từ châu thân phóng ra đồng thời nước và lửa, 

biến thần tốc, phi thường, và ngoạn mục; 

hủy diệt lưới tà kiến của ngoại đạo, 

thị hiện oai linh chư Phật bao đời, 

(khiến những ai chứng kiến đều hoan hỷ khó quên), 
Đấng viên mãn thần thông, nguồn khởi sanh thắng lạc, 
Bậc Vô thượng xưng tán ấy, xin thi lễ. 


25 - Nguyện vọng đã mĩ mãn, viên mãn. 

26 - Hán âm phiên là Mạn-đà-la: Hình tròn, tướng bánh xe nơi lòng bàn chân Phật. 

2 7 - yamakapãtihãriya = (ãkulannaggijãlam pãtiheram) 
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20 . 


Munindakko yeko 28 dayudayaruọo nãọavitthiọnabimbo, 
Vineyyappãọogham kamalakathitam dhammaramsĩvarehi; 
Subodhesĩ 2 9 suddhe tibhavakuhare byãpitakkittinanca, 
Tilokekaccakkhum dukhamasahanam tam mahesim namãmi. 


Yo jino anekajãtiyam 
saputtadãramaủgajĩvitampi, 

Bodhipemato alaggamãnaso 
adãsiyeva atthikassa; 

Dãnapãramim tato param apũri sĩlapãramãdikampi, 
Tãsamiddhiyopayãtamaggatam tamekadĩpakam namãmi. 


22 . 

Devãdevãtidevam nidhanavapudharaĩn 
mãrabhaủgam abhaủgam, 

Dĩpain dĩpam pajãnain 
j ayavarasayane bodhip attamdhip attam; 
Brahmãbrahmãgatãnam 
varagirakathikam pãpahĩnam pahĩnain, 
Lokãlokãbhirãmam satatamabhiname 
tam munindam munindam. 


28 - yveko 

29 - Varoti uttamo, varitabbo patthitabboti varo, varati nivãreti hĩnanti vã varo. Varadhãtu 
patthane nivãraọe vã a. Dhammo ca so ramsi cãti dhammaramsi, dhammassa vã ramsi 
dhammaramsi. Ayam pana samãso abhedũpacãrena vutto. Varo ca so dhammaramsi cãti 
dhammaramsivaro, tehi dhammarainsivarehi. Subodhesĩti catusaccadhammam 
pativijjhayamãnena sutthu pabodhesi vikãsetĩti attho. 
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20 . 


Đức Hiền vương, là mặt trời độc tôn (giữa muôn ngàn thế gian), 
lòng đại bi như ánh ban mai (biến mãn huy hoàng), 

Toàn giác trí, tợ trời không, quảng đại, 

Bậc khéo khai sáng 30 Pháp-châu nơi vô vàng sanh loại, 

Bậc như Sen, tỏa hương thơm, tinh khiết giữa tam hữu đầm lầy, 
Con kính lễ Đức Đại Khổ nhẫn, Đại Hiền Sĩ vang danh, 

Là Đạo nhãn độc nhất của nhân gian, thiên giới,... 


Đấng Chiến Thắng, Ngài đã phát nguyện vô thượng Bồ-đề, 
trong nhiều kiếp, đem vợ con, thân thể, cùng sanh mạng,., 
cho đến người hỏi xin với tâm không luyến tiếc; 

Bố thí độ, Trì giới độ,... cả ba bực đều thực hành như thế, 
Đấng Tam thập độ viên mãn tối thượng - 
Ngọn Hải đảo độc nhất ấy, con kính lễ. 


22 . 

Giữa Tam thiên 31 , Vị Thanh tịnh Thiên chủ thù thắng- 
Vị hàng ma không bại trong thọ thân cuối cùng - 
Ngọn tuệ đăng thắp sáng đến chúng sanh, 
giữa toàn thể chư thiên, chư Phạm thiên, 
đã xuyên thủng màn vô minh thoát ra trước nhất 32 . 
đạt được Thánh Đạo - Thánh Quả cùng Toàn giác trí 
ngay trên tòa kim cang tối thượng 33 , 

Phạm thiên, phi phạm thiên hàng hà tụ hội, 

Ngài diễn thuyết Pháp âm cao thượng 

để tận trừ các pháp hạ liệt, thấp hèn; 

khiến nhân giới - thiên giới đồng khấp khởi hân hoan, 

trọn năm vóc, con thường lễ Đấng Quyền Vương Muni 34 ấy. 


3 ° - Khiến hữu tình ấy thấy được Tứ Thánh Đế. 

3 1 - Danh Thiên, Hóa thiên và Thanh Tịnh Thiên 

3 2 - Bodhipattam + adhỉpattam 

33 - Jayavarasayane: nói dụ của bồ đoàn Đại Thảng 

34 - Giữa những 5 bậc hiền triết: Agãriyamuni, Anãgariyamuni, Sekkhamuni, 
Paccekamuni, Munimuni: Ngài là Đức Muni có quyền lực tối thượng (Munimuni). 
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Buddho 
nigrodhabimbo 
Mudukaracaraạo 
Brahmaghosenijaủgho, 
Kosacchãdaủgaj ãto 
Punarapi Sugato 
Supp atitthitap ãdo; 
Mũdodãtuọọalomo 
athamapi Sugato 
Brahmuj uggattabhãvo, 
Nĩlakkhĩ dĩghapaụhĩ 
Sukhumamalachavĩ 
Thomyarasaggasaggĩ. 


Cattãlĩsaggadanto 

Samakalapanajo 

Antaramsappapĩno, 

Cakkenaủkitapãdo 

AviraỊadasano 

Mãrajussankhapãdo. 

Titthanto 

Nonamantobhayakaramudunã 
Jaọọukãnãmasanto, 
Vattakkhandho jino 
Gotaruọapakhumako 
Sĩhapubbaddhakãyo. 



(Thỉ Kệ sồ'23, 24, 25 liệt kê 32 Hảo tướng của Phật) 


Phật-đàcó: 

Thẩn thẳng tròn cân đối như cây đa (1), 
bàn tay, chân mềm mại và sáng đẹp (2), 

Giọng nói như Phạm thiên vương (3), 

ống chân như Tuần lộc (4), 

cùng tướng mã âm tàng (5), 

lòng bàn chân phẳng bàng không khuyết lõm (6), 

giữa hai chân mày có bạch hào trắng mịn tợ bông tơ (7), 

thêm nữa, Thiện Thệ cổ 

thân trượng cao lớn như Phạm thiên (8), 

Đôi mắt màu nâu thẳm 35 (9), hai gót chân dài, đầy đặn (10), 
da mịn không dính bụi nhơ (11), 
có vị giác tinh nhạy (12), 


Đấng Chiến thắng ấy: 

Có bốn mươi răng tuyệt đẹp trắng sáng (13), thẳng đều (14), 
thân hình cân - Sống lưng phẳng đầy không khuyết lõm (15), 
lòng bàn chân có tướng bánh xe (16), 
răng khít không có kẻ hở (17), 

Vị hàng ma có mắt cá chân nhô cao tròn trịa (18), 

khi đứng thẳng, lưng không cong có thể chạm gối với hai bàn tay 

mềm (19), 

cổ đầy đặn như thân cái trống cơm (20), 
lông mi như của bê con (21), 
thân trên như của sư tử (22), 


35 - mlakkhi được dịch là nâu thẳm — Kinh nhật tụng Pa-Auk trang 124 (ooỉG 3^000 GCOOSỊ 
ocogcoog - © 0 «J 00 S 0 OJ<^) 
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Sattappĩno ca 
dĩghaủguli matha 
Sugato lomakũpekalomo, 
s amp annodãtadãtho 
Kanakasamataco 
Nĩlamuddhaggalomo. 

Sambuddho thũlajivho atha 
Sĩhahanuko jãlikappãdahattho, 
Nãtho uọhĩsasĩso itiguọasahitam 
tam mahesim namãmi. 


Buddhobuddhotighoso atidulabhataro kã kathã buddhabhãvo, 
Loke tasmã vibhãvĩ vividhahitasukham sãdhavo patthayantã. 
Ittham attham vahantam suranaramahitam nibbhayam 
dakkhiọeyyam, 

Lokãnam nandivaddham dasabalamasamam tam namassantu 
niccam. 


(Mahanamakkara paỊi, katha 1-26) 

(Atthakathãcarỉya Mahã Buddhaghosa ) 



25 - 


Đấng Thiện Lai có: 

bảy chổ đầy đặn 36 (23), ngón tay, ngón chân thon dài (24), 

lại nữa, mỗi chân lông chỉ có một sợi (25), 

bốn răng trụ sáng tinh tợ sao mai (26), 

màu da sáng hệt sắc vàng ròng (27) 

lông trên thân mịn màu nâu thẳm, 

mọc xoáy thẳng hướng lên mặt (28) 

Đấng Chánh Giác có lưỡi mềm rộng dài (29), 

quai hàm như của sư tử (30), tay chân có màng da lưới mịn (31), 

Đức Độ sanh có nhục kế trên đầu (32) 

con xin đảnh lễ Đấng Đại Tiên, (Đấng Đại Hành - đã thực hành 
tích lũy trọn vẹn những công đức thù thắng ấy.) 


Hy hữu thay sự xuất hiện Phật vị trong thế gian, 
và nghe được âm thanh “Phật-đà! Phật-đà! ( Buddha )”, 

Vì lẽ ấy, này hỡi những hiền nhân! này hỡi những trí giả! 

Hỡi những ai thường nguyện cầu những điều lợi ích, an vui!. 
Hãy năng kính lễ Ngài: 

- Đấng Phúc nguyện như ý, Đấng trưởng hỷ cho thế gian, 

- Đấng ứng cúng thù thắng, Đấng Thiên nhân kính phụng, 

- Đấng Thập Lực Vô tỷ, Đấng Vô úy an lành. 


(Kệ thứ 1- 26 trong bài kệ Mahanamakkara PaỊi Miến trang 5) 
(Chú giải sư - Trưởng Lão Mahã Buddhaghosa) 


3 6 - lưng bàn chân, bàn tay, gáy cùng hai vai 


35 



PARITTA PARIKAMMA 


1. Samanta cakkavaỊesu, atragacchantu devata; 
Saddhammam munirặjassa, suạantu saggamokkhadam. 

2. Dhammassavanakãlo ayam bhadantã. (3x) 

3. Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa (3x) 


4. Ye santã santacittã, 

tisaraọasaraạã, ettha lokantarevã, 

Bhummãbhummã ca devã, 
guạagaọagahaọa, byãvatã sabbakãlam. 

Ete ãyantu devã, varakanakamaye, merurãje vasanto, 

Santo santosahetum, munivaravacanam, sotumaggam samaggã. 


5. Sabbesu cakkavãỊesu, 
yakkhã devã ca brahmano; 

Yam amhehi katam pubbam, 
sabbasampattisãdhakam. 

6. Sabbe tain anumoditvã, 
samaggã sãsane ratã; 

Pamãdarahitã hontu, 
ãrakkhãsu visesato. 

7. Sãsanassa ca lokassa, 
vuddhĩ bhavatu sabbadã; 

Sãsanampi ca lokanca, 
devã rakkhantu sabbadã. 

8. Saddhim hontu sukhĩ sabbe, parivãrehi attano; 
Anĩghã sumanã hontu, saha sabbehi nãtibhi. 
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KỆ MỞ ĐÂU HỘ KINH 


1. Này hỡi các Thiên giả - tận trong các thiên hà. 

Xin Cung thỉnh lại đây và lắng nghe Diệu Pháp; 

Pháp Thiên lạc, Giải thoát của Hiền Vương Thích Ca. 

2. Này hỡi chư tôn giả, Giờ xin nghe Diệu Pháp (3 lần) 

3. Xin thành kính lễ Ngài 

Thế Tôn, Bậc ứng Cúng,- Đấng Toàn Tri Diệu Giác. (3 lần) 

4. Chư Thiên nào trên đất, Chư Thiên nào trong không, 

Hoặc trong thế giới này, hay trong thế giới khác, 

Những Thiên-thần thiện tâm, luôn tràn đầy an lạc, 

Những vị đã quy y: Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo, 

Những vị trọn đêm ngày, tấn tu Ba-la-mật, 

trên núi chúa Meru, nguy nga bàng vàng ròng, 
và các bậc Hiền nhân; xin đồng lòng lắng nghe, 

Châu ngôn Đức Đại Hiền, là nguồn phúc vi diệu. 

5. Từ tất cả các phương, trong thiên hà trụ vũ: 

chư Dạ Xoa, chư Thiên, cùng chư Đại Phạm Thiên, 

Mong các Ngài hoan hỉ, tín thọ công đức này, 

Phúc chúng tôi tạo đây, là nguồn sanh an lạc. 

6. Sau khi đã nói lên, lời tán thán tùy hỷ, 

Xin các Ngài đồng lòng, hãy hộ trì Giáo Pháp. 

Mong tất cả các Ngài, cần mẫn không xao lãng, 

Tạn tam và Kiên trì, hộ trì cho Thê giới. 

7. Nguyện cầu cho tất cả, Giáo pháp và Thế giới, 

Trường thịnh ở mọi nơi, trong tất cả mọi thời 
Nguyện cầu các vị Thiên, mong các Ngài cùng nhau 
Hàng tận tâm hộ trì, Giáo pháp và Thế giới! 

8. Nguyện cầu các sanh linh, cùng họ hàng quyến thuộc 
và hội đoàn của mình, được đẹp ý, vui lòng 

tránh khỏi mọi trược phiền, mọi khổ đau tai ho ạ. 
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9- Rãjato vã corato vã, Manussato vã amanussato vã 
Aggito vã udakato vã, Pisãcato vã khãnukato vã 
Kandakato vã nakkhattato vã, 

Janapadarogato vã asaddhammato vã 
Asanditthito vã asappurisato vã 

Canda-hatthi-assa-miga-gona-kukkura-ahi-vicchikka-manisappa- 
dĩpi-accha-taraccha-sũkara-mahimsa-yakkha-rakkhasãdĩhi 
Nãnã-bhayato vã nãnã-rogato vã 
Nãnã-upaddavato vã ãrakkham gaọhantu. 

1) Mangalasuttarn 

1. Yam mangalam dvãdasahi, cintayimsu sadevakã; 
Sotthãnam nãdhigacchanti, atthattimsanca mangalam. 

2. Desitam devadevena, sabbapãpavinãsanam; 
Sabbalokahitatthãya, mangalam tam bhaọãma he. 

3. Evam me sutam- ekam samayam bhagavã sãvatthiyain 
viharati jetavane anãthapiọdikassa ãrãme. Atha kho annatarã devatã 
abhikkantãya rattiyã abhikkantavaọọã kevalakappam jetavanam 
obhãsetvã yena bhagavã tenupasankami; upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. Ekamantam thitã kho 
sã devatã bhagavantam gãthãya ajjhabhãsi- 

4. “Bahũ devã manussã ca, mangalãni acintayum; 
ãkankhamãnã sotthãnain, brũhi mangalamuttamam”. 
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9. Họa hôn quân, đạo tặc, phàm nhân, hoặc phi nhân 
từhoả thiêu, nước cuốn, hoặc cây đổ, yêu ma; 
hoặc hung tinh, vật nhọn, đại dịch, hoặc tà giáo 
tà kiến, hoặc hiểm nhân; voi, ngựa, hoặc hưu, bò; 

Chó dữ, rắn, bò cạp; thủy xà, hoặc, báo, gấu; 

Linh cẩu, trâu, lợn rừng, hoặc qủy thần, dạ xoa,... 
Hãy bảo vệ sanh linh, tránh khỏi bao tai họa 
cũng như các bênh tật, cùng mọi điều sợ hãi. 


1) KINH ĐÌÊM LÀNH 

1. Chư Thiên cùng nhân loại - suốt mười hai năm ròng, 
Đã suy tư, nghỉ nghợi - mà chẳng thể biết được, 

Ba mươi tám điềm lành - là nhân sanh cát tường. 

2. Này hỡi các thiên giả - chúng tôi sẽ trì tụng. 

những điều cao thượng này - Đức Thiện Thệ đã thuyết, 
vì lợi ích chúng sinh - diệt trừ mọi điều ác. 


3. Tôi 37 đã nghe như vầy - 

Một thuở Đức Thế Tôn, Ngự ở Sa-vát-thí, tại Đại tự Kỳ Viên 
Của trưởng giả tên là, Anãthapỉnậỉka. (Tư-đà Cấp-cô-độc), 

Khi đêm đã gần mãn, có thiên tử xuất hiện với hào quang thù 
diệu, chiếu sáng cả Kỳ viên; đến đảnh lễ Thế tôn. Lễ xong đứng một 
bên, Vị thiên bạch Thế Tôn, bàng bài kệ như vầy: 

4. Chư Thiên cùng nhân loại, Suy nghĩ những điềm lành 
Ước nguyện điều cát tường. Xin Ngài hãy nói lên, 

Những điềm lành cao thượng. 


37. Tôi ở đây là Vị Đại Đệ tử Đa Văn Đệ Nhất - Thị giả của Đức Phật - Ngài Ananda - 
chiu trách nhiệm trùng tuyên Kinh tạng tại cuộc Kết Tập Tam Tạng Kinh điển lần đâu 
tiên tại Rãjagaha ba tháng sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Tại đó Ngài tụng lên 
tất cả các bài Kinh mà Ngài được nghe từ chính kim ngôn Đức ThếTôn đã thuyết trong 
đó có bài Kinh này. Trong Tăng chúng NgàiAnanda có một trí nhớ siêu việt, phi thường 
khó có một vị nào sánh bằng. 
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5. Asevana ca balanam, paạditananca sevana; 
pũjã ca pũjaneyyãnam, etam maủgalamuttamam. 

6. Patirũpadesavãso ca, pubbe ca katapunnatã; 
attasammãpanidhi ca, etam maủgalamuttamam. 

7. Bãhusaccanca sippanca, vinayo ca susikkhito; 
subhãsitã ca yã vãcã, etam maủgalamuttamam. 

8. Mãtãpitu upatthãnam, puttadãrassa saủgaho; 
anãkulã ca kammantã, etam maủgalamuttamam. 

9. Dãnanca dhammacariyã ca, nãtakãnanca saủgaho; 
anavajjãni kammãni, etam maủgalamuttamam. 

10. Aratĩ viratĩ pãpã, majjapãnã ca samyamo; 
appamãdo ca dhammesu, etam maủgalamuttamam. 

11. Gãravo ca nivãto ca, santutthi ca katannutã; 
kãlena dhammassavanaĩn, etam maủgalamuttamaĩn. 

12. Khantĩ ca sovacassatã, samaọãnanca dassanam; 
kãlena dhammasãkacchã, etam maủgalamuttamam. 

13. Tapo ca brahmacariyanca, ariyasaccãna dassanam; 
nibbãnasacchikiriyã ca, etam maủgalamuttamam. 

14. Phutthassa lokadhammehi, cittam yassa na kampati; 
asokam virajam khemam, etam maủgalamuttamam. 

15. Etãdisãni katvãna, sabbatthamaparãjitã; 

sabbattha sotthiĩn gacchanti, tam tesam maủgalamuttaman”ti. 

Mangalasuttam nỉtthỉtam. 
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(ThếTôn tuỳ lời hỏi Mà giảng giải như vậy:) 

5. Không thân giao kẻ ngu.(i) Thân cận người Hiền trí, (2) 

Kính lễ bậc đáng lễ (3), Là Điềm lành cao thượng. 

6. Ở những nơi thích hợp, (4) Công đức trước đã làm, (5) 

Giữ mình được tốt đẹp (6), Là Điềm lành cao thượng 

7. Học nhiều (7), thực hành giỏi (8) Thuần thục các giới điều (9) 
Nói những lời lợi ích (10), Là Điềm lành cao thượng. 

8. Phụng dưỡng Mẹ và Cha (11) Chăm sóc Vợ và Con (12) 

Việc làm không rắc rối (13), Là Điềm lành cao thượng 

9. Bố thí (14), hành Thiện Pháp (15), Hộ độ thân quyến thuộc, (16) 
Hành xử không lỗi lầm (17), Là Điềm lành cao thượng 

10. Bỏ (18) và tránh (19) điều ác, Kiêng khem chất gây say, (20) 

Nỗ lực trong thiện nghiệp (21), Là Điềm lành cao thượng. 

11. Cung kính(22) và khiêm nhường (23), Tri túc (24) và Tri ân (25) 
Đúng thời mà nghe Pháp (26), Là Điềm lành cao thượng 

12. Kham nhẫn (27) và nhu thuận (28), Tiếp kiến các Sa môn (29) 
Tuỳ thời đàm luận Pháp (30), Là Điềm lành cao thượng. 

13. Ẩn tu (31), hành Phạm hạnh (32), Tri-kiến Tứ Thánh Đế (33) 
Chứng tri được Niết Bàn (34), Là Điềm lành cao thượng 

14. Xúc chạm Pháp thế gian, Tâm không động (35), không sầu (36) 
Tự tại (37) và vô nhiễm (38), Là Điềm lành cao thượng 

15. Những sở hành như vậy, Bất bại ở mọi nơi, 

Mọi nơi đến, an toàn. Đây Điềm lành cao thượng. 

Dứt bài kỉnh Đĩêm lành 
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2) Ratanasuttam 

1. Paọidhãnato patthãya Tathãgatassa dasa pãramiyo, 

Dasa upapãramiyo, dasa paramatthapãramiyoti 
Samatimsa pãramiyo, panca mahapariccãge, 
Lokatthacariyam nãtatthacariyam buddhatthacariyanti 
Tisso cariyãyo pacchimabhave gabbhavokkantim 
Jãtim abhinikkhamanam padhãnacariyam bodhipallanke 
Mãravijayam sabbannutannãọappativedham 
Dhammacakkappavattanaĩn, nava lokuttaradhammeti 
Sabbepime Buddhaguọe ãvajjetvã 

Vesãliyã tĩsu pãkarantaresu 
Tiyãmarattim parittam karonto 
Ayasmã Anandatthero viya 
Kãrunnacittam upatthapetvã 

2. Kotĩsahassesu, cakkavãỊesu devatã; 

Yassãnam patiggaọhanti, yanca Vesãliyã pure. 

3. Rogãmanussadubbhikkha-sambhutam tividham bhayam; 
Khippamantaradhãpesi, parittam tam bhaọãma he. 

4. Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni, 

bhummãni, vã yãni va antalikkhe. 

sabbeva bhũtã sumanã bhavantu, 
athopi sakkacca suọantu bhãsitam. 

5. Tasmã hi bhũtã nisãmetha sabbe, 
mettam karotha mãnusiyã pajãya; 

divã ca ratto ca haranti ye balim, 
tasmã hi ne rakkhatha appamattã. 

6. Yam kinci vittam idha vã huram vã, 
saggesu vã yam ratanam panĩtam; 
na no samam atthi tathãgatena, 
idampi buddhe ratanam paọĩtam; 
etena saccena suvatthi hotu. 
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2) KINH CHÂU BÁU 


1. Tôn Giả A Nan Đa, với từ tâm vô lượng 

Trì tụng Kinh Châu Báu, suốt trọn cả ba canh 
Ba vòng thành Vesalỉ, niệm tất cả ân đức 
Của Như Lai đại nguyện, là mười ba-la-mật 
Mười thượng ba-la-mật, mười thắng ba-la-mật 
Năm pháp đại xả thí, và cả ba đại hạnh: 

Đại hạnh cho thế gian, Đại hạnh cho thân tộc, 

Đại hạnh quả vị Phật, trong kiếp chót giáng trần 
Xuất gia tầm giải thoát, sáu năm tu Khổ hạnh 
Chiến thắng đại ma quân, đạt Nhất Thiết Chủng Trí 
Chứng chín pháp siêu phàm và chuyển vận Pháp luân. 

2.3 Mười muôn triệu thế giới, chư thiên khắp các cõi 
Uy lực kinh thọ trì, tiêu trừ mọi tai ương 
Đói khát và bệnh tật, cùng phi nhơn quấy nhiễu 
Trong thành Vesalỉ, thảy đều được tan biến. 

Này hỡi chư tôn giả, chúng tôi sẽ tụng lên 
Hộ Kinh Châu Báu ấy. 

4. Phàm ở tại đời này, có sanh linh tụ hội, 

Hoặc trên cõi đất này, hoặc chính giữa hư không, 
Mong ràng mọi sanh linh, được đẹp ý vui lòng, 

Vậy, hãy nên cẩn thận, lắng nghe lời dạy này. 


5. Do vậy các sanh linh, tất cả hãy chú tâm, 

Khởi lên lòng từ mẫn, đối với thảy mọi loài, 

Ban ngày và ban đêm, họ đem vật cúng dường, 

Do vậy không phóng dật, hãy giúp hộ trì họ. 

6. Phàm có tài sản gì, đời này hay đời sau, 

Hay ở tại thiên giới, có châu báu thù thắng, 
Không gì sánh bàng được, với Như Lai Thiện Thệ, 
Như vậy, nơi Đức Phật, là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 
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7- Khayam virãgam amatam paạĩtam, 
yadajjhagã sakyamunĩ samãhito; 
na tena dhammena samatthi kinci, 
idampi dhamme ratanam paọĩtam; 
etena saccena suvatthi hotu. 

8. Yam buddhasettho 38 parivaọọayĩ sucim, 
samãdhimãnantarikannamãhu; 
samãdhinã tena samo na vijjati, 
idampi dhamme ratanam paọĩtam; 
etena saccena suvatthi hotu. 

9. Ye puggalã attha satam pasatthã, 
cattãri etãni yugãni honti; 

te dakkhiọeyyã sugatassa sãvakã, 
etesu dinnãni mahapphalãni; 
idampi saủghe ratanam paọĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 

10. Ye suppayuttã manasã daỊhena, 
nikkãmino gotamasãsanamhi; 
te pattipattã amatam vigayha, 
laddhã mudhã nibbutiĩn bhunjamãnã. 
idampi saủghe ratanam paọĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 

11. Yathindakhĩlo pathavissito siyã, 
catubbhi vãtehi asampakampiyo. 
tathũpamam sappurisam vadãmi, 
yo ariyasaccãni avecca passati; 
idampi saủghe ratanam paọĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


3 8 - anubuddhapaccekabuddhasutabuddhakhyesu 


44 



7- Pháp bất tử tối thượng, ly dục diệt phiền não 

Phật Thích Ca Mâu Ni, chứng pháp ấy trong thiền 
Không gì sánh bàng được, Pháp thiền vi diệu ấy 
Như vậy, nơi Chánh Pháp, là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 

8. Phật, Thanh Văn, Duyên Giác, nói lên lời tán thán, 
Pháp thù diệu trong sạch, hên tục không gián đoạn, 
Không gì sánh bàng được, Pháp thiền vi diệu ấy. 
Như vậy, nơi Chánh Pháp, là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


9. Thánh tám vị bốn đôi, là những bậc ứng cúng 
Đệ tử đấng Thiện Thệ, được trí giả tán thán 
Cúng dường đến các Ngài, được kết quả to lớn. 
Như vậy, nơi Tăng chúng, là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


10 Những vị đã li dục, với ý thật kiên trì, 
khéo hên hệ mật thiết, lời dạy Gotama. 

Họ đạt được quả vị, họ thể nhập bất tử, 

Họ chứng đắc dễ dàng, hưởng thọ sự tịch tịnh, 
Như vậy, nơi Tăng chúng, là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


11. Ví như cột trụ đá, khéo chôn chặt xuống đất 

Dầu bốn hướng cuồng phong, cũng không hề lay động 
Ta nói bậc chân nhân, liễu ngộ tứ thánh đế 
Cũng tự tại bất động, trước tám pháp thế gian 
Như vậy, nơi Tăng Chúng, là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 
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12. Ye ariyasaccãni vibhãvayanti, 
gambhĩrapannena sudesitãni; 
kincãpi te honti bhusam pamattã, 
na te bhavam atthamamãdiyanti; 
idampi saủghe ratanam paọĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 

13. Sahãvassa dassanasampadãya, 
tayassu dhammãjahitã bhavanti. 
sakkãyaditthĩ vicikicchitanca, 
sĩlabbatam vãpi yadatthi kinci. 

14. Catũhapãyehi ca vippamutto, 
chaccãbhithãnãni abhabba kãtum. 
idampi saủghe ratanam paọĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 

15. Kincãpi so kamma karoti pãpakam, 
kãyena vãcã uda cetasã vã. 
abhabba so tassa paticchadãya, 
abhabbatã ditthapadassa vuttã. 
idampi sanghe ratanam paọĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 

16. Vanappagumbe yatha phussitagge, 
gimhãnamãse pathamasmim gimhe. 
tathũpamam dhammavaram adesayi, 
nibbãnagãmim paramain hitãya. 
idampi buddhe ratanam paọĩtain, 
etena saccena suvatthi hotu. 

17. Varo varannũ varado varãharo, 
anuttaro dhammavaram adesayi; 
idampi buddhe ratanam paọĩtain, 
etena saccena suvatthi hotu. 
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12. Bậc thấu triệt Thánh Đế, đã dược khéo thuyết giảng 
Bởi trí tuệ uyên thâm, dù cho có phóng dật 
Thì cũng không bao giờ, tái sanh kiếp thứ tám, 

Như vậy, nơi Tăng Chúng, là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


13. Với Nhập lưu Đạo tuệ, vị ấy thành tựu được, 
ngay tức khắc đoạn trừ, đồng thời ba kiết sử: 

Thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ. 

14. Vị không thể nào phạm, sáu trọng nghiệp bất thiện 
vĩnh viễn giải thoát mình, thoát khỏi bốn đọa xứ, 
Như vậy, nơi Tăng Chúng, là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


15. Thiện thệ tuyên bố ràng, đối với bậc “Kiến Đạo” 
Dù vô tâm phạm lỗi, bàng thân, ý, hay lời, 

Cũng không hề che dấu. 

Như vậy, nơi Tăng Chúng, là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


16. Đẹp là những cây rừng, đội chồi non đầu ngọn. 
Trong tháng hạ nóng bức, những ngày hạ đầu tiên. 
Pháp thù thắng thuyết giảng, được ví dụ như vậy. 
Pháp đưa đến Niết bàn, Pháp lợi ích tối thượng, 
Như vậy, nơi Đức Phật, là châu báu thù diệu, 

Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


17. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng 
Ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng 
Tuyên thuyet pháp vô thượng, 

Như vậy, nơi đức Phật, là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 
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18. Khĩạam purãạam nava natthi sambhavam, 
virattacittãyatike bhavasmim; 
te khĩọabĩjã avirũỊhichandã, 
nibbanti dhĩrã yathãyam padĩpo. 
idampi saủghe ratanam paọĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


19. Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni, 

bhummãni vã yãni va antalikkhe; 
tathãgatam devamanussapũjitam, 
buddham namassãma suvatthi hotu. 


20. Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni, 

bhummãni vã yãni va antalikkhe; 
tathãgatam devamanussapũjitam, 
dhammam namassãma suvatthi hotu. 


21. Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni, 

bhummãni vã yãni va antalikkhe; 
tathãgatam devamanussapũjitam, 
sangham namassãma suvatthi hotũti. 

Ratanasuttam nỉtthỉtam.. 
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18. Nghiệp cũ đã đoạn tận, nghiệp mới không khởi sanh, 
Với tâm tư từ bỏ, trong sanh hữu tương lai 

Bởi tham muốn đã đọan, các chủng tử không còn 
Ví như ngọn đèn tắt, bậc trí chứng Niết bàn 
Như vậy, nơi Tăng Chúng, là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 

19. Phàm ở tại nơi này, có sanh linh tụ hội, 

Hoặc trên cõi đất này, hoặc chính giữa hư không, 

Hãy đảnh lễ Đức Phật, đã như thực xuất hiện, 

Được loài Trời, loài Người, đảnh lễ và cúng dường, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 

20. Phàm ở tại nơi này, có sanh linh tụ hội, 

Hoặc trên cõi đất này, hoặc chính giữa hư không, 

Hãy đảnh lễ Chánh pháp, đã như thực xuất hiện, 
Được loài Trời, loài Người, đảnh lễ và cúng dường, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 

21. Phàm ở tại nơi này, có sanh linh tụ hội 

Hoặc trên cõi đất này, hoặc chính giữa hư không, 

Hãy đảnh lễ chúng Tăng, đã như thật xuất hiện, 

Được loài Trời, loài Người, đảnh lễ và cúng dường, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 

(Dứt bài kỉnh Châu Bấu) 
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3) Mettasuttam. 

Yassãnubhãvato yakkhã, nevadassenti bhĩsanam; 
Yamhi cevãnuyunjanto, rattindivamatandino. 
Sukham supati sutto ca, pãpam kinci na passati; 
Evamãdi guọũpetam, parittam tam bhaọãma he. 


1. Karaọĩyam’atthakusalena, 
yantasantam padam abhisamecca; 
sakko ujũ ca suhựjũ, ca, 

suvaco cassa mudu anatimãnĩ. 

2. Santussako ca subharo ca, 
appakicco ca sallahukavutti; 
santindriyo ca nipako ca, 
appagabbho kulesvananugiddho. 

3. Na ca khuddamãcare kinci, 
yena vinnũ pare upavadeyyum; 
sukhinova khemino hontu, 
sabbasattã bhavantu sukhitattã. 


4. Ye keci pãọabhũtatthi, 
tasã vã thãvarã vanavasesã; 
dĩghã vã yeva mahantã, 
majjhimã rassakã aọukathũlã. 

5. Ditthã vã yeva aditthã, 

ye va dũre vasanti avidũre. 
bhũtã va sambhavesĩ va, 
sabbasattã bhavantu sukhitattã. 
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3) KINH LÒNG TỪ 


Nhờ uy lực Hộ Kinh này, khiến những loại dạ xoa 
không hiện hình ghê sợ. Những ai ngày và đêm 
thường siêng năng tụng trì, ngủ ngon, không ác mộng. 
Này hỡi các tôn giả, xin chư vị lắng nghe 
chúng tôi sẽ tụng lên, Hộ kinh Lòng Từ này. 

1-3. Hiền nhân cầu an lạc 39 , 
nên huân tu pháp lành 40 
Có nghị lực (1) chơn chất (2), 

Ngay thẳng (3) và nhu thuận (4) 

Hiền hoà (5) không kiêu mạn (6), 

Sống dễ dàng (7) tri túc (8) 

Thanh đạm (9) không rộn ràng (10), 

Lục căn luôn trong sáng (11) 

Trí tuệ càng hiển minh (12), 

Tự trọng (13) không quyến niệm (14) 

Không làm việc ác nhỏ 
Mà bậc trí hiền chê (15) 

Nguyện thái bình an lạc 
Nguyện tất cả sanh linh 
Tràn đầy muôn hạnh phúc 

4.5 Với muôn loài chúng sanh 
Không phân phàm hay thánh 
Lớn nhỏ hoặc trung bình 
Thấp cao hay dài ngắn 
Tế thô không đồng đẳng 
Hữu hình hoặc vô hình 
Đã sanh hoặc chưa sanh 
Gần xa không kể xiết 
Nguyện tất cả sanh linh 
Tràn đầy muôn hạnh phúc 


39 - Niết bàn 

4° - Giới - Định - Tuệ 
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6. Na paro param nikubbetha, 

nãtimannetha katthaci na kinci, 
byãrosanã patighasannã, 
nãnnamannassa dukkhamiccheyya. 


7. Mãtã yathã niyam puttamãyusã 
ekaputtamanur akkhe; 
evampi sabbabhũtesu, 
mãnasam bhãvaye aparimãọam. 


8. Mettanca sabbalokasmi, 
mãnasam bhãvaye aparimãọam; 
uddham adho ca tiriyanca, 
asambãdhaĩn averamasapattam. 

9. Tittham caram nisinno va, 
sayãno yãvatãssa vitamiddho, 
etam satiĩn adhittheyya, 
brahmametaĩn vihãramidhamãhu. 

10. Ditthinca anupaggamma, 
sĩlavã dassanena sampanno; 
kãmesu vineyya gedham, 

na hi jãtuggabbhaseyya puna reti. 

Mettasuttam nỉtthỉtam. 
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6. Đừng làm hại lẫn nhau 
Chớ khinh rẻ người nào 
Ở bất cứ nơi đâu 
Đừng vì niệm sân si 
Hoặc hiềm hận trong lòng 
Mà mong người đau khổ 

7. Hãy mở rộng tình thương 
Hy sinh như từ mẫu 
Suốt đời lo che chở 

Đứa con một của mình 
Hãy phát tâm vô lượng 
Đến tất cả sanh linh 

8. Từ bi gieo cùng khắp 
Cả thế gian khổ hải 
Trên dưới và quanh mình 
Không hẹp hòi oan trái 
Không hờn giận căm thù 

9. Khi đi đứng ngồi nằm 
Bao giờ còn tỉnh thức 
An trú chánh niệm hây 
Phạm hạnh chính là đây 

10. Ai từ bỏ kiến chấp 

Khéo nghiêm trì giới hạnh 
Thành tựu được chánh trí 
Không ái nhiễm dục trần 
Không còn thai sanh nữa 

Dứt Kỉnh Lòng Từ. 
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4) Khandhasuttarn 


1. Sabbãsĩvisajãtĩnam, 

dibbamantãgadam viya; 
Yam nãseti visam ghoram, 
sesancãpi parissayam. 


2. Aọãkkhettamhi sabbattha, 
sabbadã sabbapãninam; 
Sabbassopi nivãreti, 
parittain tam bhaọãma he. 


3. Virũpakkhehi me mettam, 
mettain erãpathehi me; 
chabyãputtehi me mettam, 
mettain kaụhãgotamakehi ca. 


4. Apãdakehi me mettam, 
mettam dvipãdakehi me. 
catuppadehi me mettam, 
mettain bahuppadehi me. 
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4) HỘ KINH KHANDHA 

1.2 Này hởi các Hiền giả - xin chư vị lắng nghe! 
Chúng tôi sẽ tụng lên - Hộ kinh Khandha này, 
Như một món thiên dược, như bài linh chú hay, 
Khiến cho các nọc độc, hay những lúc nguy nan 
Từ thú dữ, độc trùng, gây hại đến chúng sanh, 

Do tụng Hộ Kinh này, thời nhanh chóng vô hiệu. 

3- Rải tâm từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 

Tên Vi-rù-pak-kha. 

Rải tâm từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 

Tên E-rà-pa-tha. 

Rải tâm từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 

Tên Chab-yà-put-ta. 

Rải tâm từ của tôi, 

Đến với dòng rắn chúa, 

Kan-hà-go-ta-ma. 

4- Rải tâm từ của tôi, 

Đến chúng sinh không chân. 

Rải tâm từ của tôi, 

Đến chúng sinh hai chân. 

Rải tâm từ của tôi, 

Đến chúng sinh bốn chân. 

Rải tâm từ của tôi, 

Đến chúng sinh nhiều chân. 
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5. Mã mam apãdako himsi, 
mã mam himsi dvipãdako 
mã mam catuppado himsi, 
mã mam himsi bahuppado. 


6. Sabbe sattã sabbe pãọã, 
sabbe bhũtã ca kevalã; 
sabbe bhadrãni passantu, 
mã kanci pãpamãgamã. 


7. Appamãọo buddho, 
appamãọo dhammo; 
appamãọo saủgho, 
pamãọavantãni sarĩsapãni; 
ahivicchikã satapadĩ, 
uọọanãbhĩ sarabũ mũsikã. 

8. Katã me rakkhã katã me parittã patikkamantu bhũtãni. 
soham namo bhagavato, 

namo sattannam sammãsambuddhãnam. 

Khandhasuttam nỉtthỉtam. 
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5" Loài chúng sinh không chân, Xin đừng làm khổ tôi. 
Loài chúng sinh hai chân, Xin đừng làm khổ tôi. 
Loài chúng sinh bốn chân, Xin đừng làm khổ tôi. 
Loài chúng sinh nhiều chân, Xin đừng làm khổ tôi. 


6- Tôi xin rải tâm từ, Đến tất cả chúng sinh, 

Tất cả mọi sinh mạng, Mọi chúng sinh hiện hữu. 
Tất cả chúng sinh ấy, Thấy những cảnh tốt đẹp, 
Cầu mong không một ai, Gặp phải cảnh khổ đau. 


7- Tôi thường luôn niệm tưởng: Ân Đức Phật vô lượng, 

Ân Đức Pháp vô lượng, Ân Đức Tăng vô lượng, Niệm ân đức 
Tam bảo, Hàng đêm ngày cầu nguyện, Các loại chúng sinh là: 
Rắn, bò cạp, rít, nhện, Tắc kè, chuột, vân vân... 

Các loài bò sát ấy, Có tính hay hung dữ, Xin đừng làm hại tôi. 


8- Con đảnh lễ chư Phật, Hiện tại đến quá khứ, 

Gồm bảy Đức Chánh Giác. Tôi có nơi hộ trì, Tôi có nơi bảo hộ, 
Xin tất cả chúng sinh, Tránh xa đừng hại tôi. 

Dứt bài kỉnh Khandha 
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s) Morasuttam. 

Pũrentam bodhisambhãre, 
nibbattam morayoniyam; 

Yena samvihitãrakkham, 
mahãsattam vanecarã. 

Cirassam vãyamantãpi, 
neva sakkhimsu gaọhitum; 

“Brahmamantan”ti akkhãtam, 
parittam tam bhaọãma he. 

Udetayam cakkhumã ekarặjã, 
harissavaọọo pathavippabhãso; 

tam tam namassãmi harissavaọọam pathavippabhãsam, 
tayặjja guttã viharemu divasam. 

Ye brãhmaọã vedagũ sabbadhamme, 
te me namo te ca mam pãlayantu; 
namatthu buddhãnam namatthu bodhiyã, 
namo vimuttãnam namo vimuttiyã; 

imam so parittam katvã, moro carati esanã. 

Apetayam cakkhumã ekarãjã, 
harissavaọno pathavippabhãso; 

tam tam namassãmi harissavaọnam pathavippabhãsam, 
tayãjja guttã viharemu rattim. 

Ye brãhmaọã vedagũ sabbadhamme, 
te me namo te ca mam pãlayantu; 
namatthu buddhãnam namatthu bodhiyã, 
namo vimuttãnam namo vimuttiyã; 

imam so parittam katvã, moro vãsamakappayi. 

Morasuttam nỉtthỉtam 
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5) KINH CHIM CÔNG 


Vào thời hành các Bala mật, 

Bồ tát tái sanh làm chim Công 
Đại sỹ sanh sống ở trong rừng, 
thông qua uy lực của kinh này, 

Nhờ tụng đọc lên Phạm chú này, 
Bảy đời thợ săn dù nỗ lực, 

Cũng không thể săn bắt được Công. 
Ta hãy cùng tụng Hộ Kinh này. 


Hãy mọc lên, mặt trời, Vua độc nhất có mắt, 
Với màu sắc vàng chói, Sáng rực cả đất liền. 

Và ta đảnh lễ ngài, Bậc chói vàng quả đất, 

Nay hãy bảo hộ ta, Sống an toàn trọn ngày. 

Các vị Thánh, chân nhân, Bậc tuệ tri mọi pháp, 
Con đảnh lễ các Ngài, Hãy hộ trì cho con. 

Đảnh lễ chư Phật-đà, Đảnh lễ Bồ-đề vị, 

Đảnh lễ bậc giải thoát, Đảnh lễ giải thoát vị. 


Sau khi đọc lên bài chú bảo hộ này, chim công đi kiếm mồi. 


Hãy lặn xuống mặt trời, Vua độc nhất có mắt, 

Với màu sắc vàng chói, Sáng rực cả đất liền; 

Và ta đảnh lễ ngài, Bậc chói vàng quả đất, 

Nay hãy bảo vệ ta, Sống an toàn trọn đêm. 

Chư vị thánh, chân nhân, Bậc tuệ trí mọi pháp, 

Con đảnh lễ các ngài, Hãy hộ trì cho con. 

Đảnh lễ chư Phật-đà, Đảnh lễ Bồ-đề vị, 

Đảnh lễ bậc giải thoát, Đảnh lễ giải thoát vị. 

Sau khi đọc lên bài chú bảo hộ này, chim công đi ngủ. 

(Dứt bài kỉnh chim công) 
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6) Vattasuttarn 

s • • • 


Pũrentam bodhisambhãre, 
nibbattam vattajãtiyam; 
Yassa tejena dãvaggi, 
mahãsattam vivajjayi. 
Therassa Sãriputtassa, 
lokanãthena bhãsitam; 
Kappatthãyim mahãtejam, 
parittam tain bhaọãma he. 


Atthi loke silaguọo, saccam soceyyanuddaya; 
tena saccena kãhãmi, saccakiriyamuttamam. 

Avejjetvã dhammabalam, saritvã pubbake jine; 
Saccabala’mavassãya, saccakiriyamakãsaham. 

Santi pakkhã apatanã, santi pãdã avancanã; 
mãtãpitã ca nikkhantã, jãtaveda patikkama 

Sahasacce kate mayham, mahãpajjalito sikhĩ; 
vajjesi soỊasakarĩsãni, udakam patvã yathã sikhĩ; 
saccena me samo natthi, esã me saccapãramĩ. 

Vattasuttam nỉtthỉtam 
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6) KINH CHIM CÚT 


Vào thời hành các Bala mật, 

Bồ tát tái sanh làm chim Cút 
Thông qua uy lực của kinh này, 

Đại sỹ thoát được ngọn lửa rừng 
Do duyên ngài Xá lợi phất hỏi 
Đức Thế Tôn tuyên thuyết kinh này, 
Có uy lực trụ đến mãn Kiếp. 

Ta hãy cùng tụng Hộ Kinh này. 


Ở đời có giới đức, Chân thật, tịnh, từ bi, 

Chính với chân thật ấy, Ta sẽ làm một hạnh, 

Hạnh chân thật vô thượng. 

Hay hướng niệm Pháp lực, Niệm chư Phật quá khứ, 
Dựa sức mạnh chân thật, Ta làm hạnh chân thật. 


Có cánh không bay được, Có chân không thể đi, 
Cha mẹ đã bỏ ta, Hỡi lửa, hãy đi lui! 

Ta làm hạnh chân thật, Màn lửa lớn lửa ngọn. 
Đi lui mười sáu tầm, Như ngọn đuốc gặp nước. 
Không ai sánh kịp ta, hạnh chân thật toàn hảo. 

(Dứt bài kinh Chim cút) 
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y) Dhajaggasuttarn 


Yassanussaranenapi, antalikkhepi paọino; 
Patitthamadhigacchanti, bhũmiyam viya sabbathã. 

Sabbupaddavajãlamhã, yakkhacorãdisambhavã; 
Gaọanã na ca muttãnam, parittam tam bhaọãma he. 


Evam me sutam- ekam samayam bhagavã sãvatthiyam viharati 
jetavane anãthapiọdikassa ãrãme. Tatra kho bhagavã bhikkhũ 
ãmantesi- “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhũ bhagavato 
paccassosum. Bhagavã etadavoca- 

“Bhũtapubbam, bhikkhave, devãsurasangãmo samupabyũỊho 
ahosi. Atha kho, bhikkhave, sakko devãnamindo deve tãvatimse 
ãmantesi- 

‘Sace, mãrisã, devãnam saủgãmagatãnam uppajjeyya bhayam vã 
chambhitattam vã lomahamso vã, mameva tasmiĩn samaye 
dhajaggam ullokeyyãtha. Mamam hi vo dhajaggam ullokayatam yam 
bhavissati bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, so 
pahĩyissati. 

No ce me dhajaggam ullokeyyãtha, atha pajãpatissa devarãjassa 
dhajaggam ullokeyyãtha. Pajãpatissa hi vo devarặjassa dhajaggam 
ullokayatam yam bhavissati bhayam vã chambhitattam vã 
lomahainso vã, so pahĩyissati. 

No ce pajãpatissa devarãjassa dhajaggam ullokeyyãtha, atha 
varuọassa devarãjassa dhajaggam ullokeyyãtha. Varuọassa hi vo 
devarãjassa dhajaggam ullokayatam yam bhavissati bhayam vã 
chambhitattain vã lomahamso vã, so pahĩyissati. 

No ce varuọassa devarặjassa dhajaggam ullokeyyãtha, atha 
ĩsãnassa devarãjassa dhajaggain ullokeyyãtha. Isãnassa hi vo 
devarãjassa dhajaggam ullokayatam yam bhavissati bhayam vã 
chambhitattam vã lomahainso vã, so pahĩyissatĩti. 
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7) KINH ĐẨU LÁ CỜ 


Chỉ mới nghĩ đến, bài hộ kinh này, 

mà các chúng sanh, trong khắp các phương, 

ở trong hư không, cũng như trên đất, 

đều được hộ trì, thoát lưới tai ương, 

từ cướp, dạ xoa.., vô số không xuể, 

hỡi các tôn giả, hãy cùng tụng lên bài Hộ Kinh này. 


Tôi được nghe như vầy - Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sàvatthi, 
Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: Này các Tỷ-kheo." Thưa vâng, bạch Thế Tôn." Các Tỷ- 

kheo ấy vang đáp Thê Ton. Thê Ton nói như sau - 
“Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, một cuộc chiến dữ dội khởi lên giữa 
chư Thiên và các Asùra. Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka gọi 
chư Thiên ở Tam thập tam thiên - 

Này thân hữu, khi các Ông lâm chiến, nếu sợ hãi, hoảng hốt hay 
lông tóc dựng ngược có khởi lên; lúc ấy, các Ông hãy nhìn nơi đầu 
ngọn cờ của ta. Khi các Ông nhìn lên đầu ngọn cờ của ta, thời sợ hãi, 
hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược sẽ tiêu diệt. 

Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của ta, thời hãy ngó lên 
đầu ngọn cờ của Thiên vương Pajàpati. Khi các Ông ngó lên đầu ngọn 
cờ của Thiên vương Pajàpati, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng 
ngược có khởi lên, cũng sẽ tiêu diệt. 

Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Pajàpati, 
hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Varuna. Khi các Ông ngó 
lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Varuna, thời sợ hãi, hoảng hốt hay 
lông tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. 

Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Varuna, 
hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Isàna. Khi các Ông ngó lên 
đầu ngọn cờ của Thiên vương Isàna, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông 
tóc dựng ngược có khởi lên, cũng sẽ tiêu diệt." 
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Tam kho pana, bhikkhave, sakkassa vã devãnamindassa 
dhajaggam ullokayatam, pajãpatissa vã devarãjassa đhajaggam 
ullokayatam, varuọassa vã devarặjassa dhajaggam ullokayatam, 
ĩsãnassa vã devarãjassa đhajaggam ullokayatam yam bhavissati 
bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, so pahĩyethãpi nopi 
pahĩyetha. 

Tam kissa hetu? Sakko hi, bhikkhave, devãnamindo avĩtarãgo 
avĩtadoso avĩtamoho bhĩru chambhĩ utrãsĩ palãyĩti. 

Ahanca kho, bhikkhave, evam vadãmi- ‘sace tumhãkam, 
bhikkhave, arannagatãnam vã rukkhamũlagatãnam vã sunnãgãra- 
gatãnam vã uppajjeyya bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, 
mameva tasmim samaye anussareyyãtha- 

‘itipi so bhagavã araham sammãsambuddho 
vijjãcaraọasampanno sugato lokavidũ 
anuttaro purisadammasãrathi 
satthãdevamanussãnam buddho bhagavã’ti. 

Mamain hi vo, bhikkhave, anussaratam yam bhavissati bhayain 
vã chambhitattam vã lomahamso vã, so pahĩyissati. 

No ce mam anussareyyãtha, atha dhammain anussareyyãtha- 
‘svãkkhãto bhagavatã dhammo 
sanditthiko akãliko 
ehipassiko opaneyyiko 
paccattam veditabbo vinnũhĩti. 

Dhammam hi vo, bhikkhave, anussaratam yam bhavissati 
bhayain vã chambhitattain vã lomahamso vã, so pahĩyissati. 

No ce dhammam anussareyyãtha, atha sangham 
anussareyyãtha- 

‘suppatipanno bhagavato sãvakasangho 
ujuppatipanno bhagavato sãvakasangho 
nãyappatipanno bhagavato sãvakasangho 
sãmĩcippatipanno bhagavato sãvakasangho, 
yadidam cattãri purisayugãni attha purisapuggalã 
esa bhagavato sãvakasangho, 
ãhuneyyo pãhuneyyo dakkhiọeyyo 
anjalikaraọĩyo anuttaram punnakkhettain lokassã’ti. 
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Này các Tỷ-kheo, khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên chủ 
Sakka, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Pajàpati, 
hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Varuna, hay khi họ 
nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Isàna, thời sợ hãi, hoảng hốt 
hay lông tóc dựng ngược được khởi lên, có thể sẽ biến diệt và sẽ 
khong biến diệt. 

Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì Thiên chủ Sakka chưa đoạn diệt 
tham, chưa đoạn diệt sân, chưa đoạn diệt si, còn nhát gan, hoảng hốt, 
hoảng sợ, hoảng chạy. 

Và này các Tỷ-kheo, Ta nói như sau: Này các Tỷ-kheo, khi các 
Ông đi vào rừng, đi đến gốc cây hay đi đến nhà trống, nếu run sợ, 
hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, trong khi ấy hãy 
niệm nhớ đến Ta: 

"Ngài là Thê'Tôn, ứng Cúng, Chánh Biến Tri, 

Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê'Gian Giải, 

Vô Thường Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, 

Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê'Tôn". 

Này các Tỷ-kheo, khi các Ông niệm nhớ đến Ta, thời sợ hãi, 
hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, sẽ được tiêu diệt. 

Nếu các Ông không niệm nhớ đến Ta, hãy niệm nhớ đến Pháp:- 

"Đày là Pháp do ThếTôn khéo thuyết, 

thiết thực hiện tại, có quả tức thời, 

đêh để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 

do người trí tự mình giác hiểu." 

Này các Tỷ-kheo, khi các Ông niệm nhớ đến Pháp, thời sợ hãi, 
hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt. 

Nếu các Ông không niệm nhớ đến Pháp, hãy niệm nhớ đến 
chúng Tăng: - 

"Chúng Tăng đệ tử ThếTôn là bậc Thiện hạnh; 
chúng Tăng đệ tử ThếTôn là bậc Trực hạnh; 
chúng Tăng đệ tử ThếTôn là bậc Chánh hạnh; 
chúng Tăng đệ tử ThếTôn là bậc Như pháp hạnh, 
tức là bốn đôi, tám chúng. 

Chúng Tăng đệ tử này của ThếTôn đáng được cúng dường, 
đảng được hiên dâng, đáng được bô'thí, đáng được chấp tay, 
là vo thượng phước điên ở trên đời." 
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Saủgham hi vo, bhikkhave, anussaratam yam bhavissati bhayam 
vã chambhitattam vã lomahamso vã, so pahĩyissati. 

Tam kissa hetu? Tathãgato hi, bhikkhave, araham 
sammãsambuddho vĩtarãgo vĩtadoso vĩtamoho abhĩru acchambhĩ 
anutrãsĩ apalãyĩ”ti. Idamavoca bhagavã. Idam vatvãna sugato 
athãparam etadavoca satthã- 

“Aranne rukkhamũle vã, 

sunnãgãreva bhikkhavo; 
anussaretha sambuddham, 
bhayam tumhãka no siyã. 

“No ce buddham sareyyãtha, 
lokajettham narãsabhain; 
atha dhammam sareyyãtha, 
niyyãnikam sudesitam. 

“No ce dhammam sareyyãtha, 
niyyãnikam sudesitam; 
atha saủgham sareyyãtha, 

punnakkhettam anuttaram. 

“Evam buddham sarantãnain, 

dhammain sanghanca bhikkhavo; 
bhayain vã chambhitattain vã, 
lomahamso na hessati. 

Dhạiaggasuttarn nỉtthỉtam 

%/ c/ c/ • • • • 
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Này các Tỷ-kheo, khi các Ông niệm nhớ đến chúng Tăng, thời sợ 
hãi, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt. 

Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri đã ly tham, ly sân, ly si, không nhát gan, không hoảng hốt, không 
hoảng sợ, không hoảng chạy. Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói vậy 
xong, bậc Đạo Sư nói tiếp: - 

Này các vị Tỷ-kheo, 

Trong rừng hay gốc cây, 

Hay tại căn nhà trống, 

Hãy niệm bậc Chánh Giác. 

Các Ông có sợ hãi, 

Sợ hãi sẽ tiêu diệt. 

Nếu không tư niệm Phật, 

Tối thượng chủ ở đời, 

Và cũng là Ngưu vương, 

Trong thế giới loài Người, 

Vậy hãy tư niệm Pháp, 

Hướng thượng, khéo tuyên thuyết. 

Nếu không tư niệm Pháp, 

Hướng thượng, khéo tuyên thuyết, 

Vậy hay tư niệm Tăng, 

Là phước điền vô thượng. 

Vậy này các Tỷ-kheo, 

Như vậy tư niệm Phật, 

Tư niệm Pháp và Tăng, 

Sợ hãi hay hoảng hốt, 

Hay lông tóc dựng ngược, 

Không bao giờ khởi lên. 

(Dứt bài kỉnh Đau lá cờ) 
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8) Atanatiyasuttarn 

Appasannehi Nãthassa, sãsane sãdhusammate; 

Amanussehi caọdehi, sadã kibbisakãribhi. 
Parisãnam catassannam, ahimsãya ca guttiyã; 

Yam desesi Mahãviro, parittam tam bhaọãma he. 


Vipassissa ca namatthu, cakkhumantassa sirĩmato; 

Sikhissapi ca namatthu, sabbabhũtãnukampino. 
Vessabhussa ca namatthu, nhãtakassa tapassino; 

Namatthu kakusandhassa, mãrasenãpamaddino. 
Koọãgamanassa namatthu, brãhmaọassa vusĩmato; 

Kassapassa ca namatthu, vippamuttassa sabbadhi. 
Aủgirasassa namatthu, sakyaputtassa sirĩmato; 

Yo imam dhammain desesi, sabbadukkhapanũdanam. 


Ye cãpi nibbutã loke, yathãbhutam vipassisuĩn; 

Te janã apisuọãtha mahantã vĩtasãrada. 

Hitam devamanussãnam yam namassanti Gotamain; 
Vijjãcaraọasampannam mahantain vĩtasãradam. 


Ete canne ca sambuddhã, anekasatakotiyo; 

Sabbe Buddhã samasamã, sabbe Buddhã mahiddhikã. 
Sabbe dasabalũpetã, vesãrajjehupãgatã; 

Sabbe te patijãnanti, ãsabham thãnamuttamam. 


Sĩhanãdam nadante’te, parisãsu visãradã; 

Brahmacakkam pavattenti, loke appativattiyam. 
Upetã Buddha-dhammehi, atthãrasahi nãyakã; 

Bãttimsalakkhaọupeta, sĩtãnubyanjanãdharã. 
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8 ) KINHATANATIYA. 41 


Vì khiến kẻ vô tín, hàng phi nhân tàn ác, 
những ai hay phạm tội, phải tôn kính Phật Pháp. 
Khiến hộ trì vô hại, cho bốn đôi Tăng chúng 
Chúng ta hãy tụng lên. Kinh của Đấng Đại Hùng. 


Đảnh lễ Vỉpassỉ (Tỳ-bà-thi), Sáng suốt và huy hoàng! 

Đảnh lễ đấng Sỉkhỉ (Thi-khí), Có lòng thương muôn loài! 
Đảnh lễ Vessabha (Tỳ-xá-bà), Thanh tịnh, tu khổ hạnh! 
Đảnh lễ Kakusandha (Câu-lâu-tôn), Vị nhiếp phục ma quân! 
Đảnh lễ Konãgamana, (Câu-na-hàm), Bà-la-môn viên mãn! 
Đảnh lễ Kassapa (Ca-diếp), Vị giải thoát muôn mặt! 

Đảnh 1 ế Angỉrasa, Vị Thích tử huy hoàng, 

Đã thuyết chơn diệu pháp, Diệt trừ mọi khổ đau! 


Ai yểm ly thế giới, Nhìn đời đúng như chơn, 
Vị ấy không hai lưỡi, Bậc vĩ đại thanh thoát. 
Cùng đảnh lễ Gotama, Lo an lạc Nhơn Thiên 
Trì giới đức viên mãn! Bậc vĩ đại thanh thoát! 


Ngài cùng chư Chánh Giác, ngàn vạn vị như thế, 
Tất cả lực chư Phật, thảy tương đồng như nhau. 
Chư Phật có mười lực, các Ngài đều tuyên thuyết, 
Đạt đến nơi không sợ, nơi tối thượng Ngưu Vương. 


Các Ngài giữa hội chúng, rống lên tiếng sư tử, 
Chuyển vân tại thế gian, bánh xe Pháp bất thối. 
Các Đức Đạo sư ấy, đủ mười tám Pháp Phật 
Ba mươi hai tướng tốt, cùng tám mươi tướng phụ. 


4 1 - Xem thêm Phụ Chú Ở Cuối sách. 
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Byãmappabhãya suppabhã, sabbe te munikunjarã; 

Buddhã sabbannuno ete, sabbe khĩọasavã jinã. 
Mahãpabhã mahãtejã, mahãpabbã mahabbalã; 

Mahakãruọikã dhĩrã, sabbesãnam sukhãvahã. 


Dĩpã nãthã patitthã ca, tãọã leọã ca pãọinam; 

Gatĩ bandhu mahessãsã, saraọã ca hitesino. 
Sadevakassa lokassa, sabbe ete parãyaọã; 

Tesã’ham sirasã pãde, vandãmi purisuttame. 


Vacasã manasã ceva, vandãm’ete Tathãgate; 

Sayane ãsane thãne, gamane cãpi sabbadã. 

Sadã sukkhena rakkhantu, Buddhã santikarã tuvam; 
Tehi tvam rakkhito santo, mutto sabbabhayehi ca. 


Sabbarogã vinĩmutto, sabbasantãpa vajjito; 

Sabbaveram’atikkanto, nibbuto ca tuvam bhava. 
Tesam saccena sĩlena, khantimettãbalena ca; 

Tepi amhe’nurakkhantu, Arogena sukhena ca. 


Puratthimasmim disãbhãge, santi bhũtã mahiddhikã; 

Tepi amhe’nurakkhantu, arogena sukhena ca. 
Dakkhiọasmim disãbhãge, santi devã mahiddhikã; 
Tepi amhe’nurakkhantu, arogena sukhena ca. 


Pacchimasmim disãbhãge, santi nãgã mahiddhikã; 

Tepi amhe’nurakkhantu, arogena sukhena ca. 
Uttarasmim disãbhãge, santi yakkhã mahiddhika; 
Tepi amhe’nurakkhantu, arogena sukhena ca. 
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Hào quang tỏa một tầm, các Ngài dòng Mu-ni, 
Bậc có tất cả trí, đã chiến thắng, lậu tận. 

Sáng ngời uy lực lớn, Trí tuệ cùng Từ bi, 

Lực ấy lớn rộng khắp, các vị Đấng Phúc lành! 


Là hải đảo lánh nạn, là dòng tộc đại an, 

Là nơi dừng nhiêu ích, chúng sanh quay về nương, 
Con đê đầu lễ kính, dưới chân bậc thượng sĩ, 

Các Đức Phật đều là, nơi nhân thiên nương tựa. 


Trong tất cả mọi thời, đi, đứng hay nàm ngồi, 
Thông qua ý cùng lời, lễ kính chư Như lai. 
Nguyện chư Phật tịch tịnh, gia hộ con bình an, 
Nguyện các Ngài bảo hộ, con thoát điều sợ hãi. 


Tất cả tật bệnh hết, lánh xa điều phiền não, 
Chinh phục các oán hận, mong con sống tĩnh an. 
Con dùng lời chân thật, nhờ sức nhẫn, từ bi, 
Nguyện các Ngài gia hộ, con bình an, hạnh phúc. 


Ở về nơi hướng Đông, có qủy thần đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì, con bình an, hạnh phúc. 
Ở về nơi hướng Tây, có chư thiên đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì, con bình an, hạnh phúc. 


Ở về nơi hướng Nam, có chư rồng đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì, con bình an, hạnh phúc. 
Ở về nơi hướng Bắc, có dạ xoa đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì, con bình an, hạnh phúc. 
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Puratthimena Dhatarattho, 
dakkhiạena VirũỊhako; 

Pacchimena Virũpakkho, 
Kuvero uttaram disam. 

Cattaro te mahãrặjã, 
lokapãlã yasassino; 

Tepi amhe’nurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Akãsatthã ca bhũmattha, 
devã nãgã mahiddhikã; 

Tepi amhe’nurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Iddhimanto ca ye devã, 
vasantã idha sãsane; 

Tepi amhe’nurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Sabbĩtiyo vivajjantu, 
soko rogo vinassatu; 

Mã te bhavantvantarãyã, 
sukhĩ dĩghãyuko bhava. 


Abhivãdanasĩlissa, 
niccam vuddhãpacãyino; 

Cattãro dhammã vaddhanti, 
ãyu vaọọo sukham balam. 


Atanatỉyasuttam nỉtthỉtam. 
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Đông: Thiên vương Trì Quốc c Dhatarattha ) 

Nam: Thiên vương Tăng Trưởng ( VirủỊhaka ) 

Tây: Thiên vương Quảng Mục ( Vỉrũpakkha ) 
Bắc: Thiên vương Kuvera 


Bốn vị Đại Thiên Vương, 
có danh hộ thế gian 

Nguyện các vị hộ trì, 
con bình an hạnh phúc. 


Chư thiên, long đại lực, 

Nơi hư không mặt đất, 
Nguyện các vị hộ trì, 
con bình an hạnh phúc. 


Chư thiên có thần thông, 
Sống trong Giáo Pháp này, 
Nguyện các vị hộ trì, 
con bình an hạnh phúc. 


Nguyện tai họa lánh xa, 

Tật bệnh, ưu sầu hết, 

Nguyện con không chướng ngại, 
Được an ổn, sống lâu. 


Ai thường hay kính lễ, 

Đến những bậc đáng kính, 

Được tăng trưởng bốn pháp, 
Vui, đẹp, khỏe và thọ. 


(Dứt bài kỉnh A-sá-năng-chi (Atanatỉya)) 
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ọ) Angulimalasuttarn 


Parittam yam bhaọantassa, nisinnatthãnadhovanam; 

Udakampi vinãseti, sabbameva parissayam. 

Sotthinã gabbhavutthãnam, yanca sãdheti taủkhaọe; 
Therassa’ngulimalassa, Lokanãthena bhãsitam; 
Kappatthãyim mahãtejam, parittam tam bhaọãma he. 

“Yatoham, bhagini, ariyãya jãtiyã jãto, 

Nãbhijãnãmi sancicca pãọam jĩvitã voropetã, 

Tena saccena sotthi te hotu, sotthi gabbhassa.” 

Angulỉmãlasuttam nỉtthỉtam. 


10) Bojjhanga Suttas 
(ỉ) Pathamagilãnasuttarn 

Ekam samayam bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmã mahãkassapo 
pippaliguhãyam viharati ãbãdhiko dukkhito bãỊhagilãno. Atha kho 
bhagavã sãyanhasamayam patisallãnã vutthito yenãyasmã 
mahãkassapo tenupasankami; upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. 
Nisajja kho bhagavã ãyasmantam mahãkassapam etadavoca- 

“Kacci te, kassapa, khamanĩyam kacci yãpanĩyam? Kacci dukkhã 
vedanã patikkamanti, no abhikkamanti; patikkamosãnam pannãyati, 
no abhikkamo”ti? “Na me, bhante, khamanĩyam, na yãpanĩyam. 
BãỊhã me dukkhã vedanã abhikkamanti, no patikkamanti; 
abhikkamosãnam pannãyati, no patikkamo”ti. 

“Sattime, kassapa, bojjhangã mayã sammadakkhãtã bhãvitã 
bahulĩkatã abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattanti. 
Katame satta? 
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9 ) Kinh ANGULIMALA 


Ngay cả nước để rửa chổ ngồi vị đã nói lên Hộ kinh này cũng có 
thể làm tiêu tan tất cả những tai ương và đem lại tức thì sự khai nở dễ 
dàng cho sanh phụ. 

Này các hiên giả, Chúng ta hãy tụng lên Bài hộ Kinh, được Đấng 
Bảo Hộ dạy cho Tôn gi ảAngulỉmãla, có oai lực cho đến mãn Kiếp. 

"Hỡi hiền tỷ! Từ khi tôi được sanh vào dòng Thánh đến nay, 
tôi chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, 
mong với sự thật này, hiền tỷ được an lành, khai sản được an lành" 

(Dứt bài kinh Angulỉmãla ) 


10) NHỮNG BÀI KINH GIÁC CHI 
(ỉ) Kỉnh Bệnh thứ nhất 


Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá ( Rãjagaha ), rừng Trúc Lâm 
(VeỊuvana), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Mahã Kassapa trú ở hang Pỉpphalỉ, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. 
Rồi Thê Ton, vào buôi chiêu, từ Thiền tịnh đứng dạy, đi đến Ton giả 
Mahã Kassapa ; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi 
xuống, Thế Tôn nói với Tôn giả Mahã Kassapa : 

— Này Kassapa, Ông có kham nhẫn được chăng? Ông có chịu 
đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng? 
Có phải có triệu chứng giảm thiểu, không có tăng trưởng? 

— Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, con không thể chịu 
đựng. Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có giảm thiểu. Có 
triệu chứng tăng trưởng, không có giảm thiểu. 

— Này Kassapa, bảy giác chi này do Ta chơn chánh thuyết giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, 
Niểt-bàn. Thế nào là bảy? 
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Satisambojjhaủgo kho, kassapa, maya sammadakkhato bhavito 
bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati; 


Dhammavicayasambojjhango kho, kassapa, maya sammadakkhato 
bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati; 


Vĩriyasambojjhango kho, kassapa, maya sammadakkhato bhavito 
bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati; 


Pitisambojjhango kho, kassapa, maya sammadakkhato bhavito 
bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati; 


Passaddhisambojjhango kho, kassapa, maya sammadakkhato 
bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati; 


Samadhisambojjhango kho, kassapa, maya sammadakkhato 
bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati; 

Upekkhãsambojjhango kho, kassapa, mayã sammadakkhãto 
bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati. 

Ime kho, kassapa, satta bojjhangã mayã sammadakkhãtã bhãvitã 
bahulĩkatã abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattantĩ”ti. 

“Taggha, bhagavã, bojjhangã; taggha, sugata, bojjhangã”ti. 

Idamavoca bhagavã. Attamano ãyasmã mahãkassapo bhagavato 
bhãsitam abhinandi. Vutthahi cãyasmã mahãkassapo tamhã ãbãdhã. 
Tathãpahĩno cãyasmato mahãkassapassa so ãbãdho ahosĩti. 
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Niệm giác chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 


Trạch pháp giác chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


Tinh tấn giác chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, 
Niet-bàn. 


Hỷ giác chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Khinh an giác chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 


Định giác chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 


Xả giác chi, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Bảy giác chi này, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 


— Thật vậy, bạch Thế Tôn, chúng là giác chi. Thật vậy, bạch 
Thiện Thệ, chúng là giác chi. 

Thế Tôn thuyết như vậy, Tôn giả Mahã Kassapa hoan hỷ tín thọ 
lời Thế Tôn dạy. Và Tôn giả Mahã Kassapa được thoát khỏi bệnh ấy. 
Bệnh ấy của Tôn giả Mahã Kassapa được đoạn tận như vậy. 
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(ỉỉ) Dutiyagilanasuttarn 

Ekam samayam bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmã mahãmoggallãno 
gijjhakũte pabbate viharati ãbãdhiko dukkhito bãỊhagilãno. Atha kho 
bhagavã sãyanhasamayam patisallãnã vutthito yenãyasmã 
mahãmoggallãno tenupasankami; upasankamitvã pannatte ãsane 
nisĩdi. Nisajja kho bhagavã ãyasmantam mahãmoggallãnam 
etadavoca- 

“Kacci te, moggallãna, khamanĩyam kacci yãpanĩyam? Kacci 
dukkhã vedanã patikkamanti, no abhikkamanti; patikkamosãnam 
pannãyati, no abhikkamo”ti? “Na me, bhante, khamanĩyain, na 
yãpanĩyam. BãỊhã me dukkhã vedanã abhikkamanti, no 
patikkamanti; abhikkamosãnam pannãyati, no patikkamo”ti. 

“Sattime, moggallãna, bojjhangã mayã sammadakkhãtã bhãvitã 
bahulĩkatã abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattanti. 
Katame satta? 

Satisambojjhango kho, moggallãna, mayã sammadakkhãto bhãvito 
bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati; 

Dhammavicayasambojjhango kho, moggallãna, mayã samma- 
dakkhãto bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya 
samvattati; 

Vĩriyasambojjhango kho, moggallãna, mayã sammadakkhãto 
bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati; 

Pĩtisambojjhango kho, moggallãna, mayã sammadakkhãto bhãvito 
bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati; 

Passaddhisambojjhango kho, moggallãna, mayã sammadakkhãto 
bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati; 
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(ỉỉ) Kỉnh Bệnh thứ hai 


Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá ( Rãjagaha ), rừng Trúc Lâm 
(VeỊuvana), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Mahã Kassapa trú ở hang Pỉpphalỉ, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. 
Rồi Thê Ton, vào buoi chiêu, từ Thiên tịnh đứng dạy, đi đến Ton giả 
Mahã Kassapa; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi 
xuống, Thế Tôn nói với Tôn giả Mahã Kassapa : 

— Này Moggallãna, Ông có kham nhẫn được chăng? Ông có chịu 
đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng? 
Có phải có triệu chứng giảm thiểu, không có tăng trưởng? 

— Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, con không thể chịu 
đựng. Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có giảm thiểu. Có 
triệu chứng tăng trưởng, không có giảm thiểu. 


— Này Moggallãna, bảy giác chi này do Ta chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. Thế nào là bảy? 


Niệm giác chi, này Moggallãna, do Ta chơn chánh thuyết giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn.* 

Trạch pháp giác chi, này Moggallãna, do Ta chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


Tinh tấn giác chi, này Moggallãna, do Ta chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 

Hỷ giác chi, này Moggallãna, do Ta chơn chánh thuyết giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. * 

Khinh an giác chi, này Moggallãna, do Ta chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 
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Samadhisambojjhaủgo kho, moggallana, maya sammadakkhato 
bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati; 

Upekkhãsambojjhango kho, moggallãna, mayã sammadakkhãto 
bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati. 

Ime kho, moggallãna, satta bojjhangã mayã sammadakkhãtã 
bhãvitã bahulĩkatã abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattantĩ”ti. 

“Taggha, bhagavã, bojjhangã; taggha, sugata, bojjhangã”ti. 

Idamavoca bhagavã. Attamano ãyasmã mahãmoggallãno 
bhagavato bhãsitam abhinandi. Vutthahi cãyasmã mahãmoggallãno 
tamhã ãbãdhã. Tathãpahĩno cãyasmato mahãmoggallãnassa so 
ãbãdho ahosĩti. 


(ui) Tatiyagilanasuttarn 

Ekam samayam bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena bhagavã ãbãdhiko hoti 
dukkhito bãỊhagilãno. Atha kho ãyasmã mahãcundo yena bhagavã 
tenupasankami; upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantain nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho ãyasmantam 
mahãcundam bhagavã etadavoca- “patibhantu tam, cunda, 
bojjhangã”ti. 

“Sattime, bhante, bojjhaủgã bhagavatã sammadakkhãtã bhãvitã 
bahulĩkatã abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattanti. Katame 
satta? 

Satisambojjhaủgo kho, bhante, bhagavatã sammadakkhãto bhãvito 
bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati; 
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Định giác chi, này Moggallãna, do Ta chơn chánh thuyết giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, 
Niểt-bàn. 

Xả giác chi, này Moggallãna, do Ta chơn chánh thuyết giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 

Bảy giác chi này, này Moggallãna, do Ta chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 

— Thật vậy, bạch Thế Tôn, chúng là giác chi. Thật vậy, bạch 
Thiện Thệ, chúng là giác chi. 

Thế Tôn thuyết như vậy, Tôn giả Mahã Moggallãna hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. Và Tôn giả Mahã Moggallãna được thoát khỏi 
bệnh ấy. Bệnh ấy của Tôn giả Mahã Moggallãna được đoạn tận như 
vạy. 


(ui) Kinh Bệnh thứ ba 


Một thời Thế Tôn ở Vương Xá ( Rãjagaha ), rừng Trúc Lâm 
(VeỊuvana), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bị 
bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi Tôn giả Mahã Cunda đi đến Thế 
Ton, sau khi đen, đanh lê Thê Ton roi ngoi xuống một bên. Thê Ton 
nói với Tôn giả Mahã Cunda đang ngồi một bên: — Này Cunda, hãy 
thuyết về giác chi. 


— Bạch Thế Tôn, có bảy giác chi này do Thế Tôn chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào là bảy? 


Bạch Thế Tôn, niệm giác chi do Thế Tôn chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn... 
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Dhammavicayasambojjhaủgo kho, bhante, bhagavatã samma- 
dakkhãto bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya 
samvattati; 

Vĩriyasambojjhango kho, bhante, bhagavatã sammadakkhãto 
bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati; 

Pĩtisambojjhango kho, bhante, bhagavatã sammadakkhãto 
bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati; 

Passaddhisambojjhango kho, bhante, bhagavatã samma- 
dakkhãto bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya 
samvattati; 

Samãdhisambojjhango kho, bhante, bhagavatã sammadakkhãto 
bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati; 

Upekkhãsambojjhango kho, bhante, bhagavatã sammadakkhãto 
bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati. 

Ime kho, bhante, satta bojjhangã bhagavatã sammadakkhãtã 
bhãvitã bahulĩkatã abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattantĩ”ti. 

“Taggha, cunda, bojjhangã; taggha, cunda, bojjhangã”ti. 

Idamavocãyasmã cundo. Samanunno satthã ahosi. Vutthahi ca 
bhagavã tamhã ãbãdhã. Tathã pahĩno ca bhagavato so ãbãdho ahosĩti. 
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Bạch Thế Tôn, trạch pháp giác chi do Thế Tôn chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, 
giác ngọ, Niet-bấn... 


Bạch Thế Tôn, tinh tấn giác chi do Thế Tôn chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn... 

Bạch Thế Tôn, hỷ giác chi do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, 
Niểt-bàn... 

Bạch Thế Tôn, khinh an giác chi do Thế Tôn chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn... 


Bạch Thế Tôn, định giác chi do Thế Tôn chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn... 

Bạch Thế Tôn, xả giác chi do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 

Bạch Thế Tôn, bảy giác chi này do Thế Tôn chơn chánh thuyết 
giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 

— Thật vậy, này Cunda, chúng là giác chi. Thật vậy, này Cunda, 
chúng là giác chi. 


Tôn giả Mahà Cunda thuyết như vậy, bậc Đạo Sư chấp nhận. Và 
Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Thế Tôn được đoạn tận như 
vậy. 
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(ỉv) Bojjhanga Paritta 

1. Samsãre samsarantãnam, sabbadukkhavinãsane; 

Satta dhamme ca bợjjhaủge, mãrasenãpamaddane. 

2. Bujjhitvã ye c’ime sattã, tibhavã muttakuttamã; 
Ajãtimajarãbyãdhim, amatam nibbhayam gatã. 

3. Evãmãdiguọũpetam, anekaguọasaủgaham; 

Osadhanca imam mantam, bojjhaủganca bhaọãma he. 


4. Bojjhaủgo sati saủkhãto, dhammãnam vicayo tathã; 
Vĩriyarn pĩti pasaddhi, bojjhaủgã ca tathãpare. 

5. Samãdhupekkhã bojjhaủgã, satte’te sabbadassinã; 
Muninã sammadakkhãtã, bhãvitã bahulĩkatã. 

6. Samvattanti abhibbãya, nibbãnãya ca bodhiyã; 
Etena saccavajjena, sotthi te hotu sabbadã. 

7. Ekasmim samaye Nãtho, Moggallãnanca Kassapam; 
Gilãne dukkhite disvã, bojjhaủge satta desayi. 

8. Te ca tam abhinanditvã, rogã muccimsu taủkhaọe; 
Etena saccavajjena, sotthi te hotu sabbadã. 

9. Ekadã Dhammarặjãpi, gelannenã’bhipĩỊito; 
Cundattherena tamyeva, bhaọãpetvãna sãdaraĩn. 

10. Sammoditvãna ãbãdhã, tamhã vutthãsi thãnaso, 
Etena saccavajjena, sotthi te hotu sabbadã. 

11. Pahĩnã te ca ãbãdhã, tiọọannampi mahesinam; 
Maggahatã kilesãva, pattã’nuppattidhammatam; 
Etena saccavajjena, sotthi te hotu sabbadã. 

Bojjhangasuttarn nỉtthỉtarn. 

fc/4/ c/ • • • • 
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(ỉv) Hộ Kinh GIÁC CHI 


1.2.3 Này hỡi các hiền giả, cùng chúng tôi trì tụng, 

bài Hộ Kinh Giác Chi, tập hợp vô số đức, những đức ấy ví như: 

phương thảo dược qúy báu, như bài linh chú hay. 

Các pháp thất giác chi của những vị hiền trí, luân lưu trong luân hồi 
Tất cả những vị ấy, sau khi đã liễu thông, Bảy chi - Pháp giác ngộ, 
đã hủy diệt binh ma, đã hủy diệt mọi Khổ, và vượt thoát tam hữu, 
đạt vô úy bất tử 42 , không sanh-già-bệnh-chết. 


4.5.6. Các Pháp Thất giác chi, gồm có niệm giác chi, 
trạch pháp, và tinh tấn, hỷ cùng với khinh an, 
thêm nữa là định - xã, được Đại Hiền Toàn Giác, 
khéo giảng, khéo tuyên thuyết, Bảy Pháp - giác chi ấy, 
nếu được khéo thực hành, thực hành cho thuần thục, 
Mang lại các thắng trí, Niết bàn, Đạo Quả Tuệ. 

Mong lời chân thật này, người hảng được an lành 


7.8. Một thuở, Bậc Đạo sư thấy hai vị trưởng lão, 

Ngài Moggallãna và Ngài Kassapa - Lâm bệnh nặng khổ thân, 
Phật bèn thuyết Giác chi. Các tôn giả hoan hỷ, 

Thất giác chi được thuyết, Bệnh tức khắc lành ngay, 

Mong lời chân thật này, người hảng được an lành. 


9.10. Một thuở Đấng Pháp vương, thọ khổ thân trầm trọng 
Cũng vậy Đức Cunda, cung kính tụng Giác chi, 

Khiến Phật-đà hoan hỷ, bệnh liền khỏi tức thì 
Mong lời chân thật này, người hảng được an lành. 

11. Phiền não nào đoạn tuyệt, bởi Đạo Tuệ nào rồi, 
không còn sinh trở lại. Cũng vậy với Đức Phật, 
và hai vị Trưởng lão, Bệnh hoàn toàn dứt hẳn. 

Mong lời chân thật này, người hảng được an lành. 

(Dứt kinh Giác Chi ) 


42 - Niết-bàn 
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11) Pubbanhasuttarn 


Yam dunnimittam avamaủgalanca, 

Yo cã’manãpo sakuọassa saddo; 

Pãpaggaho dussupinam akantam, 

Buddhãnubhãvena vinãsa’mentu 

Yam dunnimittam avamaủgalanca, 

Yo cã’manãpo sakuọassa saddo; 

Pãpaggaho dussupinam akantam, 

Dhammãnubhãvena vinãsa’mentu 

Yam dunnimittam avamaủgalanca, 

Yo cã’manãpo sakuọassa saddo; 

Pãpaggaho dussupinam akantam, 

Samghãnubhãvena vinãsa’mentu 

Dukkhappattã ca nidukkhã, Bhayappattã ca nibbhayã; 
Sokappattã ca nissokã, Hontu sabbepi pãnino. 

Ettãvatã ca amhehi sambhatain punnasampadam; 
Sabbe devã’numodantu sabbasampattisiddhiyã. 

Dãnam dadantu saddhãya, 
sĩlam rakkhantu sabbadã; 

Bhãvanãbhiratã hontu, 
gacchantu devatã’gatã. 

Sabbe Buddhã balappattã, paccekãnanca yain balain; 
Arahantãnanca tejena, rakkham bandhãmi sabbaso. 
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11) Kinh BAN MAI 

Nhờ uy linh Phật Bảo, ngăn ngừa mọi tai ương; 

Những điềm triệu bất tường, những mộng mị chẳng lành, 
Tiếng điểu thú bi ai, các nghịch duyên trở ngại, 

Hỡi những nguy hại ấy, thảy đều mau tan biến. 

Nhờ uy linh Pháp Bảo, ngăn ngừa mọi tai ương; 

Những điềm triệu bất tường, những mộng mị chẳng lành, 
Tiếng điểu thú bi ai, các nghịch duyên trở ngại, 

Hỡi những nguy hại ấy, thảy đều mau tan biến. 

Nhờ uy linh Tăng Bảo, ngăn ngừa mọi tai ương; 

Những điềm triệu bất tường, những mộng mị chẳng lành, 
Tiếng điểu thú bi ai, các nghịch duyên trở ngại, 

Hỡi những nguy hại ấy, thảy đều mau tan biến. 


Nguyện cầu cho muôn loài, đang khổ xin hết khổ 
đang nguy dứt hiểm nguy, đang sầu hết sầu bi 


Nguyện tất cả thiên thần, tựu thành mọi thiên lạc 
Do nói lời tán thán, công đức của chúng tôi. 


Hãy cho với niềm tin, (nghiệp-quả và Tam Bảo) 

Giới hạnh năng nghiêm trì, hoan hỉ Pháp tăng thượng. 
Thiên giả nào đã đến, lắng nghe Hộ Kinh này 
Tùy hỷ công đức rồi, xin phản hồi thiên xứ. 

Chư Toàn Giác đại lực, Chư Độc Giác đại lực, 

Thinh Văn Giác đại lực, Nguyện tổng trì uy đức 
gia hộ Con an lành. 
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Yam kinci vittam idha vã huram vã, 
saggesu vã yam ratanam paạĩtam; 
na no samam atthi tathãgatena, 
idampi Buddhe ratanam paọĩtam; 
etena saccena suvatthi hotu. 


Yam kinci vittam idha vã huram vã, 
saggesu vã yam ratanam paọĩtam; 
na no samam atthi tathãgatena, 
idampi Dhamme ratanam paọĩtam; 
etena saccena suvatthi hotu. 


Yam kinci vittam idha vã huram vã, 
saggesu vã yain ratanam paọĩtam; 
na no samam atthi tathãgatena, 
idampi Samghe ratanam paọĩtam; 
etena saccena suvatthi hotu. 


Bhavatu sabbamangalam, rakkhantu sabbadevata; 
Sabba-Buddhãnubhavena, sadã sukhĩ bhavantu te43 . 

Bhavatu sabbamangalam, rakkhantu sabbadevatã; 
Sabba-Dhammãnubhavena, sadã sukhĩ bhavantu te. 

Bhavatu sabbamaủgalam, rakkhantu sabbadevatã; 
Sabba-Samghãnubhavena, sadã sukhĩ bhavantu te. 


43 - Nếu tụng cho mình thì chữ te đổi thành chữ me 
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Phàm có tài sản gì, Đời này hay đời sau, 

Hay ở tại thiên giới, Có châu báu thù thắng, 
Không gì sánh bàng được, Với Như Lai Thiện Thệ, 
Như vậy, nơi Đức Phật, Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


Phàm có tài sản gì, Đời này hay đời sau, 

Hay ở tại thiên giới, Có châu báu thù thắng, 
Không gì sánh bàng được, Với Như Lai Thiện Thệ, 
Như vậy, nơi Đức Pháp, Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


Phàm có tài sản gì, Đời này hay đời sau, 

Hay ở tại thiên giới, Có châu báu thù thắng, 
Không gì sánh bàng được, Với Như Lai Thiện Thệ, 
Như vậy, nơi Đức Tăng, Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, mọi loài được hạnh phúc. 


Nguyện người trọn hạnh phúc, và chư thiên che chở 
Nhờ tất cả uy Phật, mong người44 hàng an lành 

Nguyện người trọn hạnh phúc, và chư thiên che chở 
Nhờ tất cả uy Pháp, mong người hàng an lành 

Nguyện người trọn hạnh phúc và chư thiên che chở 
Nhờ tất cả uy Tăng, mong người hâng an lành 


44 - Nếu tụng cho mình thì chữ người đổi thành chữ con 
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Mahãkãruọiko Nãtho, hitãya sabbapãọinam; 
Pũretvã pãramĩ sabbã, patto sambodhimuttamam; 
Etena saccavajjena, sotthi te hotu sabbadã. 


Jayanto bodhiyã mũle, Sakyãnam nandivaddhano, 
Evameva jayo hotu, jayassu jayamaủgale. 
Aparãjitapallanke, sĩse puthuvipukkhale, 
Abhiseke sabbabuddhãnam, aggappatto pamodati. 


(Yasmỉm dỉvase tayo sucarỉtadhamme 45 parỉpủrenti sodỉvaso ) 

Sunakkhattam sumaủgalam 
suppabhãtam suhutthitam; 
sukhaọo sumuhutto ca, 
suyittham brahmacãrisu. 


(Tasmỉm dỉvase ) 

Padakkhiọam kãyakammain 
vãcãkammam padakkhinain 
Padakkhinain manokammam 
panĩdhi te padakkhiọe. 
Padakkhiọãni katvãna, 
labhantatthe padakkhiọe. 

Te atthaladdhã sukhitã viruỊhã Buddhasãsane; 
Arogã sukhitã hotha, saha sabbehi nãtibhi. 


45 - Dasa kusalakammapathã - pãnãtipãtã veramanĩ, adinnãdãnã veramanĩ, 
kãmesumicchãcãrã veramanĩ, musãvãdã veramanĩ, pisunãya vãcãya 
veramanĩ, pharusãya vãcãya veramanĩ, samphappalãpã veramanĩ, 
anabhijjhã, abyãpãdo, sammãditthi. 
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Đấng Đại Bi cứu khổ - vì lợi ích chúng sanh, 
huân tu ba la mật - chứng Vô Thượng Chánh Giác, 
nhờ với chân ngôn hây - mong người được an lành. 


Vị đạt đến tối thắng, - khiến vương tộc Thích ca, 
tăng trưởng niềm hoan hỷ; Vị đại thắng binh Ma, bên cội cây Bồ đề, 
trên bồ đoàn bất thối, nơi Chư Phật lên ngôi, địa cầu Liên Hoa đỉnh. 
Mong người cũng chiến thắng, và khải hoàn như vậy. 


(Ngày nào hành thập thiện 46 , ba hạnh nghiệp thanh tịnh) 
Ngày ấy ngày phúc lành - ngày tinh tú cát tường, 
là ban mai tươi đẹp - là sáng trong thức giấc, 
mỗi giờ phút hưng thịnh - mỗi giây khắc hanh thông, 
cúng dường bậc phạm hạnh - Là tế tự nhiệm mầu. 


(Trong những ngày như vậy ) 
có hành động chân chánh, 
có lời nói an lành, 
trong sáng là ý nghĩ, 
ba nghiệp được tốt đẹp, 
thực hành điều tốt đẹp, 
thời đạt nhiều lợi ích. 


Nguyện cầu đến cho người - cùng thân bàng quyến thuộc 
đạt lợi ích an vui - vô bệnh được an lạc - tấn tu trong Pháp Phật. 


4 6 - Thập thiện nghiệp gồm: 

- Ba thân nghiệp: tránh sát hại, tránh lấy của không cho, tránh tà hạnh 

- Bốn khẩu nghiệp: tránh nói dối, tránh nói xấu, tránh nói thô lỗ - cay độc, 
tránh nói phù phiếm 

- Ba Ý nghiệp: không tham, không sân hận, có chánh kiến 
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12) Mahasatipatthanasuttarn 

Evam me sutam- ekam samayam bhagavã kurũsu viharati 
kammãsadhammam nãma kurũnam nigamo. Tatra kho bhagavã 
bhikkhũ ãmantesi- “bhikkhavo”ti. “Bhaddante”ti te bhikkhũ 
bhagavato paccassosum. Bhagavã etadavoca- 

Uddeso 

“Ekãyano ayam, bhikkhave, maggo sattãnam visuddhiyã, 
sokaparidevãnam samatikkamãya dukkhadomanassãnam 
atthangamãya nãyassa adhigamãya nibbãnassa sacchikiriyãya, 
yadidam cattãro satipatthãnã. 

Katame cattaro? Idha, bhikkhave, bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
viharati ãtãpĩ sampajãno satimã vineyya loke abhijjhãdomanassam, 
vedanãsu vedanãnupassĩ viharati ãtãpĩ sampajãno satimã, vineyya 
loke abhijjhãdomanassam, citte cittãnupassĩ viharati ãtãpĩ sampajãno 
satimã vineyya loke abhijjhãdomanassam, dhammesu 
dhammãnupassĩ viharati ãtãpĩ sampajãno satimã vineyya loke 
abhijjhãdomanassam. 


Uddeso nitthỉto . 

Kãyãnupassanã ãnãpãnapabbarn 

Kathanca pana, bhikkhave, bhikkhu kãye kãyãnupassĩ viharati? 
Idha, bhikkhave, bhikkhu arannagato vã rukkhamũlagato vã 
sunnãgãragato vã nisĩdati pallankam ãbhujitvã ujum kãyam 
panidhãya parimukham satim upatthapetvã. So satova assasati, 
satova passasati. Dĩgham vã assasanto ‘dĩgham assasãmĩ’ti pajãnãti, 
dĩghain vã passasanto ‘dĩgham passasãmĩti pajãnãti. Rassain vã 
assasanto ‘rassam assasãmĩ’ti pajãnãti, rassam vã passasanto ‘rassam 
passasãmĩ’ti pajãnãti. ‘Sabbakãyapatisamvedĩ assasissãmĩti sikkhati, 
‘sabbakãyapatisamvedĩ passasissãmĩ’ti sikkhati. ‘passambhayam 
kãyasankhãram assasissãmĩ’ti sikkhati, ‘passambhayain kãya- 
saủkhãram passasissãmĩ’ti sikkhati. 
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12) KINH ĐẠI NIỆM XỨ 


Tôi nghe như vầy - Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu lâu), tại 
Kammãssadhamma (Kiềm ma sắt đàm) - đô thị của xứ Kuru. Rồi 
Thế Tôn gọi các vị Tỷ kheo: "Này các Tỷ kheo." Các Tỷ kheo trả lời 
Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn." Thế Tôn nói như sau: 

Sơ thuyết 


- Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh 
tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu 
chánh lý, chứng ngộ Niết bàn. Đó là Bốn niệm xứ. 

Thế nào là bốn? Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống quán 
thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu 
ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các 
pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. 

Dứt sơ thuyết 


Quán thân — phan hơi thở 


Này các Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo sống quán thân trên thân? 
Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay 
đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh 
niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vô 
dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô dài"; hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở 
ra dài"; hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô ngắn"; hay thở ra 
ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra ngắn"; Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 
vô", vị ấy tập; "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập; "An tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", 
vị ấy tập. 
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Seyyathãpi, bhikkhave, dakkho bhamakãro vã bhama- 
kãrantevãsĩ vã dĩgham vã anchanto ‘dĩgham anchãmĩti pajãnãti, 
rassam vã anchanto ‘rassam anchãmĩti pajãnãti evameva kho, 
bhikkhave, bhikkhu dĩgham vã assasanto ‘dĩgham assasãmĩ’ti 
pajãnãti, dĩgham vã passasanto ‘dĩgham passasãmĩ’ti pajãnãti, 
rassam vã assasanto ‘rassam assasãmĩti pajãnãti, rassam vã 
passasanto ‘rassam passasãmĩ’ti pajãnãti. ‘sabbakãyapatisamvedĩ 
assasissãmĩ’ti sikkhati, ‘sabbakãyapatisamvedĩ passasissãmĩ’ti 
sikkhati, ‘passambhayam kãyasaủkhãram assasissãmĩ’ti sikkhati, 
‘passambhayam kãyasankhãram passasissãmĩti sikkhati. iti 
ajjhattam vã kãye kãyãnupassĩ viharati, bahiddhã vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati, ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati. 
samudayadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati, vayadhammã- 
nupassĩ vã kãyasmim viharati, samudayavayadhammãnupassĩ vã 
kãyasmiĩn viharati. ‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãọamattãya patissatimattãya anissito ca viharati, na ca 
kinci loke upãdiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kãye 
kãyãnupassĩ viharati. 

Anãpãnapabbam nỉtthỉtam. 

Kãyãnupassanã iriyãpathapabbarn 

Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu gacchanto vã ‘gacchãmĩti 
pajãnãti, thito vã ‘thitomhĩti pajãnãti, nisinno vã ‘nisinnomhĩ’ti 
pajãnãti, sayãno vã ‘sayãnomhĩhi pajãnãti, yathã yathã vã panassa 
kãyo paọihito hoti, tathã tathã nam pajãnãti. Iti ajjhattam vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati, bahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati, 
ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati. Samudaya- 
dhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati, vayadhammãnupassĩ 
vã kãyasmiĩn viharati, samudayavayadhammãnupassĩ vã 
kãyasmim viharati. ‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãọamattãya patissatimattãya anissito ca viharati, na ca 
kinci loke upãdiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kãye 
kãyãnupassĩ viharati. 

Irỉyãpathapabbam nỉtthỉtam. 
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Này các tỷ kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay 
tuệ tri thiện xảo, khi quay dài, tuệ tri ràng: "Tôi quay dài"; hay khi 
quay ngắn, tuệ tri ràng: "Tôi quay ngắn." Cũng vậy, này các Tỷ kheo, 
Tỷ kheo thở vô dài, tuệ tri: "Tôi thở vô dài"; hay thở ra dài tuệ tri: 
"Tôi thở ra dài"; hay thở vô ngắn, tuệ tri: "Tôi thở vô ngắn"; hay thở 
ra ngắn, tuệ tri: "Tôi thở ra ngắn"; "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 
vô", vị ấy tập; "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập; "An tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", 
vị ấy tập. Như vậy, vị ấy sống, quán thân trên nội thân hay sống quán 
thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại 
thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán 
tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có 
thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước vật gì ở trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán 
thân trển thân. 


(dứt phần hơi thở ) 


Quán thân — phan oai nghi 

Lại nữa, này các Tỷ keo, Tỷ kheo đi, tuệ tri: "Tôi đi"; hay đứng, 
tuệ tri: "Tôi đứng"; hay ngồi, tuệ tri: "Tôi ngồi"; hay nằm , tuệ tri: "Tôi 
nằm". Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy biết thân như thế ấy. 
Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống quán thân 
trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên cả nội thân, ngoại 
thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống 
quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên 
thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ 
kheo sống quán thân trên thân. 

(dứt phan oai nghỉ ) 
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Kayanupassana sampajanapabbarn 

Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu abhikkante patikkante 
sampajãnakãrĩ hoti, ãlokite vilokite sampajãnakãrĩ hoti, saminjite 
pasãrite sampajãnakãrĩ hoti, sanghãti-pattacĩvara-dhãraọe 
sampajãnakãrĩ hoti, asite pĩte khãyite sãyite sampajãnakãrĩ hoti, 
uccãrapassãvakamme sampajãnakãrĩ hoti, gate thite nisinne sutte 
jãgarite bhãsite tuọhĩbhãve sampajãnakãrĩ hoti. Iti ajjhattam vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati, bahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati, 
ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati. Samudaya- 
dhammãnupassĩ vã kãyasmiĩn viharati, vayadhammãnupassĩ vã 
kãyasmim viharati, samudayavayadhammãnupassĩ vã kãyasmim 
viharati. ‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti yãvadeva 
nãọamattãya patissatimattãya anissito ca viharati, na ca kinci loke 
upãdiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
viharati. 


Sampajanapabbam nỉtthitam. 
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Quán thân — phan tỉnh giác 


Lại nữa, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo, khi bước tới, bước lui, biết rõ 
việc mình đang làm. Khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm. 
Khi co tay khi duỗi tay biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo 
Sanghàti (Tăng-già-lê), mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang 
làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi đại 
tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi, đứng, ngồi, nàm, 
biết rõ việc mình đang làm. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội 
thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên cả 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; 
hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt 
trên thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ 
kheo sống quán thân trên thân. 

(dứt phan tỉnh giác) 
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Kayanupassana patikulamanasikarapabbarn 

Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu imameva kãyam uddham 
pãdatalã adho kesamatthakã tacapariyantam pũram nãnappakãrassa 
asucino paccavekkhati- ‘atthi imasmim kãye kesã lomã nakhã dantã 
taco, mamsam nhãru atthi atthiminjam vakkam, hadayam yakanam 
kilomakam pihakam papphãsam, antam antaguọam udariyam 
karĩsam pittam semham pubbo lohitain sedo medo, assu vasã kheỊo 
siủghãọikã lasikã muttan’ti. 

Seyyathãpi, bhikkhave, ubhatomukhã putoỊi pũrã nãnãvihitassa 
dhannassa, seyyathidain sãlĩnam vĩhĩnarn muggãnam mãsãnaĩn 
tilãnam taọdulãnaĩn. Tamenam cakkhumã puriso muncitvã 
paccavekkheyya- ‘ime sãlĩ, ime vĩhĩ ime muggã ime mãsã ime tilã ime 
taọdulã’ti. Evameva kho, bhikkhave, bhikkhu imameva kãyam 
uddham pãdatalã adho kesamatthakã tacapariyantam pũram 
nãnappakãrassa asucino paccavekkhati- ‘atthi imasmim kãye kesã 
lomã nakhã dantã taco, mamsam nhãru atthi atthiminjaĩn vakkam, 
hadayam yakanam kilomakam pihakam papphãsam, antam 
antaguọam udariyam karĩsam pittain semham pubbo lohitam sedo 
medo, assu vasã kheỊo siủghãọikã lasikã muttan’ti. 

Iti ajjhattam vã kãye kãyãnupassĩ viharati, bahiddhã vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati, ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati. 
Samudayadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati, vayadhammã- 
nupassĩ vã kãyasmiĩn viharati, samudayavayadhammãnupassĩ vã 
kãyasmim viharati. ‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãọamattãya patissatimattãya anissito ca viharati, na ca 
kinci loke upãdiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kãye 
kãyãnupassĩ viharati. 

Patỉkũlamanasỉkãrapabbam nỉtthỉtam. 
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Quán thân - phan quán thể trược 

Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo quán sát thân này, dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy 
những vật bất tịnh sai biệt: "Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, 
nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước 
tiểu. 

Này các Tỷ kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy 
các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một 
người có mắt, đổ các hột ấy ra và quan sát: "Đây là hột gạo, đây là hột 
lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu đỏ, đây là mè, đây là hột lúa đã xay 
rồi." Cũng vậy, này các Tỷ kheo, một Tỷ kheo quán sát thân này dưới 
từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa 
đầy những vật bất tịnh sai biệt: "Trong thân này, đây là tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, 
lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ 
hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp 
xương, nước tiểu." 

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân 
trên ngoại thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt 
tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", 
vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ kheo sống quán thân 
trên thân. 


(dứt phan quán thể trưỢc) 
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Kayanupassana dhatumanasỉkarapabbarn 

Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu imameva kãyam 
yathãthitam yathãpaọihitam dhãtuso paccavekkhati- atthi imasmim 
kãye pathavĩdhãtu ãpodhãtu tejodhãtu vãyodhãtũ’ti. 

Seyyathãpi, bhikkhave, dakkho goghãtako vã goghãtakantevãsĩ 
vã gãvim vadhitvã catumahãpathe bilaso vibhajitvã nisinno assa, 
evameva kho, bhikkhave, bhikkhu imameva kãyam yathãthitam 
yathãpaọihitam dhãtuso paccavekkhati- ‘atthi imasmim kãye 
pathavĩdhãtu ãpodhãtu tejodhãtu vãyodhãtũ’ti. 

Iti ajjhattam vã kãye kãyãnupassĩ viharati, bahiddhã vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati, ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati. 
Samudayadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati, vayadhammã- 
nupassĩ vã kãyasmiĩn viharati, samudayavayadhammãnupassĩ vã 
kãyasmim viharati. ‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãọamattãya patissatimattãya anissito ca viharati, na ca 
kinci loke upãdiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kãye 
kãyãnupassĩ viharati. 

Dhãtumanasỉkãrapabbam nỉtthỉtam. (*) 
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Quán thân - phan quán đại giới 


Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo quán sát thân này về vị trí các 
giới và sự sắp đặt các giới: "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa 
đại và phong đại." 

Này các Tỷ kheo, như một người đồ tể thiện xảo, hay đệ tử của 
một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã 
tư đường. Cũng vậy này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo quán sát thân nay về 
vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới: "Trong thân này có địa đại, 
thủy đại, hỏa đại và phong đại." 

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân 
trên ngoại thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt 
tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", 
vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ keo sống quán thân trên 
thân. 


(dứt phan quán đại giới) 
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Kayanupassana navasivathikapabbarn 

Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu seyyathãpi passeyya sarĩram 
sivathikãya chadditam ekãhamatam vã dvĩhamatam vã tĩhamatam vã 
uddhumãtakam vinĩlakam vipubbakajãtam. so imameva kãyam 
upasamharati- ‘ayampi kho kãyo evamdhammo evambhãvĩ evam- 
anatĩto’ti. 

Iti ajjhattam vã kãye kãyãnupassĩ viharati, bahiddhã vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati, ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati. 
Samudayadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati, vayadhammã- 
nupassĩ vã kãyasmim viharati, samudayavayadhammãnupassĩ vã 
kãyasmim viharati. ‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãọamattãya patissatimattãya anissito ca viharati, na ca 
kinci loke upãdiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kãye 
kãyãnupassĩ viharati. 

Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu seyyathãpi passeyya sarĩram 
sivathikãya chadditam kãkehi vã khajjamãnam kulalehi vã 
khajjamãnam gijjhehi vã khajjamãnam kankehi vã khajjamãnam 
sunakhehi vã khajjamãnam byagghehi vã khajjamãnam dĩpĩhi vã 
khajjamãnam singãlehi vã khajjamãnam vividhehi vã pãọakajãtehi 
khajjamãnam. So imameva kãyam upasamharati-‘ayampi kho kãyo 
evamdhammo evambhãvĩ evam-anatĩto’ti. 

Iti ajjhattam vã kãye kãyãnupassĩ viharati, bahiddhã vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati, ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati. 
Samudayadhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati, vayadhammã- 
nupassĩ vã kãyasmiĩn viharati, samudayavayadhammãnupassĩ vã 
kãyasmim viharati. ‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãọamattãya patissatimattãya anissito ca viharati, na ca 
kinci loke upãdiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kãye 
kãyãnupassĩ viharati. 
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Quán thân — phân 9 loại tử thi 


Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo, như thấy một thi thể quăng bỏ 
trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng 
lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: "Thân 
này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh 
chaít ấy." 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân 
trên ngoại thân hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt 
tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", 
vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán thân trên 
thân. 


Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ 
trong nghĩa địa bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị 
các chim kên ăn; hay bị các loài chó ăn; hay bị các loài giả can ăn, hay 
bị các loài côn trùng ăn. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: "Thân này 
tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất 
ấy. 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thên 
trên ngoại thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh sanh 
diệt trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", 
vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán thân trên 
thân. 
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Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu seyyathãpi passeyya sarĩram 
sivathikãya chadditam atthikasankhalikam samamsalohitam 
nhãrusambandham ...pe... atthikasankhalikam nimamsalohita- 
makkhitam nhãrusambandham ...pe... atthikasankhalikam 
apagatamamsalohitam nhãrusambandham ...pe... atthikãni 
apagatasambandhãni disã vidisã vikkhittãni, annena hatthatthikam 
annena pãdatthikam annena gopphakatthikam annena 
janghatthikam annena ũrutthikam annena katitthikam annena 
phãsukatthikam annena pitthitthikam annena khandhatthikam 
annena gĩvatthikaĩn annena hanukatthikam annena dantatthikam 
annena sĩsakatãham. So imameva kãyam upasamharati- ‘ayampi kho 
kãyo evamdhammo evambhãvĩ evam-anatĩto’ti. Iti ajjhattam vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati, bahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati, 
ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati. Samudaya- 
dhammãnupassĩ vã kãyasmiĩn viharati, vayadhammãnupassĩ vã 
kãyasmim viharati, samudayavayadhammãnupassĩ vã kãyasmim 
viharati. ‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti yãvadeva 
nãọamattãya patissatimattãya anissito ca viharati, na ca kinci loke 
upãdiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
viharati. 

Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu seyyathãpi passeyya sarĩram 
sivathikãya chadditam atthikãni setãni sankhavaọnapatibhãgãni 
...pe... atthikãni punjakitãni terovassikãni ...pe... atthikãni pũtĩni 
cunọakajãtãni. So imameva kãyam upasamharati- ‘ayampi kho kãyo 
evamdhammo evambhãvĩ evam-anatĩto’ti. Iti ajjhattam vã kãye 
kãyãnupassĩ viharati, bahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati, 
ajjhattabahiddhã vã kãye kãyãnupassĩ viharati. Samudaya- 
dhammãnupassĩ vã kãyasmim viharati, vayadhammãnupassĩ vã 
kãyasmim viharati, samudayavayadhammãnupassĩ vã kãyasmiĩn 
viharati. ‘Atthi kãyo’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti yãvadeva 
nãọamattãya patissatimattãya anissito ca viharati, na ca kinci loke 
upãdiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu kãye kãyãnupassĩ 
viharati. 


Navasỉvathỉkapabbam nỉtthitam. 
Cuddasa kãyãnupassanã nỉtthỉtã. 
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Này các Tỷ kheo, lại nữa Tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng 
bỏ trong nghĩa địa; với các xương còn hên kết với nhau, còn dính thịt 
và máu, còn được các đường gân cột lại; với các xương còn liên kết 
với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các 
đường gân cột lại, với các xương còn hên kết với nhau, không còn 
dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại; chỉ còn có xương 
không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây là xương tay, ở 
đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây 
là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu,... Tỷ kheo 
quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là 
như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". Như vậy vị ấy sống quán thân 
trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống 
quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy sống an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này 
các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ 
trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc... chỉ còn một 
đống xương lâu hơn một năm... chi còn là xương thối trở thành bột. 
Tỷ kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản 
tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy." Như vậy vị ấy sống 
quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay 
sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy sống an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên 
đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán thân trên thân. 

(Dứt phan 9 loại tử thi) 

(Dứt 14 phan quán thân.) 
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Vedananupassana 

Kathanca pana, bhikkhave, bhikkhu vedanãsu vedanãnupassĩ 
viharati? Idha, bhikkhave, bhikkhu sukham vã vedanam vedayamãno 
‘sukham vedanam vedayãmĩ’ti pajãnãti. Dukkham vã vedanam 
vedayamãno ‘dukkham vedanam vedayãmĩ’ti pajãnãti. 
adukkhamasukham vã ve dan am vedayamãno ‘adukkhamasukham 
vedanam vedayãmĩ’ti pajãnãti. sãmisam vã sukham vedanam 
vedayamãno ‘sãmisam sukham vedanam vedayãmĩ’ti pajãnãti, 
nirãmisam vã sukhain vedanain vedayamãno ‘nirãmisam sukhain 
vedanam vedayãmĩ’ti pajãnãti. sãmisam vã dukkham vedanam 
vedayamãno ‘sãmisam dukkham vedanam vedayãmĩti pajãnãti, 
nirãmisam vã dukkham vedanain vedayamãno ‘nirãmisam dukkhain 
vedanam vedayãmĩ’ti pajãnãti. sãmisam vã adukkhamasukhaĩn 
vedanam vedayamãno ‘sãmisam adukkhamasukhaĩn vedanam 
vedayãmĩ’ti pajãnãti, nirãmisam vã adukkhamasukhaĩn vedanam 
vedayamãno ‘nirãmisam adukkhamasukhaĩn vedanain vedayãmĩ’ti 
pajãnãti. iti ajjhattam vã vedanãsu vedanãnupassĩ viharati, bahiddhã 
vã vedanãsu vedanãnupassĩ viharati, ajjhattabahiddhã vã vedanãsu 
vedanãnupassĩ viharati. Samudayadhammãnupassĩ vã vedanãsu 
viharati, vayadhammãnupassĩ vã vedanãsu viharati, 
samudayavayadhammãnupassĩ vã vedanãsu viharati. ‘atthi vedanã’ti 
vã panassa sati paccupatthitã hoti yãvadeva nãọamattãya 
patissatimattãya anissito ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 
evampi kho, bhikkhave, bhikkhu vedanãsu vedanãnupassĩ viharati. 

Vedanãnupassanã nỉtthỉtã. 
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Quán thọ 


Này các Tỷ kheo, như thế nào Tỷ kheo sống quán thọ trên các 
thọ? Này các Tỷ kheo, ở nơi đây Tỷ kheo khi cảm giác lạc thọ, biết 
ràng: "Tôi cảm giác lạc thọ"; khi cảm giác khổ thọ, biết ràng: "Tôi cảm 
giác khổ thọ"; khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, biết ràng: "Tôi cảm 
giác bất khổ bất lạc thọ". Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất biết 
ràng: "Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất". Hay khi cảm giác lạc thọ 
không thuộc vật chất, biết ràng: "Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật 
chất". Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, biết ràng: "Tôi cảm 
giác khổ thọ thuộc vật chất". Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc 
vật chất, biết ràng: "Tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất". Hay 
khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, biết ràng: "Tôi cảm 
giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất". Hay khi cảm giác bất khổ bất 
lạc thọ không thuộc vật chất, biết ràng: "Tôi cảm giác bất khổ bất lạc 
thọ không thuộc vật chất". Như vậy vị ấy sống quán thọ trên các nội 
thọ; hay sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống quán thọ trên cả 
các nội thọ, ngoại thọ. Hay sống quán tánh sanh khởi trên các thọ; 
hay sống quán tánh diệt tận trên các thọ; hay sống quán tánh sanh 
diệt trên các thọ. "Có thọ đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các Tỷ kheo, 
như vậy Tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ. 

(Dứt phan quán thọ) 
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Cittanupassana 

Kathanca pana, bhikkhave, bhikkhu citte cittãnupassĩ viharati? 
idha, bhikkhave, bhikkhu sarãgam vã cittam ‘sarãgam cittan’ti 
pajãnãti, vĩtarãgam vã cittam ‘vĩtarãgam cittan’ti pajãnãti. sadosam 
vã cittam ‘sadosam cittan’ti pajãnãti, vĩtadosam vã cittam ‘vĩtadosam 
cittan’ti pajãnãti. samoham vã cittam ‘samoham cittan’ti pajãnãti, 
vĩtamoham vã cittam ‘vĩtamoham cittan’ti pajãnãti. saủkhittam vã 
cittam ‘sankhittam cittan’ti pajãnãti, vikkhittam vã cittam ‘vikkhittam 
cittan’ti pajãnãti. mahaggatam vã cittam ‘mahaggatain cittan’ti 
pajãnãti, amahaggatam vã cittam ‘amahaggatam cittan’ti pajãnãti. sa- 
uttaram vã cittam ‘sa-uttaram cittan’ti pajãnãti, anuttaram vã cittam 
‘anuttaram cittan’ti pajãnãti. samãhitaĩn vã cittam ‘samãhitam 
cittan’ti pajãnãti, asamãhitam vã cittain ‘asamãhitam cittan’ti 
pajãnãti. vimuttam vã cittam ‘vlmuttam cittan’ti pajãnãti. avlmuttam 
vã cittam ‘avimuttam cittan’ti pajãnãti. iti ajjhattam vã citte 
cittãnupassĩ viharati, bahiddhã vã citte cittãnupassĩ viharati, 
ajjhattabahiddhã vã citte cittãnupassĩ viharati. Samudaya- 
dhammãnupassĩ vã cittasmim viharati, vayadhammãnupassĩ vã 
cittasmim viharati, samudayavayadhammãnupassĩ vã cittasmim 
viharati, ‘atthi cittan’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti yãvadeva 
nãọamattãya patissatimattãya anissito ca viharati, na ca kinci loke 
upãdiyati. evampi kho, bhikkhave, bhikkhu citte cittãnupassĩ viharati. 

Cỉttãnupassanã nỉtthỉtã. (*) 
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Quán tâm 


Này các Tỷ kheo, như thế nào Tỷ kheo sống quán tâm trên tâm? 
Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo: "Với tâm có tham, biết ràng tâm có 
tham"; hay "Với tâm không tham, biết ràng tâm không tham"; hay 
"Với tâm có sân, biết râng tâm có sân"; hay "Với tâm không sân, biết 
ràng tâm không sân"; hay "Với tâm có si, biết ràng tâm có si"; hay 
"Với tâm không si, biết ràng tâm không si"; hay "Với tâm thâu nhiếp, 
biết ràng tâm được thâu nhiếp"; hay "Với tâm tán loạn, biết ràng tâm 
bị tán loạn"; hay "Với tâm quảng đại, biết ràng tâm được quảng đại"; 
hay "Với tâm không quảng đại, biết ràng tâm không được quảng đại"; 
hay "Với tâm hữu hạn, biết ràng tâm hữu hạn"; hay "Với tâm vô 
thượng, biết ràng tâm vô thượng"; hay "Với tâm có định, biết ràng 
tâm có định"; hay "Với tâm không định, biết ràng tâm không định"; 
hay "Với tâm giải thoát, biết ràng tâm có giải thoát"; hay "Với tâm 
không giải thoát, biết ràng tâm không giải thoát". Như vậy vị ấy sống 
quán tâm trên nội tâm; hay sống quán tâm trên ngoại tâm; hay sống 
quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm. Hay sống quán tánh sanh khởi 
trên tâm; hay sống quán tánh diệt tận trên tâm; hay sống quán tánh 
sanh diệt trên tâm. "Có tâm đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ 
kheo, như vậy vị Tỷ kheo sống quán tâm trên tâm. 

(Dứt phan quán tâm) 
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Dhammanupassana nivaranapabbarn 

Kathanca pana, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammã- 
nupassĩ viharati? idha, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammã- 
nupassĩ viharati pancasu nĩvaraọesu. kathanca pana, bhikkhave, 
bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ viharati pancasu nĩvaraọesu? 

Idha, bhikkhave, bhikkhu santam vã ajjhattam kãmacchandam 
‘atthi me ajjhattam kãmacchando’ti pajãnãti, asantam vã ajjhattam 
kãmacchandam ‘natthi me ajjhattam kãmacchando’ti pajãnãti, yathã 
ca anuppannassa kãmacchandassa uppãdo hoti tanca pajãnãti, yathã 
ca uppannassa kãmacchandassa pahãnam hoti tanca pajãnãti, yathã 
ca pahĩnassa kãmacchandassa ãyatim anuppãdo hoti tanca pajãnãti. 

Santam vã ajjhattam byãpãdam ‘atthi me ajjhattam byãpãdo’ti 
pajãnãti, asantam vã ajjhattam byãpãdam ‘natthi me ajjhattam 
byãpãdo’ti pajãnãti, yathã ca anuppannassa byãpãdassa uppãdo hoti 
tanca pajãnãti, yathã ca uppannassa byãpãdassa pahãnam hoti tanca 
pajãnãti, yathã ca pahĩnassa byãpãdassa ãyatim anuppãdo hoti tanca 
pajãnãti. 

Santam vã ajjhattam thinamiddham ‘atthi me ajjhattam thina- 
middhan’ti pajãnãti, asantam vã ajjhattam thinamiddham ‘natthi me 
ajjhattam thinamiddhan’ti pajãnãti, yathã ca anuppannassa 
thinamiddhassa uppãdo hoti tanca pajãnãti, yathã ca uppannassa 
thinamiddhassa pahãnam hoti tanca pajãnãti, yathã ca pahĩnassa 
thinamiddhassa ãyatim anuppãdo hoti tanca pajãnãti. 

Santam vã ajjhattam uddhaccakukkuccam ‘atthi me ajjhattam 
uddhaccakukkuccan’ti pajãnãti, asantam vã ajjhattam uddhacca- 
kukkuccam ‘natthi me ajjhattam uddhaccakukkuccan’ti pajãnãti, 
yathã ca anuppannassa uddhaccakukkuccassa uppãdo hoti tanca 
pajãnãti, yathã ca uppannassa uddhaccakukkuccassa pahãnain hoti 
tanca pajãnãti, yathã ca pahĩnassa uddhaccakukkuccassa ãyatim 
anuppãdo hoti tanca pajãnãti. 

Santam vã ajjhattam vicikiccham ‘atthi me ajjhattam 
vicikicchã’ti pajãnãti, asantam vã ajjhattam vicikicchaĩn ‘natthi me 
ajjhattam vicikicchã’ti pajãnãti, yathã ca anuppannãya vicikicchãya 
uppãdo hoti tanca pajãnãti, yathã ca uppannãya vicikicchãya 
pahãnam hoti tanca pajãnãti, yathã ca pahĩnãya vicikicchãya ãyatiĩn 
anuppãdo hoti tanca pajãnãti. 
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Quán pháp — phan trĩên cải 


Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ kheo sống quán pháp trên các 
pháp? Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp 
đối với năm triền cái. Và này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ kheo sống 
quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái? 

Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo, nội tâm có tham dục, tuệ tri: 
"Nội tâm tôi có tham dục"; hay nội tâm không có tham dục, tuệ tri 
ràng: "Nội tâm tôi không có tham dục". Và với tham dục chưa sanh 
nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với tham dục đã sanh nay 
được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với tham dục đã được đoạn 
diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri ràng: "Nội tâm tôi có sân hận"; 
hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri ràng: "Nội tâm tôi không có sân 
hận." Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. 
Và với sân hận đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và 
với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy 
tuệ tri như vậy. 

Hay nội tâm có hôn trầm thụy miên, tuệ tri ràng: "Nội tâm tôi có 
hôn trầm thụy miên"; hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, tuệ 
tri ràng: "Nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên". Và với hôn trầm 
thụy miên chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với hôn 
trầm thụy miên đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và 
với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 
nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Hay nội tâm có trạo hối, tuệ tri ràng: "Nội tâm tôi có trạo hối"; 
hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri ràng: "Nội tâm tôi không có 
trạo hối". Và với trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như 
vậy. Và với trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. 
Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị 
ấy tuệ tri như vậy. 

Hay nội tâm có nghi, tuệ tri ràng: "Nội tâm tôi có nghi"; hay nội 
tâm không có nghi, tuệ tri ràng: "Nội tâm tôi không có nghi." Và với 
nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với nghi đã 
sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy, và với nghi đã được 
đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 
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Iti ajjhattam vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati, bahiddhã 
vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati, ajjhattabahiddhã vã 
dhammesu dhammãnupassĩ viharati samudayadhammãnupassĩ vã 
dhammesu viharati, vayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati, 
samudayavayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati ‘atthi 
dhammã’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti yãvadeva nãọamattãya 
patissatimattãya anissito ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 
Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ 
viharati pancasu nĩvaraọesu. 

Nĩvaranapabbam nỉtthỉtam. 

Dhammãnupassanã khandhapabbarn 

Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ 
viharati pancasu upãdãnakkhandhesu. Kathanca pana, bhikkhave, 
bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ viharati pancasu upãdãnak- 
khandhesu? Idha, bhikkhave, bhikkhu- ‘iti rũpam, iti rũpassa 
samudayo, iti rũpassa atthangamo; iti vedanã, iti vedanãya 
samudayo, iti vedanãya atthaủgamo; iti sannã, iti sannãya samudayo, 
iti sannãya atthangamo; iti sankhãrã, iti sankhãrãnam samudayo, iti 
saủkhãrãnam atthangamo, iti vinnãnain, iti vinnãọassa samudayo, iti 
vinnãọassa atthangamo’ti, iti ajjhattam vã dhammesu dhammã- 
nupassĩ viharati, bahiddhã vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati, 
ajjhattabahiddhã vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati. Samudaya- 
dhammãnupassĩ vã dhammesu viharati, vayadhammãnupassĩ vã 
dhammesu viharati, samudayavayadhammãnuppassĩ vã dhammesu 
viharati. ‘Atthi dhammã’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti 
yãvadeva nãọamattãya patissatimattãya, anissito ca viharati, na ca 
kinci loke upãdiyati. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu dhammesu 
dhammãnupassĩ viharati pancasu upãdãnakkhandhesu. 

Khandhapabbam nỉtthỉtam. 
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Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán 
pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán pháp trên cả các nội pháp, 
ngoại pháp. Hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống 
quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ 
kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp, đối với năm 
triền cái. 


(Dứt phan trĩên cải) 

Quán Pháp — phan Uăn 


Lại nữa, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp 
đối với Năm Thủ uẩn. Này các Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Năm Thủ uẩn? Này các Tỷ kheo, Tỷ kheo 
suy tư: "Đây là sắc, đây là sắc sanh, đây là sắc diệt. Đây là thọ, đây là 
thọ sanh, đây là thọ diệt. Đây là tưởng, đây là tưởng sanh, đây là 
tưởng diệt. Đây là hành, đây là hành sanh, đây là hành diệt. Đây là 
thức, đây là thức sanh, đây là thức diệt". Như vậy vị ấy sống quán 
pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp; hay sống quán tánh 
sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. "Có những pháp ở đây", 
vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh 
trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước 
một vật gì ở trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Năm Thủ uẩn. 

(Dứt phan Uăn) 
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Dhammanupassana ayatanapabbarn 

Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ 
viharati chasu ajjhattikabãhiresu ãyatanesu. Kathanca pana, 
bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ viharati chasu 
ajjhattikabãhiresu ãyatanesu? 

Idha, bhikkhave, bhikkhu cakkhunca pajãnãti, rũpe ca pajãnãti, 
yanca tadubhayam paticca uppajjati sarnyợjanam tanca pajãnãti, 
yathã ca anuppannassa samyợjanassa uppãdo hoti tanca pajãnãti, 
yathã ca uppannassa samyojanassa pahãnam hoti tanca pajãnãti, 
yathã ca pahĩnassa samyojanassa ãyatim anuppãdo hoti tanca 
pajãnãti. 

Sotanca pajãnãti, sadde ca pajãnãti, yanca tadubhayam paticca 
uppajjati samyojanam tanca pajãnãti, yathã ca anuppannassa 
samyojanassa uppãdo hoti tanca pajãnãti, yathã ca uppannassa 
samyợjanassa pahãnain hoti tanca pajãnãti, yathã ca pahĩnassa 
samyợjanassa ãyatiĩn anuppãdo hoti tanca pajãnãti. 

Ghãnanca pajãnãti, gandhe ca pajãnãti, yanca tadubhayam 
paticca uppajjati samyojanaĩn tanca pajãnãti, yathã ca anuppannassa 
samyojanassa uppãdo hoti tanca pajãnãti, yathã ca uppannassa 
samyợjanassa pahãnain hoti tanca pajãnãti, yathã ca pahĩnassa 
samyojanassa ãyatiĩn anuppãdo hoti tanca pajãnãti. 

Jivhanca pajãnãti, rase ca pajãnãti, yanca tadubhayam paticca 
uppajjati samyojanam tanca pajãnãti, yathã ca anuppannassa 
samyojanassa uppãdo hoti tanca pajãnãti, yathã ca uppannassa 
samyojanassa pahãnam hoti tanca pajãnãti, yathã ca pahĩnassa 
samyợjanassa ãyatiĩn anuppãdo hoti tanca pajãnãti. 

Kãyanca pajãnãti, photthabbe ca pajãnãti, yanca tadubhayam 
paticca uppajjati samyojanaĩn tanca pajãnãti, yathã ca anuppannassa 
samyojanassa uppãdo hoti tanca pajãnãti, yathã ca uppannnassa 
samyợjanassa pahãnain hoti tanca pajãnãti, yathã ca pahĩnassa 
sainyojanassa ãyatim anuppãdo hoti tanca pajãnãti. 

Mananca pajãnãti, dhamme ca pajãnãti, yanca tadubhayam 
paticca uppajjati samyojanam tanca pajãnãti, yathã ca anuppannassa 
samyợjanassa uppãdo hoti tanca pajãnãti, yathã ca uppannassa 
samyojanassa pahãnain hoti tanca pajãnãti, yathã ca pahĩnassa 
samyojanassa ãyatiĩn anuppãdo hoti tanca pajãnãti. 


114 



Quán Pháp — phan Xứ 


Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp 
đối với Sáu Nội Ngoại xứ. Này các Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo sống 
quán pháp trên các pháp đối với Sáu Nội Ngoại xứ? 

Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, 
do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với 
kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử 
đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã 
được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy... 

Tuệ tri tai và tuệ tri các thanh, do duyên hai pháp này, kiết sử 
sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, 
vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy... 

Tuệ tri mũi và tuệ tri các hương, do duyên hai pháp này, kiết sử 
sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, 
vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy... 

Tuệ tri lưỡi và tuệ tri các vị, do duyên hai pháp này, kiết sử sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ 
tri như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy... 


Tuệ tri thân và tuệ tri các xúc, do duyên hai pháp này, kiết sử 
sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, 
vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy... 

Tuệ tri ý và tuệ tri các pháp; do duyên hai pháp này, kiết sử sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ 
tri như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 
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Iti ajjhattam vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati, bahiddhã 
vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati, ajjhattabahiddhã vã 
dhammesu dhammãnupassĩ viharati. samudayadhammãnupassĩ vã 
dhammesu viharati, vayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati, 
samudayavayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati. ‘atthi 
dhammã’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti yãvadeva nãọamattãya 
patissatimattãya, anissito ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 
Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ 
viharati chasu ajjhattikabãhiresu ãyatanesu. 

Ayatanapabbam nỉtthỉtam. 

Dhammãnupassanã bojjhangapabbarn 

Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ 
viharati sattasu bojjhangesu. kathanca pana, bhikkhave, bhikkhu 
dhammesu dhammãnupassĩ viharati sattasu bojjhangesu? idha, 
bhikkhave, bhikkhu santam vã ajjhattam satisambojjhangam ‘atthi 
me ajjhattam satisambojjhango’ti pajãnãti, asantam vã ajjhattam 
satisambojjhaủgam ‘natthi me ajjhattam satisambojjhango’ti 
pajãnãti, yathã ca anuppannassa satisambojjhangassa uppãdo hoti 
tanca pajãnãti, yathã ca uppannassa satisambojjhangassa bhãvanãya 
pãripũrĩ hoti tanca pajãnãti. 

Santam vã ajjhattam dhammavicayasambojjhaủgam ‘atthi me 
ajjhattam dhammavicayasambojjhango’ti pajãnãti, asantam vã 
ajjhattam dhammavicayasambojjhangaĩn ‘natthi me ajjhattam 
dhammavicayasambojjhango’ti pajãnãti, yathã ca anuppannassa 
dhammavicayasambojjhangassa uppãdo hoti tanca pajãnãti, yathã ca 
uppannassa dhammavicayasambojjhangassa bhãvanãya pãripũrĩ hoti 
tanca pajãnãti. 

Santam vã ajjhattam vĩriyasambojjhangam ‘atthi me ajjhattam 
vĩriyasambojjhango’ti pajãnãti, asantam vã ajjhattam vĩriya- 
sambojjhangam ‘natthi me ajjhattam vĩriyasambojjhango’ti pajãnãti, 
yathã ca anuppannassa vĩriyasambojjhangassa uppãdo hoti tanca 
pajãnãti, yathã ca uppannassa vĩriyasambojjhangassa bhãvanãya 
pãripũrĩ hoti tanca pajãnãti. 
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Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán 
pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán pháp trên cả các nội pháp, 
ngoại pháp; hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống 
quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ 
kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp, đối với Sáu Nội 
Ngoại xứ. 


(dứt phần Xứ) 

Quán Pháp — phan Giác chỉ 


Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp 
đối với Bảy Giác chi. Này các Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chi? Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ 
kheo, nội tâm có Niệm Giác chi, tuệ tri ràng: "Nội tâm tôi có Niệm 
Giác chi", hay nội tâm không có Niệm Giác chi, tuệ tri ràng: "Nội tâm 
tôi không có Niệm Giác chi"; và với Niệm Giác chi chưa sanh nay 
sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với Niệm Giác chi đã sanh, nay 
được tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Hay nội tâm có Trạch pháp Giác chi, tuệ tri ràng: "Nội tâm tôi có 
Trạch pháp Giác chi", hay nội tâm không có Trạch pháp Giác chi, tuệ 
tri ràng: "Nội tâm tôi không có Trạch pháp Giác chi"; và với Trạch 
pháp Giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với 
Trạch pháp Giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri 
như vậy. 


Hay nội tâm có Tinh tấn Giác chi, tuệ tri ràng: "Nội tâm tôi có 
Tinh tấn Giác chi", hay nội tâm không có Tinh tấn Giác chi, tuệ tri 
ràng: "Nội tâm tôi không có Tinh tấn Giác chi"; và với Tinh tấn Giác 
chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với Tinh tấn 
Giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 
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Santam vã ajjhattam pĩtisambojjhaủgam ‘atthi me ajjhattam 
pĩtisambojjhaủgo’ti pajãnãti, asantam vã ajjhattam pĩtisam- 
bojjhaủgam ‘natthi me ajjhattam pĩtisambojjhaủgo’ti pajãnãti, yathã 
ca anuppannassa pĩtisambợjjhaủgassa uppãdo hoti tanca pajãnãti, 
yathã ca uppannassa pĩtisambợjjhaủgassa bhãvanãya pãripũrĩ hoti 
tanca pajãnãti. 

Santam vã ajjhattam passaddhisambojjhaủgam ‘atthi me 

ajjhattam passaddhisambojjhaủgo’ti pajãnãti, asantam vã ajjhattam 
passaddhisambojjhaủgam ‘natthi me ajjhattam passaddhisam- 
bojjhaủgo’ti pajãnãti, yathã ca anuppannassa passaddhisam- 
bojjhaủgassa uppãdo hoti tanca pajãnãti, yathã ca uppannassa 
passaddhisambojjhaủgassa bhãvanãya pãripũrĩ hoti tanca pajãnãti. 

Santain vã ajjhattam samãdhisambojjhaủgaĩn ‘atthi me 

ajjhattam samãdhisambojjhaủgo’ti pajãnãti, asantam vã ajjhattam 
samãdhisambợjjhaủgam ‘natthi me ajjhattam samãdhisam- 
bojjhaủgo’ti pajãnãti, yathã ca anuppannassa samãdhisam- 
bojjhaủgassa uppãdo hoti tanca pajãnãti, yathã ca uppannassa 
samãdhisambojjhaủgassa bhãvanãya pãripũrĩ hoti tanca pajãnãti. 

San tam vã ajjhattam upekkhãsambojjhaủgaĩn ‘atthi me 

ajjhattam upekkhãsambojjhaủgo’ti pajãnãti, asantam vã ajjhattam 
upekkhãsambojjhaủgam ‘natthi me ajjhattam upekkhãsam- 
bojjhaủgo’ti pajãnãti, yathã ca anuppannassa upekkhãsam- 
bojjhaủgassa uppãdo hoti tanca pajãnãti, yathã ca uppannassa 
upekkhãsambợjjhaủgassa bhãvanãya pãripũrĩ hoti tanca pajãnãti. 

Iti ajjhattam vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati, bahiddhã 
vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati, ajjhattabahiddhã vã 
dhammesu dhammãnupassĩ viharati. samudayadhammãnupassĩ vã 
dhammesu viharati, vayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati, 
samudayavayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati ‘atthi 
dhammã’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti yãvadeva nãọamattãya 
patissatimattãya anissito ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 
evampi kho, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ viharati 
sattasu bojjhaủgesu. 

Bojjhangapabbam nỉtthỉtam (*). 
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Hay nội tâm có Hỷ Giác chi, tuệ tri ràng: "Nội tâm tôi có Hỷ Giác 
chi", hay nội tâm không có Hỷ Giác chi, tuệ tri ràng: "Nội tâm tôi 
không có Hỷ Giác chi"; và với Hỷ Giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ấy tuệ tri như vậy, và với Hỷ Giác chi đã sanh, nay được tu tập viên 
thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Hay nội tâm có Khinh an Giác chi, tuệ tri ràng: "Nội tâm tôi có 
Khinh an Giác chi", hay nội tâm không có Khinh an Giác chi, tuệ tri 
ràng: "Nội tâm tôi không có Khinh an Giác chi"; và với Khinh an Giác 
chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với Khinh an 
Giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Hay nội tâm có Định Giác chi, tuệ tri ràng: "Nội tâm tôi có Định 
Giác chi", hay nội tâm không có Định Giác chi, tuệ tri ràng: "Nội tâm 
tôi không có Định Giác chi"; và với Định Giác chi chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với Khinh an Giác chi đã sanh, nay được 
tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Hay nội tâm có Xả Giác chi; tuệ tri ràng: "Nội tâm tôi có Xả Giác 
chi"; hay nội tâm không có Xả Giác chi, tuệ tri ràng: "Nội tâm tôi 
không có Xả Giác chi." Và với Xả Giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ấy tuệ tri như vậy; và với Xả Giác chi đã sanh nay được tu tập viên 
thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán 
pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán pháp trên cả các nội pháp, 
ngoại pháp. Hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống 
quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. "Có những pháp ở đây"; vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ 
kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bảy Giác 
chi. 


(dứt phan Giác chỉ) 
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Dhammanupassana saccapabbarn 

Puna caparam, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ 
viharati catũsu ariyasaccesu. Kathanca pana, bhikkhave, bhikkhu 
dhammesu dhammãnupassĩ viharati catũsu ariyasaccesu? Idha, 
bhikkhave, bhikkhu ‘idam dukkhan’ti yathãbhũtam pajãnãti, ‘ayam 
dukkhasamudayo’ti yathãbhũtam pajãnãti, ‘ayam dukkhanirodho’ti 
yathãbhũtam pajãnãti, ‘ayam dukkhanirodhagãminĩ patipadã’ti 
yathãbhũtam pajãnãti. 

Pathamabhãnavãro nỉtthỉto. 

Dukkhasaccaniddeso 

Katamanca, bhikkhave, dukkham ariyasaccam? Jãtipi dukkhã, 
jarãpi dukkhã, maraọampi dukkham, sokaparidevadukkha- 
domanassupãyãsãpi dukkhã, appiyehi sampayogopi dukkho, piyehi 
vippayogopi dukkho, yampiccham na labhati tampi dukkham, 
sankhittena pancupãdãnakkhandhã dukkhã. 

Katamã ca, bhikkhave, jãti? Yã tesam tesam sattãnam tamhi 
tamhi sattanikãye jãti sanjãti okkanti abhinibbatti khandhãnam 
pãtubhãvo ãyatanãnam patilãbho, ayam vuccati, bhikkhave, jãti. 

Katamã ca, bhikkhave, jarã? Yã tesam tesam sattãnam tamhi 
tamhi sattanikãye jarã jĩraọatã khaọdiccam pãliccam valittacatã 
ãyuno samhãni indriyãnam paripãko, ayam vuccati, bhikkhave, jarã. 

Katamanca, bhikkhave, maraọam? Yam tesam tesam sattãnam 
tamhã tamhã sattanikãyã cuti cavanatã bhedo antaradhãnam maccu 
maraọam kãlakiriyã khandhãnam bhedo kaỊevarassa nikkhepo 
jĩvitindriyassupacchedo, idam vuccati, bhikkhave, maraọam. 
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Quán Pháp — phan sự thật . 


Lại nữa này các Tỷ kheo, vị ấy sống quán pháp trên các pháp đối 
với Bốn Sự thật. Này các Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với Bốn Sự thật? Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo 
như thật tuệ tri: "Đây là khổ"; như thật tuệ tri: "Đây là khổ tập"; như 
thật tuệ tri: "Đây là khổ diệt"; như thật tuệ tri: "Đây là con đường đưa 
đến khồ diệt". 


(Dứt đoạn thứ nhất) 

Kho Thảnh đê'diễn giải 


Và này các Tỷ kheo, thế nào Khổ Thánh đế? Sanh là khổ, già là 
khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, khổ vì phải gặp những 
điều không ưa thích, khổ vì phân ly cách biệt với những điều ưa thích, 
cầu không được là khổ, tóm lại Năm Thủ uẩn là khổ. 


Này các Tỷ kheo thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạng chúng sanh 
trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của 
họ, sự xuất hiện các uẩn, sự hoạch đắc các căn. Này các Tỷ kheo, như 
vậy gọi là sanh. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là già? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, 
trong từng giới hạn, sự niên lão, sự hủy hoại, trạng thái rụng răng, 
trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại. Này 
các Tỷ kheo, như vậy là già. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng sanh 
trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, thân hoại, sự diệt vong, sự 
chết, sự tử vong, thời đã đến, các uẩn đã tận diệt, sự vất bỏ tử thi. Này 
các Tỷ kheo, như vậy gọi là chết. 
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Katamo ca, bhikkhave, soko? Yo kho, bhikkhave, 
annatarannatarena byasanena samannãgatassa annatarannatarena 
dukkhadhammena phutthassa soko socanã socitattam antosoko 
antoparisoko, ayam vuccati, bhikkhave, soko. 

Katamo ca, bhikkhave, paridevo? Yo kho, bhikkhave, 

annatarannatarena byasanena samannãgatassa annatarannatarena 
dukkhadhammena phutthassa ãdevo paridevo ãdevanã paridevanã 
ãdevitattam paridevitattam, ayam vuccati, bhikkhave paridevo. 

Katamanca, bhikkhave, dukkham? yam kho, bhikkhave, 
kãyikam dukkham kãyikam asãtam kãyasamphassajam dukkham 
asãtam vedayitam, idam vuccati, bhikkhave, dukkham. 

Katamanca, bhikkhave, domanassam? yam kho, bhikkhave, 
cetasikam dukkham cetasikam asãtam manosamphassajam dukkham 
asãtam vedayitaĩn, idain vuccati, bhikkhave, domanassam. 

Katamo ca, bhikkhave, upãyãso? yo kho, bhikkhave, 

annatarannatarena byasanena samannãgatassa annatarannatarena 
dukkhadhammena phutthassa ãyãso upãyãso ãyãsitattam 
upãyãsitattaĩn, ayam vuccati, bhikkhave, upãyãso. 

Katamo ca, bhikkhave, appiyehi sampayogo dukkho? idha yassa 
te honti anitthã akantã amanãpã rũpã saddã gandhã rasã photthabbã 

dhammã, ye vã panassa te honti anatthakãmã 47 ahitakãmã 

aphãsukakãmã ayogakkhemakãmã, yã tehi saddhim saủgati 
samãgamo samodhãnam missĩbhãvo, ayam vuccati, bhikkhave, 
appiyehi sampayogo dukkho. 

Katamo ca, bhikkhave, piyehi vippayogo dukkho? idha yassa te 
honti itthã kantã manãpã rũpã saddã gandhã rasã photthabbã 
dhammã, ye vã panassa te honti atthakãmã hitakãmã phãsukakãmã 
yogakkhemakãmã mãtã vã pitã vã bhãtã vã bhaginĩ vã mittã vã 
amaccã vã nãtisãlohitã vã, yã tehi saddhim asangati asamãgamo 
asamodhãnam amissĩbhãvo, ayam vuccati, bhikkhave, piyehi 
vippayogo dukkho. 


47 Không 1 ợi ích, vô ích, 
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Này các Tỷ kheo, thế nào gọi là sầu? Này các Tỷ kheo, với những 
ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác; với những ai cảm thọ sự đau 
khổ này hay sự đau khổ khác, sự sầu, sự sầu lo, sự sầu muộn, nội sầu, 
mọi khổ sầu của người ấy. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là sầu. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là bi? Này các Tỷ kheo, với những ai 
gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác ; với những ai cảm thọ sự đau 
khổ này hay sự đau khổ khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự 
than khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy. Này các Tỷ kheo, như 
vậy gọi là bi. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là khổ? Này các Tỷ kheo, sự đau khổ về 
thân, sự không sảng khoái về thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự 
không sảng khoái do thân cảm thọ. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là 
khổ. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là ưu? Này các Tỷ kheo, sự đau khổ về 
tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự 
không sảng khoái do tâm cảm thọ. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là ưu. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là não? Này các Tỷ kheo, với những ai 
gặp tai nạn này hay tai nạn khác; với những ai cảm thọ sự đau khổ 
này hay sự đau khổ khác, sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt 
vọng của người ấy. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là não. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là khổ vì phải gặp những điều không 
ưa thích? Ở đây phàm khởi lên đối với một người những sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp nào là sự không mong muốn, không ưa, không 
thích; hay không có kết quả, vô ích, đem đến nguy hiểm, bất an 
nhưng phải gặp gỡ, đối diện, phải kết hợp, cộng trú với chúng. Này 
các Tỷ kheo, như vậy gọi là khổ vì gặp những điều không ưa thích? 

Và này các Tỷ kheo, thế nào là khổ vì phân ly cách biệt với 
những điều ưa thích? Ở đây phàm khởi lên nơi một người những sắc, 
thanh, hương, vị, xúc pháp nào là sự mong đợi, ưa thích, hay có kết 
quả, không có nguy hiểm, an vui, như giữa cha, mẫu, huynh, tỉ, bạn 
hữu, đồng môn, thân quyến với nhau... nhưng vị ấy không được gặp 
gỡ, đối diện, không được kết hợp, cộng trú. Này các Tỷ kheo, như vậy 
gọi là khổ vì phân ly cách biệt với những điều ưa thích. 
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Katamanca, bhikkhave, yampiccham na labhati tampi 
dukkham? Jãtidhammãnam, bhikkhave, sattãnam evam icchã 
uppajjati- ‘aho vata mayam na jãtidhammã assãma, na ca vata no jãti 
ãgaccheyyã’ti. na kho panetam icchãya pattabbam, idampi 

yampiccham na labhati tampi dukkham. 

Jarãdhammãnam, bhikkhave, sattãnam evam icchã uppajjati- 
‘aho vata mayam na jarãdhammã assãma, na ca vata no jarã 
ãgaccheyyã’ti. na kho panetam icchãya pattabbam, idampi 

yampicchain na labhati tampi dukkham. 

Byãdhidhammãnam, bhikkhave, sattãnam evam icchã uppajjati 
‘aho vata mayam na byãdhidhammã assãma, na ca vata no byãdhi 
ãgaccheyyã’ti. na kho panetam icchãya pattabbam, idampi 

yampicchain na labhati tampi dukkham. 

Maraọadhammãnam, bhikkhave, sattãnam evam icchã uppajjati 
‘aho vata mayam na maraọadhammã assãma, na ca vata no maraọam 
ãgaccheyyã’ti. na kho panetam icchãya pattabbam, idampi 
yampiccham na labhati tampi dukkham. 

Sokaparidevadukkhadomanassupãyãsadhammãnam, hikkhave, 
sattãnam evam icchã uppajjati ‘aho vata mayain na sokaparideva- 
dukkhadomanassupãyãsadhammã assãma, na ca vata no soka- 
paridevadukkhadomanassupãyãsadhammã ãgacccheyyun’ti. Na kho 
panetam icchãya pattabbam, idampi yampiccham na labhati tampi 
dukkham. 

Katame ca, bhikkhave, sankhittena pancupãdãnakkhandhã 
dukkhã? seyyathidam- rũpupãdãnakkhandho, vedanupãdãnak- 
khandho, sannupãdãnakkhandho, saủkhãrupãdãnakkhandho, 
vinnãọupãdãnakkhandho. Ime vuccanti, bhikkhave, sankhittena 
pancupãdãnakkhandhã dukkhã. idam vuccati, bhikkhave, dukkham 
ariyasaccam. 
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Này các Tỷ kheo, thế nào là cầu bất đắc khổ? Này các Tỷ kheo, 
chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự mong cầu: "Mong ràng ta khỏi bị 
sanh chi phối, mong ràng ta khỏi phải đi thác sanh". Lời cầu mong ấy 
không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất đắc khổ! 


Này các Tỷ kheo, chúng sanh bị già chi phối, khởi sự mong cầu: 
"Mong ràng ta khỏi bị sanh chi phối, mong ràng ta khỏi phải già đi”. 
Lời cầu mong ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất đắc 
khổ! 

Này các Tỷ kheo, chúng sanh bị bệnh chi phối, khởi sự mong 
cầu: "Mong ràng ta khỏi bị bệnh chi phối, mong ràng ta khỏi phải 
bệnh”. Lời cầu mong ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất 
đẩckhổ! 


Này các Tỷ kheo, chúng sanh bị chết chi phối, khởi sự mong cầu: 
"Mong ràng ta khỏi bị chết chi phối, mong ràng ta khỏi phải già đi”. 
Lời cầu mong ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất đắc 
khổ! 


Này các Tỷ kheo, chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não chi phối, 
khởi sự mong cầu: "Mong ràng ta khỏi bị sầu, bi, khổ, ưu, não chi 
phối! Mong ràng ta khỏi đương chịu sầu, bi, khổ, ưu, não". Lời mong 
cầu ấy không được thành tựu. Như vậy là cầu bất đắc khổ. 


Này các Tỷ kheo, tóm lại như thế nào là, Năm Thủ uẩn là khổ? 
Như Sắc thủ uẩn, Thọ thủ uẩn, Tưởng thủ uẩn, Hành thủ uẩn, Thức 
thủ uẩn. Này các Tỷ kheo, như vậy tóm lại Năm Thủ uẩn là khổ. 
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Samudayasaccaniddeso 

Katamanca, bhikkhave, dukkhasamudayam ariyasaccam? 
Yãyam taọhã ponobbhavikã nandĩrãgasahagatã tatratatrãbhinandinĩ, 
seyyathidam- kãmataọhã bhavataụhã vibhavataọhã. 

Sã kho panesã, bhikkhave, taọhã kattha uppajjamãnã uppajjati, 
kattha nivisamãnã nivisati? Yam loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã 
taọhã uppajjamãnã uppajjati, ettha nivisamãnã nivisati. 

Kinca loke piyarũpam sãtarũpam? Cakkhu loke piyarũpam 
sãtarũpam, etthesã taọhã uppajjamãnã uppajjati, ettha nivisamãnã 
nivisati. Sotam loke ...pe... ghãnam loke... jivhã loke... kãyo loke... 
mano loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã uppajjamãnã 
uppajjati, ettha nivisamãnã nivisati. 

Rũpã loke... saddã loke... gandhã loke... rasã loke... photthabbã 
loke... dhammã loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã taọhã 
uppajjamãnã uppajjati, ettha nivisamãnã nivisati. 

Cakkhuvinnãọam loke... sotavinnãọam loke... ghãnavinnãọam 
loke... jivhãvinnãnam loke... kãyavinnãọam loke... manovinnãọam 
loke piyarũpaĩn sãtarũpam, etthesã taọhã uppajjamãnã uppajjati, 
ettha nivisamãnã nivisati. 

Cakkhusamphasso loke... sotasamphasso loke... 
ghãnasamphasso loke... jivhãsamphasso loke... kãyasamphasso loke... 
manosamphasso loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã taọhã 
uppajjamãnã uppajjati, ettha nivisamãnã nivisati. 

Cakkhusamphassajã vedanã loke... sotasamphassajã vedanã 
loke... ghãnasamphassajã vedanã loke... jivhãsamphassajã vedanã 
loke... kãyasamphassajã vedanã loke... manosamphassajã vedanã loke 
piyarũpam sãtarũpam, etthesã taọhã uppajjamãnã uppajjati, ettha 
nivisamãnã nivisati. 

Rũpasannã loke... saddasannã loke... gandhasannã loke... 
rasasannã loke... photthabbasannã loke... dhammasannã loke 
piyarũpaĩn sãtarũpam, etthesã taọhã uppajjamãnã uppajjati, ettha 
nivisamãnã nivisati. 
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Khố tập Thánh đê'diễn giải 


Này các Tỷ kheo, thế nào là Khổ tập Thánh đế? Sự tham ái đưa 
đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. 
Như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 

Này các Tỷ kheo, sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở 
đâu, khi an trú thì an trú ở đâu? Ở đời, sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? Ở 
đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời cái tai... ở đời 
mũi... ở đời lưỡi... ở đời thân... ở đời ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở 
đấy. 


Ở đời các sắc... ở đời các tiếng... ở đời các hương... ở đời các vị... 
ở đời các cảm xúc... ở đời các pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở 
đấy. 

Ở đời nhãn thức... ở đời nhĩ thức... ở đời tỷ thức... ở đời thiệt 
thức... ở đời thân thức... ở đời ý thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở 
đấy. 


Ở đời nhãn xúc... ở đời nhĩ xúc... ở đời tỷ xúc... ở đời thiệt xúc... 
ở đời thân xúc... ở đời ý xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ... ở đời nhĩ xúc sở sanh thọ... ở đời 
tỷ xúc sở sanh thọ... ở đời thiệt xúc sở thanh thọ... ở đời thân xúc sở 
sanh thọ... ở đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở 
đấy. 


Ở đời sắc tưởng... ở đời thanh tưởng... ở đời hương tưởng... ở 
đời vị tưởng... ở đời xúc tưởng... ở đời pháp tưởng là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an 
trú thì an trú ở đấy. 
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Rũpasancetanã loke... saddasancetanã loke... gandhasancetanã 
loke... rasasancetanã loke... photthabbasancetanã loke... 
dhammasancetanã loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã taọhã 
uppajjamãnã uppajjati, ettha nivisamãnã nivisati. 

Rũpataọhã loke... saddataọhã loke... gandhataọhã loke... 
rasataọhã loke... photthabbatanhã loke... dhammataọhã loke 
piyarũpam sãtarũpam, etthesã taọhã uppajjamãnã uppajjati, ettha 
nivisamãnã nivisati. 

Rũpavitakko loke... saddavitakko loke... gandhavitakko loke... 
rasavitakko loke... photthabbavitakko loke... dhammavitakko loke 
piyarũpam sãtarũpam, etthesã taọhã uppajjamãnã uppajjati, ettha 
nivisamãnã nivisati. 

Rũpavicãro loke... saddavicãro loke... gandhavicãro loke... 
rasavicãro loke... photthabbavicãro loke... dhammavicãro loke 
piyarũpam sãtarũpam, etthesã taọhã uppajjamãnã uppajjati, ettha 
nivisamãnã nivisati. Idam vuccati, bhikkhave, dukkhasamudayam 
ariyasaccam. 

(*) 

Nirodhasaccaniddeso 

Katamanca, bhikkhave, dukkhanirodham ariyasaccam? Yo 
tassãyeva taọhãya asesavirãganirodho cãgo patinissaggo mutti 
anãlayo. 

Sã kho panesã, bhikkhave, tanhã kattha pahĩyamãnã pahĩyati, 
kattha nirujjhamãnã nirujjhati? Yam loke piyarũpam sãtarũpam, 
etthesã tanhã pahĩyamãnã pahĩyati, ettha nirujjhamãnã nirựjjhati. 

Kinca loke piyarũpaĩn sãtarũpam? Cakkhu loke piyarũpam 
sãtarũpam, etthesã taọhã pahĩyamãnã pahĩyati, ettha nirujjhamãnã 
nirựjjhati. Sotam loke ...pe... ghãnam loke... jivhã loke... kãyo loke... 
mano loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã tanhã pahĩyamãnã 
pahĩyati, ettha nirujjhamãnã nirujjhati. 

Rũpã loke... saddã loke... gandhã loke... rasã loke... photthabbã 
loke... dhammã loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã taọhã 
pahĩyamãnã pahĩyati, ettha nirujjhamãnã nirujjhati. 
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Ở đời sắc tư... ở đời thanh tư... ở đời hương tư... ở đời vị tư... ở 
đời xúc tư... ở đời pháp tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời sắc ái... ở đời thanh ái... ở đời hương ái... ở đời vị ái... ở 
đời xúc ái... ở đời pháp ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đây. 

Ở đời sắc tầm ... ở đời thanh tầm... ở đời hương tầm... ở đời vị 
tầm... ở đời xúc tầm... ở đời pháp tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở 
đấy. 

Ở đời sắc tứ... ở đời thanh tứ... ở đời hương tứ... ở đời vị tứ... ở 
đời xúc tứ... ở đời pháp tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Này các 
Tỷ kheo, như vậy gọi là Khổ tập Thánh đế. 


Khò diệt Thánh đê'diễn giải 


Này các Tỷ kheo, và thế nào là Khổ diệt Thánh đế? Sự diệt tận 
không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự 
vô nhiễm (tham ái ấy). 

Này các Tỷ kheo, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đâu, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đâu? Ở đời các sắc gì thân, các sắc gì ái, sự tham ái 
này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? Ở đời con mắt là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì 
diệt trừ ở đấy. Ở đời lỗ tai... ở đời mũi... ở đời lưỡi... ở đời thân... ở 
đời ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở 
đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời các sắc... ở đời các tiếng... ở đời các mùi hương... ở đời các 
vị., ở đời các xúc... ở đời các pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 
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Cakkhuvinnãọam loke... sotavinnãạam loke... ghãnavinnãọam 
loke... jivhãvinnãnam loke...kãyavinnãọam loke... manovinnãọam 
loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã taọhã pahĩyamãnã pahĩyati, ettha 
nirựjjhamãnã nirujjhati. 

Cakkhusamphasso loke... sotasamphasso loke... 
ghãnasamphasso loke... jivhãsamphasso loke... kãyasamphasso loke... 
manosamphasso loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã taọhã 
pahĩyamãnã pahĩyati, ettha nirujjhamãnã nirujjhati. 

Cakkhusamphassajã vedanã loke... sotasamphassajã vedanã 
loke ... ghãnasamphassajã vedanã loke... jivhãsamphassajã vedanã 
loke... kãyasamphassajã vedanã loke... manosamphassajã vedanã loke 
piyarũpam sãtarũpam, etthesã taọhã pahĩyamãnã pahĩyati, ettha 
nirựjjhamãnã nirujjhati. 

Rũpasannã loke... saddasannã loke... gandhasannã loke... 
rasasannã loke... photthabbasannã loke... dhammasannã loke 
piyarũpam sãtarũpam, etthesã taọhã pahĩyamãnã pahĩyati, 
ettha nirujjhamãnã nirựjjhati. 

Rũpasancetanã loke... saddasancetanã loke... gandhasancetanã 
loke... rasasancetanã loke... photthabbasancetanã loke... 
dhammasancetanã loke piyarũpam sãtarũpam, etthesã taọhã 
pahĩyamãnã pahĩyati, ettha nirujjhamãnã nirujjhati. 

Rũpataọhã loke... saddataọhã loke... gandhataọhã loke... 
rasataọhã loke... photthabbataọhã loke... dhammataọhã loke 
piyarũpaĩn sãtarũpaĩn, etthesã taọhã pahĩyamãnã pahĩyati, ettha 
nirựjjhamãnã nirujjhati. 

Rũpavitakko loke... saddavitakko loke... gandhavitakko loke... 
rasavitakko loke... photthabbavitakko loke... dhammavitakko loke 
piyarũpam sãtarũpam, etthesã taọhã pahĩyamãnã pahĩyati, ettha 
nirựjjhamãnã nirujjhati. 

Rũpavicãro loke... saddavicãro loke... gandhavicãro loke... 
rasavicãro loke... photthabbavicãro loke... dhammavicãro loke 
piyarũpam sãtarũpaĩn, etthesã taọhã pahĩyamãnã pahĩyati, ettha 
nirụjjhamãnã nirujjhati. Idam vuccati, bhikkhave, dukkhanirodham 
ariyasaccam. 
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Ở đời nhãn thức... ở đời nhĩ thức... ở đời tỷ thức... ở đời thiệt 
thức... ở đời ý thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái khi xả ly thì 
xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời nhãn xúc... ở đời nhĩ xúc... ở đời tỷ xúc... ở đời thiệt xúc... 
ở đời thân xúc... ở đời ý xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ... ở đời nhĩ xúc sở sanh thọ... ở đời 
tỷ xúc sở sanh thọ... ở đời thiệt xúc sở sanh thọ... ở đời thân xúc sở 
sanh thọ., ở đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc tưởng... ở đời thanh tưởng... ở đời hương tưởng... ở 
đời vị tưởng... ở đời xúc tưởng... ở đời pháp tưởng là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 

Ở đời sắc tư... ở đời thanh tư... ở đời hương tư... ở đời vị tư... ở 
đời xúc tư... ở đời pháp tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc ái... ở đời thanh ái... ở đời hương ái... ở đời vị ái... ở 
đời xúc ái... ở đời pháp ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc tầm... ở đời thanh tầm... ở đời hương tầm... ở đời vị 
tầm... ở đời xúc tầm... ở đời pháp tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời sắc tứ... ở đời thanh tứ... ở đời hương tứ... ở đời vị tứ... ở 
đời xúc tứ... ở đời pháp tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là Kho diệt Thanh đế. 
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Maggasaccaniddeso 

Katamanca, bhikkhave, dukkhanirodhagãminĩ patipadã 
ariyasaccam? Ayameva ariyo atthaủgiko maggo seyyathidam- 
sammãditthi sammãsankappo sammãvãcã sammãkammanto sammã- 
ãjĩvo sammãvãyãmo sammãsati sammãsamãdhi. 

Katamã ca, bhikkhave, sammãditthi? Yam kho, bhikkhave, 
dukkhe nãọam, dukkhasamudaye nãọam, dukkhanirodhe nãọam, 
dukkhanirodhagãminiyã patipadãya nãọam, ayam vuccati, 
bhikkhave, sammãditthi. 

Katamo ca, bhikkhave, sammãsankappo? Nekkhammasankappo 
abyãpãdasankappo avihimsãsankappo, ayam vuccati bhikkhave, 
sammãsankappo. 

Katamã ca, bhikkhave, sammãvãcã? Musãvãdã veramaọĩ 
pisuọãya vãcãya veramanĩ pharusãya vãcãya veramaọĩ 
samphappalãpã veramaọĩ, ayam vuccati, bhikkhave, sammãvãcã. 

Katamo ca, bhikkhave, sammãkammanto? Pãọãtipãtã veramanĩ 
adinnãdãnã veramaọĩ kãmesumicchãcãrã veramanĩ, ayam vuccati, 
bhikkhave, sammãkammanto. 

Katamo ca, bhikkhave, sammã-ặjĩvo? Idha, bhikkhave, 
ariyasãvako micchã-ặjĩvam pahãya sammã-ặjĩvena jĩvitaĩn kappeti, 
ayam vuccati, bhikkhave, sammã-ãjĩvo. 

Katamo ca, bhikkhave, sammãvãyãmo? Idha, bhikkhave, 
bhikkhu anuppannãnam pãpakãnam akusalãnam dhammãnam 
anuppãdãya chandam janeti vãyamati vĩriyam ãrabhati cittam 
pagganhãti padahati; uppannãnam pãpakãnam akusalãnain 
dhammãnam pahãnãya chandam janeti vãyamati vĩriyaĩn ãrabhati 
cittam pagganhãti padahati; anuppannãnam kusalãnam 
dhammãnam uppãdãya chandam janeti vãyamati vĩriyam ãrabhati 
cittam pagganhãti padahati; uppannãnam kusalãnam dhammãnam 
thitiyã asammosãya bhiyyobhãvãya vepullãya bhãvanãya pãripũriyã 
chandam janeti vãyamati vĩriyam ãrabhati cittam paggaọhãti 
padahati. Ayam vuccati, bhikkhave, sammãvãyãmo. 
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Đạo Thánh đê'diễn giải 


Này các Tỷ kheo, thế nào là Khổ diệt đạo Thánh đế. Đó là bát chi 
Thánh đạo, tức là Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh tri kiến? Này các Tỷ kheo, tri 
kiên ve Khố, tri kiên ve Kho tạp, tri kiên ve Kho diệt, tri kiên ve Kho 
diệt đạo. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh tri kiến. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh tư duy? Tư duy về ly dục, tư 
duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là 
Chánh tư duy. 

Này các Tỷ kheo thế nào là Chánh ngữ? Tự chế không nói láo, tự 
chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác khẩu, tự chế không nói lời 
phù phiếm. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh ngữ. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh nghiệp? Tự chế không sát 
sanh, tự chế không trộm cướp, tự chế không tà dâm. Này các Tỷ kheo, 
như vậy gọi là Chánh nghiệp. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh mạng? Này các Tỷ kheo, ở 
đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sống bàng chánh mạng. Này 
các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh mạng. 

Này các Tỷ kheo, và thế nào là Chánh tinh tấn? Này các Tỷ kheo, 
ở đây Tỷ kheo, đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý 
muốn không cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. 
Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt, vị 
này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp chưa 
sanh, khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, 
quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn 
khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, phát 
triển, viên mãn. Vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh tinh tấn. 
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Katamã ca, bhikkhave, sammãsati? Idha, bhikkhave, bhikkhu 
kãye kãyãnupassĩ viharati ãtãpĩ sampajãno satimã vineyya loke 
abhijjhãdomanassam; vedanãsu vedanãnupassĩ viharati ãtãpĩ 
sampajãno satimã vineyya loke abhijjhãdomanassam; citte 
cittãnupassĩ viharati ãtãpĩ sampajãno satimã vineyya loke 
abhijjhãdomanassam; dhammesu dhammãnupassĩ viharati ãtãpĩ 
sampajãno satimã vineyya loke abhijjhãdomanassam. Ayam vuccati, 
bhikkhave, sammãsati. 

Katamo ca, bhikkhave, sammãsamãdhi? 

Idha, bhikkhave, bhikkhu vivicceva kãmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkam savicãram vivekajam pĩtisukham pathamam 
jhãnam upasampajja viharati. Vitakkavicãrãnam vũpasamã ajjhattam 
sampasãdanam cetaso ekodibhãvam avittakkam avicãram 
samãdhijam pĩtisukham dutiyam jhãnam upasampajja viharati. 
Pĩtiyã ca virãgã upekkhako ca viharati, sato ca sampajãno, sukhanca 
kãyena patisamvedeti, yam tam ariyã ãcikkhanti ‘upekkhako satimã 
sukhavihãrĩ’ti tatiyam jhãnam upasampajja viharati. Sukhassa ca 
pahãnã dukkhassa ca pahãnã pubbeva somanassadomanassãnam 
atthaủgamã adukkhamasukham upekkhãsatipãrisuddhiĩn catuttham 
jhãnam upasampajja viharati. Ayam vuccati, bhikkhave, sammã- 
samãdhi. Idam vuccati, bhikkhave, dukkhanirodhagãminĩ patipadã 
ariyasaccam. 

Iti ajjhattam vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati, bahiddhã 
vã dhammesu dhammãnupassĩ viharati, ajjhattabahiddhã vã 
dhammesu dhammãnupassĩ viharati. Samudayadhammãnupassĩ vã 
dhammesu viharati, vayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati, 
samudayavayadhammãnupassĩ vã dhammesu viharati. ‘Atthi 
dhammã’ti vã panassa sati paccupatthitã hoti yãvadeva nãọamattãya 
patissatimattãya anissito ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati. 
Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩ 
viharati catũsu ariyasaccesu. 

Saccapabbam nỉtthỉtam. 

Dhammãnupassanã nỉtthỉtã. 
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Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh niệm? Này các Tỷ kheo, ở đây 
vị Tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; quán tâm trên 
các tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; 
quán pháp trên các pháp, tinh cần tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự 
tham ưu ở đời. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh niệm. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh định? 

Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với 
tầm, với tứ. Tỷ kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. Tỷ kheo ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền 
thứ ba. Tỷ kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng 
và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này 
các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh định. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi 
là Kho diệt đạo thánh đế. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán 
pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, 
ngoại pháp. Hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống 
quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ 
kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bốn 
Thánh đế. 


(dứt phần sự thật) 
(dứt phan quán Pháp) 
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Yo hi koci, bhikkhave, ime cattãro satipatthãne evam bhãveyya 
sattavassãni, tassa dvinnam phalãnam annataram phalam 
pãtikaủkham dittheva dhamme annã; sati vã upãdisese anãgãmitã. 

Titthantu, bhikkhave, sattavassãni. Yo hi koci, bhikkhave, ime 
cattãro satipatthãne evam bhãveyya cha vassãni ...pe... panca 

vassãni... cattãri vassãni... tĩni vassãni... dve vassãni...ekam vassam... 

Titthatu, bhikkhave, ekam vassam. Yo hi koci, bhikkhave, ime 
cattãro satipatthãne evam bhãveyya sattamãsãni, tassa dvinnam 
phalãnam annataram phalam pãtikaủkham dittheva dhamme annã; 
sati vã upãdisese anãgãmitã. 

Titthantu, bhikkhave, satta mãsãni. Yo hi koci, bhikkhave, ime 
cattãro satipatthãne evam bhãveyya cha mãsãni ...pe... panca 

mãsãni... cattãri mãsãni... tĩni mãsãni... dve mãsãni... ekam mãsam... 
addhamãsam... 

Titthatu, bhikkhave, addhamãso. Yo hi koci, bhikkhave, ime 
cattãro satipatthãne evam bhãveyya sattãham, tassa dvinnam 

phalãnam annataram phalain pãtikaủkhaĩn dittheva dhamme annã; 

sati vã upãdisese anãgãmitãti. 

Ekãyano ayam, bhikkhave, maggo sattãnam visuddhiyã 
sokaparidevãnam samatikkamãya dukkhadomanassãnam 
atthaủgamãya nãyassa adhigamãya nibbãnassa sacchikiriyãya 
yadidam cattãro satipatthãnãti. Iti yam tam vuttam, idametam 
paticca vuttan”ti. Idamavoca bhagavã. Attamanã te bhikkhũ 
bhagavato bhãsitam abhinandunti. 

Mahãsatỉpatthãnasuttam nỉtthỉtam. (*) 


136 



Này các Tỷ kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong 
bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất 
hoàn. 

Này các Tỷ kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị nào tu tập 
Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu năm... trong năm năm... trong 
bốn năm... trong ba năm... trong hai năm... trong một năm, vị ấy có 
thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dưy, chứng quả Bất hoàn. 

Này các Tỷ kheo, không cần gì đến một năm, một vị nào tu tập 
Bốn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn 
hữu dưy, thì chứng quả Bất hoàn. 

Này các Tỷ-kheo, không cần gì bảy tháng, một vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong sáu tháng... trong năm tháng... trong bốn tháng... 
trong ba tháng... trong hai tháng... trong một tháng... trong nửa 
tháng... vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả 
Bất hoàn. 

Này các Tỷ-kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau 
đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu 
dưy, thì chứng quả Bất hoàn. 

Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh 
tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu 
Chánh lý, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Bốn Niệm xứ. Thế Tôn thuyết 
pháp đã xong. Các Tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 

(dứt Kỉnh Đại Niệm Xứ) 
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Patỉccasamuppãdavibhango 

Suttantabhãjanĩyarn 

Avijjãpaccayã sankhãrã, saủkhãrapaccayã vinnãọam, 
vinnãọapaccayã nãmarũpam, nãmarũpapaccayã saỊãyatanam, 
saỊãyatanapaccayã phasso, phassapaccayã vedanã, vedanãpaccayã 
taọhã, taọhãpaccayã upãdãnam, upãdãnapaccayã bhavo, 
bhavapaccayã jãti, jãtipaccayã jarãmaraọam sokaparidevadukkha- 
domanassupãyãsã sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhak- 
khandhassa samudayo hoti. 

Tattha katamã avijjã? Dukkhe annãọam, dukkhasamudaye 
annãọam, dukkhanirodhe annãọam, dukkhanirodhagãminiyã 
patipadãya annãọam- ayam vuccati “avijjã”. 

Tattha katame avijjãpaccayã saủkhãrã? Punnãbhisaủkhãro, 
apunnãbhisaủkhãro, ãnenjãbhisankhãro, kãyasankhãro, 

vacĩsaủkhãro, cittasankhãro. 

Tattha katamo punnãbhisaủkhãro? Kusalã cetanã kãmãvacarã 
rũpãvacarã dãnamayã sĩlamayã bhãvanãmayã- ayam vuccati 
“punnãbhisankhãro”. 

Tattha katamo apunnãbhisaủkhãro? Akusalã cetanã 
kãmãvacarã- ayam vuccati “apunnãbhisankhãro”. 

Tattha katamo ãnenjãbhisankhãro? Kusalã cetanã arũpãvacarã- 
ayain vuccati “ãnenjãbhisankhãro”. 

Tattha katamo kãyasankhãro? Kãyasancetanã kãyasaủkhãro, 
vacĩsancetanã vacĩsankhãro, manosancetanã cittasaủkhãro. Ime 
vuccanti “avijjãpaccayã saủkhãrã”. 
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DUYÊN KHỞI PHÂN TÍCH 


Phăn tích theo Kinh 

Hành có do duyên vô minh, thức có do duyên hành, danh sắc có 
do duyên thức, lục nhập có do duyên danh sắc, xúc có do duyên lục 
nhập, thọ có do duyên xúc, ái có do duyên thọ, thủ có do duyên ái, 
hữu có do duyên thủ, sanh có do duyên hữu, lão tử sầu bi khổ ưu ai có 
do duyên sanh; như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn nầy. 


Ở đây, vô minh là như thế nào? Sự không hiểu về khổ, sự không 

1 •Ạ’ 'Ạ 1 1. Ạ’ I Ạ . 1 1 Ạ 1 • Ạ’ 'Ạ 1 1 Ạ’ 1 • Ạ , , 1 1 Ạ 1 'Ạ 1 1 Ạ’ 1 • Ạ , 

hiêu ve kho tập, sự không hiêu ve kho diệt, sự không hiêu ve kho diệt 
hành lộ. Đây gọi là vô minh. 


Ở đây, thế nào là hành do duyên vô minh? Tức là phúc hành, phi 
phúc hành, bất động hành, thân hành, khẩu hành, ý hành. 

Ở đây, phúc hành là thế nào? Tư thiện dục giới, sắc giới tạo bố 
thí thành, trì giới thành, tu tiến thành. Đây gọi là phúc hành. 

Ở đây, phi phúc hành là thế nào? Tư bất thiện dục giới, đây gọi 
là phi phúc hành. 

Ở đây, bất động hành là thế nào? Tư thiện vô sắc giới. Đây gọi là 
bất động hanh. 

Ở đây, thân hành là thế nào? Tác ý khiến biểu hiện nơi thân gọi 
là thân hành, tác ý khiến biểu hiện ở khẩu gọi là khẩu hành, tác ý 
khiến biểu hiện ở tâm gọi là Tâm hành. Đây gọi là hành do duyên vô 
minh. 
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Tattha katamam saủkhãrapaccayã vinnãọam? 
Cakkhuvinnãọam, sotavinnãọam, ghãnavinnãọam, jivhãvinnãọam, 
kãyavinnãọam, manovinnãọam- idam vuccati “saủkhãrapaccayã 
vinnãọam”. 

Tattha katamam vinnãọapaccayã nãmarũpam? Atthi nãmam, 
atthi rũpam. Tattha katamam nãmam? Vedanãkkhandho, 
sannãkkhandho, sankhãrakkhandho- idain vuccati “nãmam”. Tattha 
katamam rũpam? Cattãro mahãbhũtã, catunnanca mahãbhũtãnam 
upãdãya rũpain- idam vuccati “rũpain”. Iti idanca nãmam, idanca 
rũpain. Idam vuccati “vinnãọapaccayã nãmarũpaĩn”. 

Tattha katamain nãmarũpapaccayã saỊãyatanam? 
Cakkhãyatanam, sotãyatanam, ghãnãyatanam, jivhãyatanam, 
kãyãyatanam, manãyatanam- idam vuccati “nãmarũpapaccayã 
saịãyatanam”. 

Tattha katamo saỊãyatanapaccayã phasso? Cakkhusamphasso 
sotasamphasso ghãnasamphasso jivhãsamphasso kãyasamphasso 
manosamphasso- ayam vuccati “saỊãyatanapaccayã phasso”. 

Tattha katamã phassapaccayã vedanã? Cakkhusamphassajã 
vedanã, sotasamphassajã vedanã, ghãnasamphassajã vedanã, 
jivhãsamphassajã vedanã, kãyasamphassajã vedanã, 
manosamphassajã vedanã- ayam vuccati “phassapaccayã vedanã”. 

Tattha katamã vedanãpaccayã taọhã? Rũpataọhã, saddataọhã, 
gandhataụhã, rasataọhã, photthabbataọhã, dhammataọhã- ayam 
vuccati “vedanãpaccayã taọhã”. 

Tattha katamain taọhãpaccayã upãdãnaĩn? Kãmupãdãnam, 
ditthupãdãnam, sĩlabbatupãdãnam, attavãdupãdãnam- idarn vuccati 
“taọhãpaccayã upãdãnaĩn”. 
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Ở đây, thế nào là thức do duyên hành? 

Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đây 
gọi là thức do duyên hành. 


Ở đây, thế nào là danh sắc do duyên thức? Có danh, có sắc. 

Ở đây, danh là thế nào? Tức thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý. Đây gọi là danh. 
Ở đây, sắc là thế nào? Tức bốn đại hiển và sắc nương bốn đại hiển. 
Đây gọi là sắc. Như vậy, đây là danh, đây là sắc. Đây gọi là danh sắc 
do duyên thức. 


Ở đây, thế nào là lục nhập do duyên danh sắc? 

Tức nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Đây gọi là lục nhập 
do duyên danh sắc. 


Ở đây, thế nào là xúc do duyên lục nhập? Tức nhãn xúc, nhĩ xúc, 
tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Đây gọi là xúc do duyên lục nhập. 

Ở đây, thế nào là thọ do duyên xúc? Tức thọ sanh từ nhãn xúc, 
thọ sanh từ nhĩ xúc, thọ sanh từ tỷ xúc, thọ sanh từ thiệt xúc, thọ sanh 
từ thân xúc, thọ sanh từ ý xúc. Đây gọi là thọ do duyên xúc. 


Ở đây, thế nào là ái do duyên thọ? Tức sắc ái, thinh ái, hương ái, 
vị ái, xúc ái, pháp ái. Đây gọi là ái do duyên thọ. 

Ở đây, thế nào là thủ do duyên ái? Tức là dục thủ, kiến thủ, giới 
cấm thủ, ngã chấp thủ. Đây gọi là thủ do duyên ái. 


141 



Tattha katamo upãdãnapaccayã bhavo? Bhavo duvidhena- atthi 
kammabhavo, atthi upapattibhavo. Tattha katamo kammabhavo? 
Punnãbhisaủkhãro, apunnãbhisaủkhãro, ãnenjãbhisaủkhãro- ayam 
vuccati “kammabhavo”. Sabbampi bhavagãmikammam 
kammabhavo. 

Tattha katamo upapattibhavo? Kãmabhavo, rũpabhavo, 
arũpabhavo, sannãbhavo, asannãbhavo, nevasannãnãsannãbhavo, 
ekavokãrabhavo, catuvokãrabhavo, pancavokãrabhavo- ayam vuccati 
“upapattibhavo”. Iti ayanca kammabhavo, ayanca upapattibhavo. 
Ayam vuccati “upãdãnapaccayã bhavo”. 

Tattha katamã bhavapaccayã jãti? Yã tesam tesam sattãnam 
tamhi tamhi sattanikãye jãti sanjãti okkanti abhinibbatti, 
khandhãnam pãtubhãvo, ãyatanãnam patilãbho- ayam vuccati 
“bhavapaccayã jãti”. 

Tattha katamam jãtipaccayã jarãmaraọam? Atthi jarã, atthi 
maraọam. Tattha katamã jarã? Yã tesam tesam sattãnam tamhi 
tamhi sattanikãye jarã jĩraọatã khaọdiccam pãliccam valittacatã 
ãyuno samhãni indriyãnam paripãko- ayam vuccati “jarã”. 

Tattha katamam maraọam? Yã tesam tesam sattãnam tamhã 
tamhã sattanikãyã cuti cavanatã bhedo antaradhãnam maccu 
maraọam kãlakiriyã khandhãnam bhedo kaỊevarassa nikkhepo 
jĩvitindriyassupacchedo- idaĩn vuccati “maraọam”. Iti ayanca jarã, 
idanca maraọam. Idain vuccati “jãtipaccayã jarãmaraọam”. 

Tattha katamo soko? Nãtibyasanena vã phutthassa, 
bhogabyasanena vã phutthassa, rogabyasanena vã phutthassa, 
sĩlabyasanena vã phutthassa, ditthibyasanena vã phutthassa, 
annatarannatarena byasanena samannãgatassa, annatarannatarena 
dukkhadhammena phutthassa soko socanã socitattain antosoko 
antoparisoko cetaso parijjhãyanã domanassam sokasallam- ayam 
vuccati “soko”. 
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Ở đây, thế nào là hữu do duyên thủ? Hữu phân theo hai loại: có 
nghiệp hữu, có sanh hữu. Ở đây, nghiệp hữu là thế nào? Tức phúc 
hành, phi phúc hành, bất động hành. Đây gọi là nghiệp hữu. Tất cả 
nghiệp đưa đến hữu là nghiệp hữu. 

Ở đây, sanh hữu là thế nào? Tức là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, 
tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu, nhất uẩn 
hữu, tứ uẩn hữu, ngũ uẩn hữu. Đây gọi là sanh hữu. Nghiệp hữu nầy 
là như thế, sanh hữu hây là như thế, đây gọi là hữu do duyên thủ. 

Ở đây, thế nào là sanh do duyên hữu? Đối với mỗi chúng sanh, 
có sự kiện sanh ra, sanh khởi, hiện ra, phát ra từ thân hữu tình ấy, 
hiện khởi các uẩn, thành tựu các xứ. Đây gọi là sanh do duyên hữu. 

Ở đây, thế nào là lão tử do duyên sanh? Có lão, có tử. Ở đây, lão 
là thế nào? Đối với mỗi chúng sanh, có sự kiện cũ kỹ, già nua, răng 
long, tóc bạc, da nhăn, giảm thọ, chín mùi các căn trong thân hữu 
tình ấy. Đây gọi là già. 

Ở đây, tử là thế nào? Đối với mỗi chúng sanh, từ thân hữu tình 
ấy có sự chuyển biến, đổi đời hư hoại, tiêu mất, chết, tán vong, quá 
vãng, tan rã ngũ uẩn, bỏ xác, dứt mạng quyền. Đây gọi là tử. Lão hây 
là như thế, tử hây là như thế. Đây gọi là lão tử. 

Ở đây, sầu là thế nào? Mỗi khi xảy ra điều suy vong nào đó, hay 
gặp nỗi khổ nào đó: hoặc thân quyến qua đời, hoặc hư hoại tài sản, 
hoặc bệnh tật hành hạ, hoặc giới hạnh hư hỏng, hoặc tri kiến bị băng 
hoại... có sự lo âu sầu muộn ( soka ), sự buồn rầu ( socanã ), thái độ 
thương tiếc ( socỉtatta ), phiền muộn trong lòng ( antosoko ), nóng nảy 
ray rức trong lòng ( antoparỉsoko ), tâm tư chán nản thất vọng 
(domanassa), rầu rĩ ( parỉjjhãyanã ), có cây gai sầu ( sokasallcL ) khởi 
lên. Đây gọi la sầu (soko) 


143 



Tattha katamo paridevo? Nãtibyasanena vã phutthassa, 
bhogabyasanena vã phutthassa, rogabyasanena vã phutthassa, 
sĩlabyasanena vã phutthassa, ditthibyasanena vã phutthassa, 
annatarannatarena byasanena samannãgatassa, annatarannatarena 
dukkhadhammena phutthassa ãdevo paridevo ãdevanã paridevanã 
ãdevitattam paridevitattam vãcã palãpo vippalãpo lãlappo lãlappanã 
lãlappitattam- ayam vuccati paridevo”. 


Tattha katamam dukkham? Yam kãyikam asãtam kãyikam 
dukkham kãyasamphassajam asãtam dukkham vedayitam 
kãyasamphassajã asãtã dukkhã vedanã- idam vuccati “dukkham”. 

Tattha katamain domanassam? Yam cetasikam asãtam, 
cetasikam dukkham, cetosamphassajam asãtam dukkham vedayitam, 
cetosamphassajã asãtã dukkhã vedanã- idam vuccati “domanassam”. 

Tattha katamo upãyãso? Nãtibyasanena vã phutthassa, 
bhogabyasanena vã phutthassa, rogabyasanena vã phutthassa, 
sĩlabyasanena vã phutthassa, ditthibyasanena vã phutthassa, 
annatarannatarena byasanena samannãgatassa, annatarannatarena 
dukkhadhammena phutthassa ãyãso upãyãso ãyãsitattaĩn 
upãyãsitattam- ayam vuccati “upãyãso”. 

Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotĩti, 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa saủgati hoti, samãgamo 
hoti, samodhãnam hoti, pãtubhãvo hoti. Tena vuccati “evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotĩ”ti. 
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Ở đây, bi là thế nào? Ở đây, sầu là thế nào? Mỗi khi xảy ra điều 
suy vong nào đó, hay gặp nỗi khổ nào đó: hoặc thân quyến qua đời, 
hoặc hư hoại tài sản, hoặc bệnh tật hành hạ, hoặc giới hạnh hư hỏng, 
hoặc tri kiến bị băng hoại... có sự khóc than ai ( ãdevo ), khóc than kể 
lể ( parỉdeva ), thái độ khóc than ai ( ãdevừatta ), thái độ khóc than kể 
lể ( parỉdevỉtatta ), kêu la ( vãcã ), nói bậy ( palãpa ), kêu gào cãi vã 
(vỉpalãpa), ai oán than vãn ( lãlapa ), sự ai oán than vãn ( lãlappanã ), 
thái độ ai oán than vãn ( lãlappỉtatta ). Đây gọi là bi. 

Ở đây, khổ là thế nào? Tức là sự khó chịu trên thân, sự đau đớn 
thuộc về thân, tình trạng cảm thọ khó chịu đau đớn sanh từ thân xúc, 
sự cảm giác khó chịu đau đớn sanh từ thân xúc. Đây gọi là khổ. 

Ở đây, ưu là thế nào? Tức là sự bất an thuộc về tâm, sự đau đớn 
thuộc về tâm, tình trạng cảm thọ bất an đau đớn sanh từ tâm xúc, sự 
cảm giác bất an đau đớn sanh từ tâm xúc. Đây gọi là ưu. 

Ở đây, ai là thế nào? Mỗi khi xảy ra điều suy vong nào đó, hay 
gặp nỗi khổ nào đó: hoặc thân quyến qua đời, hoặc hư hoại tài sản, 
hoặc bệnh tật hành hạ, hoặc giới hạnh hư hỏng, hoặc tri kiến bị băng 
hoại ... có sự thẩn thờ mệt mõi ( ãyãso ), rã rời, kiệt sức, tuyệt vọng 
(upãyãso), trạng thái thẩn thờ mệt mõi ( ãyassỉtatta ), trạng thái rã 
rời, kiệt sức, tuyệt vọng ( upãyãsỉtatta ). Đây gọi là ai. 


Nói ràng: "như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn nầy", tức 
là sự hợp nhất, sự tựu trung, sự kết hợp, sự hình thành (rõ ràng) của 
toàn bộ khổ uẩn hây là như vậy. Bởi lẽ ấy nên được nói: "như vậy là sự 
tập khởi của toàn bọ khổ uẩn nây". 
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Dhammacakkappavattanasuttarn 

Ekam samayam bhagavã bãrãạasiyam viharati isipatane 
migadãye. Tatra kho bhagavã pancavaggiye bhikkhũ ãmantesi- 
“dveme, bhikkhave, antã pabbajitena na sevitabbã. Katame dve? Yo 
cãyam kãmesu kãmasukhallikãnuyogo hĩno gammo pothujjaniko 
anariyo anatthasamhito, yo cãyam attakilamathãnuyogo dukkho 
anariyo anatthasamhito. Ete kho, bhikkhave, ubho ante anupagamma 
majjhimã patipadã tathãgatena abhisambuddhã cakkhukaranĩ 
nãọakaraọĩ upasamãya abhinnãya sambodhãya nibbãnãya 
samvattati. 

Katamã ca sã, bhikkhave, majjhimã patipadã tathãgatena 
abhisambuddhã cakkhukaranĩ nãọakaraọĩ upasamãya abhinnãya 
sambodhãya nibbãnãya samvattati? Ayameva ariyo atthangiko 
maggo, seyyathidam- sammãditthi sammãsankappo sammãvãcã 
sammãkammanto sammã-ãjĩvo sammãvãyãmo sammãsati 
sammãsamãdhi. Ayam kho sã, bhikkhave, majjhimã patipadã 
tathãgatena abhisambuddhã cakkhukaranĩ nãọakaraọĩ upasamãya 
abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati. 

Idam kho pana, bhikkhave, dukkham ariyasaccam- jãtipi 
dukkhã, jarãpi dukkhã, byãdhipi dukkho, maraọampi dukkham, 
appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampiccham 
na labhati tampi dukkham- samkhittena pancupãdãnakkhandhã 
dukkhã. Idam kho pana, bhikkhave, dukkhasamudayaĩn 
ariyasaccam- yãyam taọhã ponobbhavikã nandirãgasahagatã 
tatratatrãbhinandinĩ, seyyathidam- kãmataọhã, bhavatanhã, 
vibhavatanhã. Idam kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhaĩn 
ariyasaccam- yo tassãyeva taọhãya asesavirãganirodho cãgo 
patinissaggo mutti anãlayo. Idam kho pana, bhikkhave, 
dukkhanirodhagãminĩ patipadã ariyasaccam- ayameva ariyo 
atthangiko maggo, seyyathidam- sammãditthi sammãsankappo 
sammãvãcã sammãkammanto sammã-ặjĩvo sammãvãyãmo 
sammãsati sammãsamãdhi. 
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Kinh Chuyên Pháp Luàn 


Một thời Thế Tôn trú ở Bãrãnasỉ, tại Isỉpatana , chỗ Vườn Nai. 
Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm Tỷ-kheo - Có hai cực đoan này, này 
các Tỷ-kheo, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào 
là hai? Một là đắm say trong các dục ( kãmesu ), hạ liệt, đê tiện, phàm 
phu, không xứng bậc Thánh, không hên hệ đến mục đích. Hai là tự 
hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc Thánh, không hên hệ đến 
mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, là con đường 
Trung đạo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa 
đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Và thế nào là con đường Trung đạo, này các Tỷ-kheo, do Như 
Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn? Chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, 
tức là: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường 
trung đạo, này các Tỷ-kheo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác 
thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Đây là Thánh đế về Khổ, này các Tỷ-kheo. Sanh là khổ, già là 
khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, oán gặp 
nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm 
thủ uẩn là khổ. Đây là Thánh đế về Khổ tập, này các Tỷ-kheo, chính là 
ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ 
này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Đây là Thánh đế về Khổ 
diệt, này các Tỷ-kheo, chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn 
khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước. Đây là 
Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, chính là 
con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định.. 
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‘Idam dukkham ariyasaccan’ti me, bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãọam udapãdi, pannã 
udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. ‘Tam kho panidam dukkham 
ariyasaccam parinneyyan’ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi, nãọam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã 
udapãdi, ãloko udapãdi. ‘Tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
parinnãtan’ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi, nãọam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, 
ãloko udapãdi. 

‘Idam dukkhasamudayam ariyasaccan’ti me, bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãọam udapãdi, pannã 
udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. ‘Tam kho panidam 
dukkhasamudayam ariyasaccam pahãtabban’ti me, bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãọam udapãdi, pannã 
udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. ‘Tam kho panidam 
dukkhasamudayam ariyasaccam pahĩnan’ti me, bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãọam udapãdi, pannã 
udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. 

‘Idarn dukkhanirodham ariyasaccan’ti me, bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãọam udapãdi, pannã 
udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. ‘Tam kho panidam 
dukkhanirodham ariyasaccaĩn sacchikãtabban’ti me, bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãọam udapãdi, 
pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. ‘Tam kho panidain 
dukkhanirodhaĩn ariyasaccam sacchikatan’ti me, bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãọam udapãdi, pannã 
udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. 
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Đây là Thánh đế về Khổ, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ 
trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh 
sanh, quang sanh. Đây là Thánh đế về Khổ cần phải liễu tri, này các 
Tỷ-kheo, đối với các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn sanh, trí 
sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Đây là Thánh đế về Khổ đã 
được liễu tri, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng 
được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 


Đay là Thánh đê về Kho tạp, này các Tỷ-kheo, đoi với các pháp 
từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh 
sanh, quang sanh. Đây là Thánh đế về Khổ tập cần phải đoạn tận, này 
các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn 
sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Đây là Thánh đế về 
Khổ tập đã được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước 
Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, 
quang sanh.. 


Đây là Thánh đế về Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp 
từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh 
sanh, quang sanh. Đây là Thánh đế về Khổ diệt cần phải chứng ngộ, 
này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Đây là Thánh 
đế về Khổ diệt đã được chứng ngộ, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp 
từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh 
sanh, quang sanh. 
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‘Idam dukkhanirodhagãminĩ patipadã ariyasaccan’ti me, 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, 
nãọam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. Tam 
kho panidam dukkhanirodhagãminĩ patipadã ariyasaccam 
bhãvetabban’ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi, nãọam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, 
ãloko udapãdi. ‘Tam kho panidam dukkhanirodhagãminĩ patipadã 
ariyasaccam bhãvitan’ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi, nãọam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã 
udapãdi, ãloko udapãdi. 

Yãvakĩvanca me, bhikkhave, imesu catũsu ariyasaccesu evam 
tiparivattam dvãdasãkãram yathãbhũtam nãọadassanam na 
suvisuddham ahosi, neva tãvãham, bhikkhave, sadevake loke 
samãrake sabrahmake sassamaọabrãhmaniyã pajãya 
sadevamanussãya ‘anuttarain sammãsambodhiĩn abhisambuddho’ti 
paccannãsim. 

Yato ca kho me, bhikkhave, imesu catũsu ariyasaccesu evam 
tiparivattam dvãdasãkãram yathãbhũtam nãọadassanam 
suvisuddham ahosi, athãham, bhikkhave, sadevake loke samãrake 
sabrahmake sassamaọabrãhmaọiyã pajãya sadevamanussãya 
‘anuttaram sammãsambodhiĩn abhisambuddho’ti paccannãsiĩn. 
Nãọanca pana me dassanam udapãdi- ‘akuppã me vimutti, 
ayamantimã jãti, natthidãni punabbhavo”’ti. Idamavoca bhagavã. 
Attamanã pancavaggiyã bhikkhũ bhagavato bhãsitam abhinandunti. 

Imasminca pana veyyãkaraọasmim bhannamãne ãyasmato 
kondannassa virajam vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi- “yam 
kinci samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamman”ti. 

Pavattite ca pana bhagavatã dhammacakke bhummã devã 
saddamanussãvesum- “etam bhagavatã bãrãọasiyam isipatane 
migadãye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam 
samaọena vã brãhmaọena vã devena vã mãrena vã brahmunã vã 
kenaci vã lokasmin”ti. 
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Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến khổ diệt, này các Tỷ- 
kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, 
trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Đây là Thánh đế về Con 
Đường đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, 
minh sanh, quang sanh. Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ 
diệt đã được tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta 
chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, 
quang sanh. 


Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, trong bốn Thánh đế này, với 
ba chuyển và mười hai hành tướng như vậy, tri kiến như thật không 
khéo thanh tịnh ở nơi Ta; thời này các Tỷ-kheo, cho đến khi ấy, trong 
thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta không chứng tri đã 
chánh giác vô thượng Chánh Đẳng Giác. 

Và cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, trong bốn Thánh đến này, 
với ba chuyển và mười hai hành tướng như vậy, tri kiến như thật đã 
được khéo thanh tịnh ở nơi Ta; cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, 
trong thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta mới chứng tri 
đã chánh giác vô thượng Chánh Đẳng Giác. Tri kiến khởi lên nơi Ta: 
"Bất động là tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay 
không còn tái sanh nữa". 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Chúng năm Tỷ-kheo hoan hỷ, tín 
thọ lời Phật dạy. Trong khi lời dạy này được tuyên bố, Tôn giả 
Konặanna khởi lên pháp nhãn thanh tịnh, không cấu uế như sau: 
"Phàm vật gì được tập khởi, tất cả pháp ấy cũng bị đoạn diệt". 

Và khi Pháp luân này được Thế Tôn chuyển vận như vậy, chư 
Thiên cõi đất này lớn tiếng nói lên: "Nay vô thượng Pháp luân này 
được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển 
vận một Pháp luân chưa từng được ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, hay bất cứ một ai ở đời". 
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Bhummãnam devãnam saddam sutvã cãtumahãrãjikã devã 
saddamanussãvesum- “etam bhagavatã bãrãọasiyam isipatane 
migadãye anuttaram dhammacakkam pavattitam, appativattiyam 
samaọena vã brãhmaọena vã devena vã mãrena vã brahmunã vã 
kenaci vã lokasmin”ti. 

Cãtumahãrặjikãnam devãnam saddam sutvã tãvatimsã devã 
...pe... yãmã devã ...pe... tusitã devã ...pe... nimmãnaratĩ devã ...pe... 
paranimmitavasavattĩ devã ...pe... brahmakãyikã devã 
saddamanussãvesum- “etam bhagavatã bãrãọasiyam isipatane 
migadãye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam 
samaọena vã brãhmaọena vã devena vã mãrena vã brahmunã vã 
kenaci vã lokasmin”ti. 

Itiha tena khaọena (tena layena) tena muhuttena yãva 
brahmalokã saddo abbhuggacchi. Ayanca dasasahassilokadhãtu 
sankampi sampakampi sampavedhi, appamãọo ca uỊãro obhãso loke 
pãturahosi atikkamma devãnam devãnubhãvanti. 

Atha kho bhagavã imam udãnam udãnesi- “annãsi vata, bho, 
kondanno, annãsi vata, bho, koọdanno”ti! Iti hidam ãyasmato 
kondannassa ‘annãsikoọdanno’ tveva nãmain ahosĩti. 

Atha kho ãyasmã annãsikondanno ditthadhammo 
pattadhammo viditadhammo pariyogãỊhadhammo tiọọavicikiccho 
vigatakathamkatho vesãrajjappatto aparappaccayo satthusãsane 
bhagavantam etadavoca- “Labheyyãham bhante, bhagavato santike 
pabbajjain, labheyyam upasampadan”ti. 

“Ehi bhikkhũ”ti bhagavã avoca- “Svãkkhãto dhammo, cara 
brahmacariyam sammã dukkhassa antakiriyãyã”ti. Sãva tassa 
ãyasmato upasampadã ahosĩti. 
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Sau khi được nghe tiếng chư Thiên ở cõi đất, Tứ đại Thiên vương 
thiên lên tiếng nói lên: "Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn 
ở Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp 
luân chưa từng được ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, 
Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời". 

Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên ở Tứ đại Thiên vương 
thiên, thời chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba... chư Thiên Yàmà... chư 
Thiên Tusità... chư Hóa lạc thiên... chư Tha hóa tự tại thiên... chư 
Thiên ở Phạm thiên giới lớn tiếng nói lên: "Nay vô thượng Pháp luân 
này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, 
chuyển vận... bất cứ một ai ở đời". 


Như vậy, trong sát-na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong giây phút 
ấy, tiếng ấy lên đến Phạm thiên giới. Và mười ngàn thế giới chuyển 
động, rung động, chuyển động mạnh. Và một hào quang vô lượng, 
quảng đại phát chiếu ra ở đời, vượt quá uy lực chư Thiên. 

Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây: "Chắc chắn đã giác 
hiểu là Konậanna (Kiều-trần-như)! Chắc chắn đã giác hiểu là 
KonậannaY' Như vậy Tôn giả Konậanna được tên là Annãkonậanna 
(A-nhã Kiều-trần-như). 


Sau khi đã thấy Pháp, đã thành tựu Pháp, đã hiểu Pháp, đã thấm 
nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, thành 
tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, Tôn giả Annãkonậanna đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - Bạch ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của 
đức Thế Tôn không? Con có thể tu lên bậc trên không? 

Đức Thế Tôn đã nói ràng: - Này tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã được 
khéo thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để 
chấm dứt khổ đau. Đấy đã là sự tu lên bậc trên của Tôn giả. 
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Anattalakkhanasuttarn 

• • 

Ekam samayam bhagavã bãrãọasiyam viharati isipatane 
migadãye. Tatra kho bhagavã pancavaggiye bhikkhũ ãmantesi- 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhũ bhagavato paccassosum. 
Bhagavã etadavoca- 

“Rũpam, bhikkhave, anattã. Rũpanca hidam, bhikkhave, attã 
abhavissa, nayidam rũpam ãbãdhãya samvatteyya, labbhetha ca 
rũpe- ‘evam me rũpam hotu, evam me rũpam mã ahosĩ’ti. Yasmã ca 
kho, bhikkhave, rũpam anattã, tasmã rũpam ãbãdhãya samvattati, na 
ca labbhati rũpe- ‘evam me rũpam hotu, evam me rũpam mã ahosĩti. 

Vedanã anattã. Vedanã ca hidam, bhikkhave, attã abhavissa, 
nayidam vedanã ãbãdhãya samvatteyya, labbhetha ca vedanãya- 
‘evain me vedanã hotu, evam me vedanã mã ahosĩ’ti. Yasmã ca kho, 
bhikkhave, vedanã anattã, tasmã vedanã ãbãdhãya samvattati, na ca 
labbhati vedanãya- ‘evam me vedanã hotu, evam me vedanã mã 
ahosĩti. 

Sannã anattã. Sannã ca hidain, bhikkhave, attã abhavissa, 
nayidam vedanã ãbãdhãya samvatteyya, labbhetha ca sannãya- 
‘evain me sannã hotu, evam me sannã mã ahosĩti. Yasmã ca kho, 
bhikkhave, sannã anattã, tasmã sannã ãbãdhãya samvattati, na ca 
labbhati sannãya- ‘evam me sannã hotu, evam me sannã mã ahosĩ’ti. 

Saủkhãrã anattã. Saủkhãrã ca hidain, bhikkhave, attã 
abhavissamsu, nayidam sankhãrã ãbãdhãya samvatteyyum, 
labbhetha ca sankhãresu- ‘evam me sankhãrã hontu, evam me 
sankhãrã mã ahesun’ti. Yasmã ca kho, bhikkhave, sankhãrã anattã, 
tasmã sankhãrã ãbãdhãya samvattanti, na ca labbhati sankhãresu- 
‘evain me saủkhãrã hontu, evam me sankhãrã mã ahesun’ti. 
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KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Một thời Thế Tôn ở Bãrãnasỉ (Ba-la-nại), tại Isỉpatana (Chư 
Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyển. Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị Tỷ- 
kheo: "Này các Tỷ-kheo". — "Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo 
ấy vang đáp Thê Ton. Thê Ton nói như sau: 

Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các Tỷ-kheo, nếu sắc là ngã, 
thời sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các sắc như sau: 
"Mong ràng sắc của tôi là như thế này! Mong ràng sắc của tôi chẳng 
phải như thế này!" Và này các Tỷ-kheo, vì sắc là vô ngã. Do vậy sắc đi 
đến bệnh hoạn, và không thể có được các sắc: "Mong ràng sắc của tôi 
như thế này! Mong ràng sắc của tôi chẳng phải như thế này!" 

Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các Tỷ-kheo, nếu thọ là 
ngã, thời thọ không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể được các thọ như 
sau: "Mong ràng thọ của tôi như thế này! Mong ràng thọ của tôi 
chẳng phải như thế này!" Và này các Tỷ-kheo, vì thọ là vô ngã. Do vậy, 
thọ đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các thọ: "Mong ràng thọ 
của tôi như thế này! Mong ràng thọ của tôi chẳng phải như thế này!" 

Tưởng, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các Tỷ-kheo, nếu tưởng 
là ngã, thời tưởng không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể được các 
tưởng như sau: "Mong ràng tưởng của tôi như thế này! Mong ràng 
tưởng của tôi chẳng phải như thế này!" Và này các Tỷ-kheo, vì tưởng 
là vô ngã. Do vậy, tưởng đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các 
tưởng: "Mong ràng tưởng của tôi như thế này! Mong ràng tưởng của 
tôi chẳng phải như thế này!" 

Các hành là vô ngã, này các Tỷ-kheo, nếu các hành là ngã, thời 
các hành không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các hành như 
sau: "Mong ràng các hành của tôi như thế này! Mong ràng các hành 
của tôi chẳng phải như thế này! "Và này các Tỷ-kheo, vì các hành là vô 
ngã. Do vậy, các hành đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các 
hành: "Mong râng các hành của tôi như thế này! Mong ràng các hành 
của tôi không phải như thế này!" 
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Vinnãạam anattã. Vinnãạanca hidam, bhikkhave, attã 
abhavissa, nayidam vinnãạam ãbãdhãya samvatteyya, labbhetha ca 
vinnãọe- ‘evam me vinnãnam hotu, evam me vinnãọam mã ahosĩ’ti. 
Yasmã ca kho, bhikkhave, vinnãọam anattã, tasmã vinnãạam 
ãbãdhãya samvattati, na ca labbhati vinnãọe- ‘evam me vinnãọam 
hotu, evam me vinnãọam mã ahosĩti. 

Tam kim mannatha, bhikkhave, rũpam niccam vã aniccam 
vã”ti? 

“Aniccam, bhante”. 

“Yam panãniccam dukkham vã tam sukham vã”ti? “Dukkham, 
bhante”. 

“Yam panãniccam dukkham vipariọãmadhammam, kallam nu 
tam samanupassitum- ‘etam mama, esohamasmi, eso me attã’ti? 

“No hetam, bhante”. 

“Vedanã... sannã... saủkhãrã... vinnãọam niccam vã aniccam 
vã”ti? 

“Aniccam, bhante”. “Yam panãniccam dukkham vã tam sukham 
vã”ti? 

“Dukkham, bhante”. 

“Yam panãniccam dukkham vipariọãmadhammam, kallam nu 
tam samanupassitum- ‘etam mama, esohamasmi, eso me attã”’ti? 

“No hetam, bhànte”. 

“Tasmãtiha, bhikkhave, yam kinci rũpam atĩtãnãgata- 
paccuppannam ajjhattam vã bahiddhã vã oỊãrikam vã sukhumam vã 
hĩnam vã paọĩtam vã yam dũre santike vã, sabbam rũpam- ‘netam 
mama, nesohamasmi, na meso attã’ti evametam yathãbhũtam 
sammappannãya datthabbam. 

Yã kãci vedanã atĩtãnãgatapaccuppannã ajjhattam vã bahiddhã 
vã oỊãrikam vã sukhumam vã hĩnam vã paọĩtam vã yam dũre santike 
vã, sabbã vedanã- ‘netam mama, nesohamasmi, na meso attã’ti 
evametam yathãbhũtam sammappannãya datthabbam. 
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Thức là vô ngã, này các Tỷ-kheo, nếu thức là ngã, thời thức 
không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể có được các thức như sau: 
"Mong ràng thức của tôi như thế này! Mong ràng thức của tôi chẳng 
phải như thế này!" Và này các Tỷ-kheo, vì thức là vô ngã. Do vậy, thức 
đi đến bệnh hoạn, và không có thể có được thức: "Mong ràng thức của 
tôi như thế này! Mong ràng thức của tôi chẳng phải như thế này!" 

Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô 
thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi 
quán cái ấy là: " Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 
tôi"? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Thọ... Tưởng... Các hành...Thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Là khổ, bạch Thế Tôn. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi 
quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của 
tôi"? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Do vậy, này các Tỷ-kheo, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, 
thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả sắc 
cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
toi . 


Phàm thọ gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô 
hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả sắc cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 
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Yã kãci sannã atĩtãnãgatapaccuppannã ajjhattam vã bahiddhã 
vã oỊãrikam vã sukhumam vã hĩnam vã paọĩtam vã yam dũre santike 
vã, sabbã sannã- ‘netam mama, nesohamasmi, na meso attã’ti 
evametam yathãbhũtam sammappannãya datthabbam. 

Ye keci saủkhãrã atĩtãnãgatapaccuppannã ajjhattam vã 
bahiddhã vã oỊãrikam vã sukhumam vã hĩnam vã paọĩtam vã yam 
dũre santike vã, sabbe sankhãrã- ‘netam mama, nesohamasmi, na 
meso attã’ti evametam yathãbhũtam sammappannãya datthabbam. 

“Yain kinci vinnãọaĩn atĩtãnãgatapaccuppannaĩn ajjhattam vã 
bahiddhã vã oỊãrikam vã sukhumam vã hĩnam vã paọĩtam vã yam 
dũre santike vã, sabbain vinnãọam- ‘netain mama, nesohamasmi, na 
meso attã’ti evametam yathãbhũtam sammappannãya datthabbam. 

“Evain passain, bhikkhave, sutavã ariyasãvako rũpasmimpi 
nibbindati, vedanãyapi nibbindati, sannãyapi nibbindati, 
saủkhãresupi nibbindati, vinnãọasmimpi nibbindati. Nibbindam 
virajjati; virãgã vimuccati. Vimuttasmim vimuttamiti nãọam hoti. 
‘Khĩọã jãti, vusitam brahmacariyaĩn, katam karaọĩyam, nãparam 
itthattãyã’ti pajãnãtí”ti. 

Idamavoca bhagavã. Attamanã pancavaggiyã bhikkhũ 
bhagavato bhãsitam abhinanduin. 

Imasminca pana veyyãkaraọasmiĩn bhannamãne panca- 
vaggiyãnam bhikkhũnain anupãdãya ãsavehi cittãni vimuccimsũti. 
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Phàm tưởng gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô 
hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả thức cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

Phàm các hành gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, 
thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả thức cần phải như thật 
quán với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

Phàm thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô 
hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả thức cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử yếm ly đối 
với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, yếm y đối với các 
hành, yếm ly đối với thức. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". Vị 
ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 

Thế Tôn thuyết như vậy. Nhóm năm vị Tỷ-kheo hoan hỷ, tín thọ 
lời Thế Tôn dạy. 

Trong khi lời dạy này được nói lên, tâm của nhóm năm vị Tỷ- 
kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 
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Pabbajita-abhinhasuttarn 


Dasayime, bhikkhave, dhammã pabbajitena abhiụham 

paccavekkhitabbã. katame dasa? 

1. ‘Vevaọọiyamhi ajjhupagato’ti pabbajitena abhiọham 
paccavekkhitabb am; 

2. ‘Parapatibaddhã me jĩvikã’ti pabbajitena abhiọham 
paccavekkhitabb am; 

3. ‘Anno me ãkappo karanĩyo’ti pabbajitena abhiụham 
paccavekkhitabb am; 

4. ‘Kacci nu kho me attã sĩlato na upavadatĩti pabbajitena 
abhiọham paccavekkhitabbam; 

5. ‘Kacci nu kho mam anuvicca vinnũ sabrahmacãrĩ sĩlato na 
upavadantĩti pabbajitena abhiọham paccavekkhitabbam; 

6. ‘Sabbehi me piyehi manãpehi nãnãbhãvo vinãbhãvo’ti 
pabbajitena abhiọham paccavekkhitabbam; 

7. ‘Kammassakomhi kammadãyãdo kammayoni kamma- 
bandhu kammapatisaraọo, yam kammam karissãmi 
kalyãọam vã pãpakam vã tassa dãyãdo bhavissãmĩti 
pabbajitena abhiọham paccavekkhitabbam; 

8. ‘Kathambhũtassa me rattindivã vĩtivattantĩti pabbajitena 
abhiụham paccavekkhitabbam; 

9. ‘Kacci nu kho aham sunnãgãre abhiramãmĩ’ti pabbajitena 
abhiụham paccavekkhitabbam; 

10. ‘Atthi nu kho me uttari manussadhammo alamariyanãọa- 
dassanaviseso adhigato, yenãham pacchime kãle 
sabrahmacãrĩhi puttho na manku bhavissãmĩ’ti 
pabbajitena abhiọham paccavekkhitabbam. Ime kho, 
bhikkhave, dasa dhammã pabbajitena abhiọham 
p accavekkhitabb ã. 
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Kinh PHÁP SA MÔN THƯỜNG QUÁN 


Này các Tỷ-kheo, có mười pháp này, vị xuất gia phải luôn 

luôn quán sát. Thế nào là mười? 

1. Người xuất gia phải luôn luôn quán sát: "Ta nay đi đến tình 
trạng là người không có giai cấp" (mất hết giai cấp). 

2. Người xuất gia phải luôn luôn quán sát: "Đời sống của ta tùy 
thuộc vào người khác." 

3. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: "Nay cử chỉ uy nghi 
cua ta can phải thay đổi!" 

4. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: "Không biết tự ngã có 
chỉ trích ta về giới hạnh không?" 

5. Vị xuất gia cần luôn luôn quán sát: "Không biết các đồng 
Phạm hạnh có trí, sau khi tìm hiểu, có chỉ trích ta về giới 
hạnh khồng?" 

6. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: " Mọi sự vật khả ái, 
khả ỷ của ta bị đời khác, bị bỉêh hoại". 

7. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: "Ta là chủ của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là bà 
con của nghiệp, là chỗ quy hướng của nghiệp; phàm nghiệp 
gì ta sẽ làm, thiện hay ác ta sẽ thừa tự nghiệp ăy". 

8. Vị xuất gia cần phải luôn quán sát: "Đêm ngày trôi qua bên 
ta và nay ta đã thành người như thê'nào?" 

9. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: "Ta có cô'gắng hoan 
hỷ trong ngôi nhà trôhg không hay không?" 

10. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: "Ta có chứng được 
pháp Thượng nhân, tri kỉêh thù thắng xứng đáng bậc Thánh 
không, để đêh những ngày cuôĩ cùng, các đông Phạm hạnh 
có hỏi, ta sẽ không có xău hố?" Này các Tỷ-kheo, mười pháp 
này, vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. 
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METTABHAVANA - PATHANA - PATTIDANA 


Sabbe sattã, sabbe pãọã, sabbe bhũtã, 
sabbe puggalã, sabbe attabhãvapariyãpannã, 
sabbã itthiyo, sabbe purisã, sabbe ariyã, sabbe anariyã, 
sabbe devã, sabbe manussã, sabbe vinipãtikã- 

averã hontu, abyãpajjã hontu, 

anĩghã hontu, 

sukhĩ attãnam pariharantu. 

Dukkhã muccantu, 

yathãladdhasampattito mãvigacchantu, 
kammassakã. 

Puratthimãya disãya, pacchimãya disãya, 
uttarãya disãya, dakkhiọãya disãya, 
puratthimãya anudisãya, pacchimãya anudisãya, 
uttarãya anudisãya, dakkhiọãya anudisãya, 
hetthimãya disãya, uparimãya disãya. 


Sabbe sattã, sabbe pãọã, sabbe bhũtã, 
sabbe puggalã, sabbe attabhãvapariyãpannã, 
sabbã itthiyo, sabbe purisã, sabbe ariyã, sabbe anariyã, 
sabbe devã, sabbe manussã, sabbe vinipãtikã- 

averã hontu, abyãpajjã hontu, 

anĩghã hontu, 

sukhĩ attãnam pariharantu. 

Dukkhã muccantu, 

yathãladdhasampattito mãvigacchantu, 
kammassakã. 
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THIÊN TÂM TỪ - NGUYỆN CĂU- CHIA PHƯỚC 

Nguyện cho 


tất cả chúng sinh, tất cả hữu tình, tất cả sanh loại, 
tất cả cá nhân, tất cả cá thể, 

tất cả nữ giới, tất cả nam giới, tất cả thánh nhân, tất cả phàm nhân, 
tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh trong bốn đoạ xứ - 

không còn oan trái, không còn ác ý, 
không còn muộn phiền, 
giữ mình được an vui. 
mong cho tất cả thoát khổ đau, 
những gì đã thành tựu xin đừng mất, 
chỉ có Nghiệp là tài sản của Người. 

trong hướng Đông, trong hướng Tây, 
trong hướng Bắc, trong hướng Nam, 
trong hướng Đông-Nam, trong hướng Tây-Bắc, 
trong hướng Đông- Bắc, trong hướng Tây-Nam, 

Ở duứi, ở tren. 

Nguyện cho 


tất cả chúng sinh, tất cả hữu tình, tất cả sanh loại, 
tất cả cá nhân, tất cả cá thể, 

tất cả nữ giới, tất cả nam giới, tất cả thánh nhân, tất cả phàm nhân, 
tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh trong bốn đoạ xứ - 

không còn oan trái, không còn ác ý, 
không còn muộn phiền, 
giữ mình được an vui. 
mong cho tất cả thoát khổ đau, 
những gì đã thành tựu xin đừng mất, 
chỉ có Nghiệp là tài sản của Người. 
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Uddham yãva bhavaggã ca, 
adho yãva avĩcito; 

Samantã cakkavãỊesu, 
ye sattã pathavĩcarã; 
Abyãpajjã niverã ca, 
niddukkhã cã’nuppaddavã. 


Uddham yãva bhavaggã ca, 
adho yãva avĩcito; 

Samantã cakkavãỊesu, 
ye sattã udakecarã; 
Abyãpajjã niverã ca, 
niddukkhã cã’nuppaddavã. 


Uddham yãva bhavaggã ca, 
adho yãva avĩcito; 

Samantã cakkavãỊesu, 
ye sattã ãkãsecarã ; 
Abyãpajjã niverã ca, 
niddukkhã cã’nuppaddavã. 
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Phía trên lên mãi đến vô cùng, 
phía dưới đến tận A-tỳ ngục, 

Trong toàn khắp thiên hà trụ vũ, 
những sanh linh nào sông trên đăt 

nguyện cho tất cả không còn ác ý, 
nguyện cho tất cả không còn oan trái, 
thoát khổ đau và thoát mọi hiểm nguy 


Phía trên lên mãi đến vô cùng, 
phía dưới đến tận A-tỳ ngục, 

Trong toàn khắp thiên hà trụ vũ, 
những sanh linh nào sống dưới nước - 

nguyện cho tất cả không còn ác ý, 
nguyện cho tất cả không còn oan trái, 
thoát khổ đau và thoát mọi hiểm nguy 


Phía trên lên mãi đến vô cùng, 
phía dưới đến tận A-tỳ ngục, 

Trong toàn khắp thiên hà trụ vũ, 
những sanh linh nào sống trên không - 

nguyện cho tất cả không còn ác ý, 
nguyện cho tất cả không còn oan trái 
thoát khổ đau và thoát mọi hiểm nguy 
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Yam pattam kusalam tassa, ãnubhãvena pãnino; 
sabbe saddhammarãjassa, natvã dhammam sukhãvaham. 
Pãpuọantu visuddhãya, sukhãya patipattiyã; 
asokamanupãyãsam, nibbãnasukhamuttamam. 


Ciram titthatu saddhammo, dhamme hontu sagãravã; 
sabbepi sattã kãlena, sammã devo pavassatu. 

Yathã rakkhimsu porãọã, surặjãno tathevimaĩn; 
rặjã rakkhatu dhammena, attanova pajam pajam. 


Imãya dhammãnudhammapatipattiyã Buddham pũjemi. 
Imãya dhammãnudhammapatipattiyã Dhammam pũjemi. 
Imãya dhammãnudhammapatipattiyã Samgham pũjemi. 

Addhã imãya patipattiyã 
jãti-jarã-byãdhi-maraọamhã parimuccissãmi. 

Idam me punnam ãsavakkhayãVaham hotu. 

Idam me punnam nibbãnassa paccayo hotu. 

Mama punnabhãgam sabbasattãnam bhãjemi; 

Te sabbe me samam punnabhãgam labhantu. 

Sãdhu Sãdhu Sãdhu 
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Nhờ oai lực thiện nghiệp đã thành tựu, 
nguyện cho tất cả mọi sanh linh 

hay biết Diệu Pháp mang lại an vui của Đấng Pháp Vương, 

với sự hành trì an lạc, thanh tịnh, 

không còn sầu khổ và bất mãn, 

thành tựu được Niết bàn - lạc tối thượng. 

ngưỡng mong sanh linh thành kính Pháp, 
nguyện cầu Diệu Pháp mãi trường tồn. 
xin Chư thiên thường làm mưa thuận gió hoà, 
giống các vị Hiền vương xa xưa 
đã bảo vệ chúng dân đúng theo Pháp, 
như bảo vệ dòng dõi của chính mình. 


với sự hành Pháp này, con xin cúng dường Phật. 
với sự hành Pháp này, con xin cúng dường Pháp. 
với sự hành Pháp này, con xin cúng dường Tăng. 


Nhất định, nhờ sự hành Pháp này, 
con sẽ thoát khỏi sanh-già-bệnh-chết 


Phước lành này của con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc - trầm luân 
Phước lành này của con, nguyện là duyên thành tựu được Niết bàn. 


Phần phước của con, xin chia đều đến tất cả sanh linh, 
Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. 

c Sãdhu! Sãdhu! Lành thayl ) 
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Phụ Trích: 

Nhân quả liên quan đến 32 HẢO TƯỚNG CHƯ PHẬT 

(Trích KINH LAKKHANASUTTA SỐ30, Trường Bộ Kỉnh) 

TK Giác Nguyên - lượt trich 


1) Lòng bàn chân bàng phẳng không khuyết lõm ( Suppatỉtthỉta- 
pãdatãlakkhanam ) 

- Túc nghiệp: Nhiều đời giữ được sự bền bĩ, đều đặn trong các 
hạnh lành ( daỊhasamãdãno , avatthỉtasamãdãno ). 

- Hiện báo: Quán chúng ( parãbhỉbhũ ), ở thế hay xuất gia đều 
không có đối thủ ngang sức. 

2) Lòng bàn chân có hình bánh xe ngàn căm ( Pãdatalacakka- 
lakkhanam). 

- Túc nghiệp: Dùng chánh pháp để trấn an, bảo vệ, giúp người 
khác được vô úy ( ubbega-uttãsabhayãnũdano ). 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia đều có đông đảo tùy chúng. 

3 ) -5) Gót chân và ngón tay đều dài, thẳng (Ayatapanhỉtãdỉtỉ- 
lakkhanãnỉ). 

- Túc nghiệp: nhiều đời tu hạnh bất sát. 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia đều trường thọ và không bị ai sát 
thương. 

6 ) Bảy chổ tay, chân, vai và gáy cổ được đầy đặn (Sattussadatã- 
lakkhanam). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời bố thí cao lương mỹ vị. 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia đều luôn nhận được các thứ mỹ vị. 

7 ) -8) Tay chân mềm mại với làn da mịn màng (Karacarana- 
mudujãlatãlakkhanãnỉ ). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời tu tập bốn Nhiếp Pháp. 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia đều có tùy chúng đoàn kết 
( Susaúgahừaparịịano ). 

9 )-io) Mắt cá chân tròn trịa và lông mọc thành xoáy hướng lên 
(Ussankhapãda-uddhaggalomatãlakkhanãnỉ). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời vì chúng sanh mà tu hạnh thiện ngôn, nói 
lời chánh đạo. 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia, những gì ngài có được luôn là thứ 
tối thắng, tối thượng ( pavaro ca kãmabhogĩnam/ pavaro ca 
sabbasattãnarn ). 
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11) Ống chân như của sơn dương (EnịỊanghalakkhanam). 

- Túc nghiệp: Đời trước làm gì, học gì cũng luôn nghĩ cách hiệu 
quả và mau chóng. 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia đều nhanh chóng thành tựu mọi 
ước muốn. 

12) Làn da mịn màng (Sukhumacchavỉlakkhanam). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời thiết tha cầu pháp vấn đạo với thức giả. 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia luôn là người có trí tuệ vô song. 

13) Màu da sáng đẹp ( Suvannavannalakkhanam ). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời tu tập từ tâm và bố thí y phục tốt đẹp. 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia luôn nhận được các thứ y phục, 
chăn nệm thượng hạng êm ấm. 

14) Mã âm tàng (Kosohỉtavatthaguyhalakkhanam). 

- Túc nghiệp: nhiều đời hàn gắn những chia rẽ, giúp người đoàn 
tụ ( samãnetã ). 

Hiện báo: Ở thế hay xuất gia đều có đông đảo tử đệ 
(pahũtaputto ) và đều là hàng xuất chúng, vô địch ( parasenap- 
pamaddanã). 

15) -16) Thân mình tròn trịa và khi đứng thẳng có thể dùng tay xoa 
được đầu gối ( Parỉmanậala-anonamqịannuparỉmasanalakkhanãni ) 

- Túc nghiệp: nhiều đời biết xét người để hành xử thích hợp, 
khiến người an lạc ( mahãjanasangaham samekkhamãno ). 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia đều giàu có sung mãn các thứ tài 
sản vạt chất hay tinh thần. 

17) -19) Thân trên như sư tử, hai vai đầy đặn và thân mình cân đối 
c Sĩhapubbaddhakãyãdỉtỉlakkhanãnỉ ). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời giúp thiên hạ tăng trưởng các thứ, không 
để ai tổn thất, mất mát điều gì (baluỳanassa atthakãmo 
hỉtakãmo phãsukãmo yogakkhemakkãmo ). 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia, cả đời chỉ có thành tựu mà không 
bị mất mát, đổ vỡ, tổn thất (na parỉhãyatỉ sabbasampattỉyã ). 

20) Vị giác bén nhạy ( Rasaggasaggỉtãlakkhanam ). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời giữ từ tâm không hành hạ, đày đọa thân 
xác chúng sinh khác ( avỉhethakajãtỉko ). 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia, một đời thiểu bệnh khỏe mạnh. 
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2i)-22) Cặp mắt màu xanh thẳm 48 và lông mi cong như lông mi bê 
con ( Abhỉnĩlanettagopakhumalakkhanãnỉ ). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời tu tập từ tâm, chỉ nhìn người bàng tình 
thương, không háy dọc, liếc xéo bàng ác tâm ( na vỉsatam, na 
vỉsãcỉ, na capana viceyya pekkhitã). 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia thường được nhân thiên thương 
mến khi nhìn thấy ( pỉyadassano hotỉ bahuno janassa ). 

23) Nhục kế trên đỉnh đầu {Ụnhĩsasĩsalakkhananì ). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời từng lãnh đạo, hướng dẫn đại chúng 
hành thiện, làm gương sáng cho người noi theo tu hành 
(bahujanapubbangamo ahosỉ kusalesu dhammesu ). 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia luôn được sự trung thành của đại 
chúng c Mahãssajano anvãyỉko hotỉ ). 

24) -25) Mỗi chân lông chỉ có một sợi và giữa hai chân mày có bạch 
hào trắng như bông (Ekekalomatã-unnãlakkhanãnỉ). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời nói lời chân thật, không vọng ngữ, thất 
hứa (musãvãdã patỉvỉrato ahosi). 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia, đại chúng luôn sẳn sàng tùy thuận 
(mahãssajano upavattatỉ ). 

2ỏ)-27) Có đến 40 chiếc răng và đều khít khao không kẻ hở 
( Cattãlĩsa-avỉraỊadantalakkhanãnỉ ). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời không nói lời ly gián kẻ khác, chỉ nói lời 
đưa đến hoà ái ( pỉsunãya vãcãya patỉvỉrato ahosỉ ) 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia, đại chúng quanh ngài sống thuận 
thảo không chia rẽ nhau ( abhejjaparỉso hotỉ ). 

28)-29) Lưỡi đặc biệt dài rộng và giọng nói êm dịu thanh tao hơn 
thường ( Pahũtajỉvhãbrahmassaralakkhanãnỉ ). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời không nói lời ác ngữ thô bạo ( pharusãya 
vãcãya patỉvỉrato ahosĩ), chỉ dùng lời cam ngôn mỹ từ. 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia đều có khả năng lập ngôn 
( Adeyyavãco hotỉ ), lời nói luôn được chấp nhận dễ dàng. 

30) Quai hàm như của sư tử ( Sĩhahanulakkhanam ). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời tránh lời phiếm luận ( samphappalãpã 
patỉvỉrato ahosỉ ), chỉ nói những điều hợp thời, chân thật, hữu 


4 <s - Chú thích về sáu màu hào quang tỏa ra từ kim thân Đức Phật - Ở trang 160 Kinh nhật 
tụng Pa-auk - nĩỉa cũng được dịch là màu nâu. 
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ích, đúng pháp, đúng luật ( kãlavãdĩ bhủtavãdĩ atthavãdĩ 
dhammavãdĩ vinayavãdĩ). 

Hiện báo: Ở thế hay xuất gia luôn là người bất bại 
(appadhamsỉyo). 

3i)-32) Hai hàm răng luôn trắng bóng và đều đặn ( Samadanta- 
susukkadãthãlakkhanãnỉ ). 

- Túc nghiệp: Nhiều đời tránh các sinh kế tội lỗi, sống theo 
chánh mạng ( mỉcchãịĩvam pahãya sammã-ãịĩvena jĩvỉkam 
kappesĩ). 

- Hiện báo: Ở thế hay xuất gia luôn có được các hội chúng thanh 
tịnh trong sạch ( sucỉparỉvãro hotĩ). 

Trên đây là nói theo Trường Bộ Kinh và Sớ Giải Sumangala- 
vỉlãsỉnĩ của kinh điển PãỊli. Độc giả cũng nên tìm đọc cuốn Gathering 
The Meanings (gồm bản dịch tiếng Anh và tập chú giải Nibandhana 
của kinh Arthaviniscayasutra, dịch giả N.H.Samtani) do nhà Dharma 
Publishing xuất bản năm 2002 để biết thêm về những chỗ dị biệt 
quan trọng trong phần túc nghiệp của từng hảo tướng trên đây. Riêng 
về 80 vẻ đẹp của Thế Tôn, xin đọc trong Mahàvastu II (43f) hoặc 
Birth Stories Of The Ten Bodhisatvas (trang 96, bản dịch tiếng Anh 
của Dasabodhisattuppattikathã, do ngài H.Saddhatissa, PãỊi Text 
Society xuất bản năm 1975). 

FL Phật Đản 2549 
TK GIẤC NGUYÊN 
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Phụ Chú: 

Đức Phật dạy: 

“Khỉ một vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-nỉ, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ nào sẽ 
học Hộ Kỉnh Atanatiya này một cách chín chắn, rõ ràng, nêu có loài 
phỉ nhân nào, Dạ-xoa, Dạ-xoa-nỉ, con trai Dạ-xoa, con gái Dạ-xoa, 
đại than Dạ-xoa-nỉ, tùy tùng của Dạ-xoa, hay lao công của Dạ-xoa; 
hoặc Càn-thát-bà... hoặc Cưu-bàn-trà (Kumbhanda)... hoặc Nàga... 
đi theo vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-nỉ, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ khỉ vị này đi; 
đứng gan, khỉ vị này đứng; ngoi khỉ vị này ngoi; nằm khỉ vị này 
nằm với tâm niệm độc ác, thời này Tôn giả, vị phỉ nhân ấy trong 
làng hay trong đô thị sẽ không được ai đón mừng hay kính trọng. 
Này Tôn giả, phỉ nhân ấy, trong kỉnh đô Alakamada của Ta sẽ 
không tìm được đất đai hay chỗ ở. Vị phỉ nhân ăy sẽ không được đi 
dự hội giữa các Dạ-xoa. Này Tôn giả, vị phỉ nhân ăy sẽ không được 
cưới hỏi. Này Tôn giả, các hàng phỉ nhân sẽ dùng những lời nói hỗn 
lảo xấc xược dơi với vị ăy. Này Tôn giả, các hàng phỉ nhân sẽ dìm 
đau vị ấy xuống. Này Tôn giả, các hàng phỉ nhân sẽ chẻ đau vị ăy ra 
làm bảy mảnh.” 

Trích Kinh số 32 - Kinh Atãnãtiya (A-sá năng chi) - Trường bộ. 

Bài Kinh này không thấy có trong Hán tạng. Việc giải mã tên bài 
Kinh (có lẽ) vẫn còn là một điều bí ẩn. Đó phải chăng là những đoạn 
kệ của những bậc hiền trí trong một thành phố chư Thiên có tên 
Atãnãta (Atãnãtỉyasuttavannanã - chú giải kinh Atãnãtiyà), hay chỉ 
là một lối ẩn dụ cho tiếng kêu của một loài chim rất lớn, tiếng kêu inh 
tai gây sợ hãi, hoảng hốt cho loài Dạ Xoa như trong sớ giải tạng luật 
(Vỉnayãlankãra-Tĩka). Người biên soạn đã tìm kiếm sự hên hệ giữa 
Atãnãtỉya với từ được phiên ra Hán là Ca-lăng-tan-gỉà (cho đó là tên 
của một loài chim) nhưng chưa tìm thấy. ( Atã: có nghĩa là Chim lớn, 
nãtỉya có thể là nãdỉya nghĩa là tiếng kêu của chim như sớ đã luận 
giải (Tĩkã). Nếu quả có sự hên hệ giữa hai từ này, chỉ là sự phiên âm 
sang phương ngữ thì không có chim Ca-lăng-tan-gỉà, mà chỉ là tiếng 
kêu lớn ghê sợ của một loài khổng điểu, không phải là một loài chim 
trời nào đó có tiếng hót du dương, êm tai, qúy báu như người ta bị 
lầm tưởng. Và khi ấy có thể phiên tên bài kinh là Tiêng kêu lớn của 
loài khõng điểu (chẳng hạn). Hoặc giả để nguyên tên bài kinh như 
theo chú giải. Đây là một điều 11 thú để tìm hiểu thêm. 
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(Nếu có ai muốn in thành sách - không cần hên hệ tác quyền) 
(có thể in đến trang 172 là đủ.) 
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